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Chưa có tiền lệ 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Bộ 
Ngoại giao nước này đã ra lệnh đóng băng 
gần như mọi khoản viện trợ quốc tế cho 
các hoạt động nhân đạo và nhân quyền. 
Một phần rất lớn ngân sách của Luật Khoa 
và cơ quan chủ quản Sáng kiến Pháp lý 
Việt Nam (LIV) đến từ nguồn tiền thuế 
này của người dân Hoa Kỳ, cụ thể là hơn 
50%, thông qua các dự án khác nhau với 
nhiều đối tác trung gian quốc tế. 

Các nguồn tài trợ đến và đi là chuyện 
bình thường. Tuy nhiên, đây không phải 
là việc chấm dứt tài trợ sau khi đáo hạn 
hợp đồng mà là đột ngột đóng băng tài 
trợ với tất cả các dự án vẫn đang trong quá 
trình thực hiện. Chính sách này là chưa 
từng có tiền lệ. 

Việc này ảnh hưởng ngay lập tức và nặng 
nề tới quỹ lương và kinh phí hoạt động 
của gần như mọi dự án của LIV, trong đó 
có Luật Khoa. Rất nhiều tổ chức phi lợi 
nhuận, dự án phát triển khác ở Việt Nam 
và như trên thế giới cũng đang lâm vào 
hoàn cảnh này.

Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn tấm 
lòng hào hiệp của người dân Hoa Kỳ - 
thông qua các cơ quan viện trợ của họ - đã 
giúp Luật Khoa/LIV phát triển trong hơn 

Quý độc giả thân mến,

ừ tháng 1/2023, Luật Khoa đã 
chuyển hướng mạnh sang kinh 

doanh báo chí thông qua các gói đọc 
báo trả phí để giảm phụ thuộc vào các 
nguồn tài trợ lớn, trong đó có nguồn 
chính phủ Hoa Kỳ.

Trong những ngày qua, biến động 
chính trị tại Hoa Kỳ đã xác thực một 
lần nữa tính đúng đắn của việc chuyển 
hướng chiến lược này.

LỜI TÒA SOẠN

LUẬT KHOA VÀ NGUỒN TÀI TRỢ TỪ 
CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Độc giả có thể làm gì?

Nếu bạn quan tâm tới các sản phẩm 
của Luật Khoa/LIV, chúng tôi mời bạn 
đăng ký theo dõi Luật Khoa tạp chí, The 
Vietnamese Magazine và kênh YouTube 
Luật Khoa tạp chí. 

Nếu bạn muốn ủng hộ con đường làm 
báo độc lập của chúng tôi, mời bạn đăng 
ký gói đọc báo trả phí trên Luật Khoa tạp 
chí ($2 hoặc $5/tháng) hoặc đóng góp 
qua kênh Donorbox.

Và xin khẳng định lại, như chúng tôi đã 
nói nhiều lần trước đây, dù thu phí đọc 
báo, Luật Khoa/LIV vẫn là một tổ chức 
phi lợi nhuận, mọi nguồn thu đều được 
tái đầu tư cho tờ báo. Triết lý làm báo của 
chúng tôi rất đơn giản: báo chí phải phục 
vụ lợi ích công, chứ không phải thuần túy 
là cỗ máy kiếm lời.

Xin cảm ơn và mến chúc bạn mọi điều 
tốt lành.

Trân trọng,

Trịnh Hữu Long
Tổng Biên tập

mười năm qua. Thông qua thư này, chúng 
tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người 
dân và các cơ quan viện trợ của Hoa Kỳ. Ơn 
nghĩa này chúng tôi không bao giờ quên.

Kinh doanh là chiến lược sinh tồn

Trong giai đoạn khó khăn này, Luật Khoa/
LIV rất may mắn vì vẫn có nhiều nguồn tài 
trợ khác, trong đó có cả nguồn chính phủ 
lẫn tư nhân, và đã chủ động chuyển hướng 
sang kinh doanh từ lâu với các nguồn đóng 
góp của độc giả, nguồn kinh doanh nội dung 
trên Luật Khoa tạp chí và nguồn quảng cáo 
trên YouTube. 

Độc giả vốn đã luôn là trung tâm trong chiến 
lược nội dung của Luật Khoa, nay độc giả 
còn là khách hàng và hy vọng sẽ trở thành 
nhà tài trợ lớn nhất của Luật Khoa.

Cuộc khủng hoảng tài chính này là thách 
thức lớn nhất với Luật Khoa/LIV trong hơn 
mười năm hoạt động, nhưng cũng là cơ hội 
chưa bao giờ tốt hơn để chúng tôi tăng tốc 
phát triển mô hình kinh doanh. Luật Khoa 
đang làm việc cật lực để tiếp tục cải thiện chất 
lượng và số lượng nội dung, đa dạng hóa đề 
tài, trở thành một nguồn thông tin báo chí 
độc lập đáng tin cậy, chất lượng và đa chiều, 
xứng đáng để độc giả bỏ tiền ra mua.
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THƯ PHÚC ĐÁP

Đó là một trong số những phản 
hồi của độc giả trước việc Luật 
Khoa thông báo nguồn tài trợ 
từ chính phủ Mỹ bị đóng băng.

Đó là một thắc mắc chính đáng, dù chúng 
tôi hiểu nhiều bình luận không hề có 
thiện chí.

Ở nước ta, cùng là tiền do chính phủ Mỹ 
cấp, qua cùng các cơ quan giống nhau 
của Mỹ, nếu chính phủ Việt Nam nhận 
thì ta gọi là “viện trợ quốc tế” hoặc “viện 
trợ phát triển”, còn nếu Luật Khoa nhận 
thì một số người gọi là “tiền Mỹ”, “tiền 
nước ngoài”. Như một số báo đã chỉ ra, 
có đến hàng trăm triệu đô-la tiền viện trợ 
của chính phủ Mỹ đổ vào Việt Nam qua 
các kênh chính phủ. Ấy vậy nhưng nhiều 
báo đài nhà nước và kể cả thường dân vẫn 

cáo buộc Mỹ dùng tiền để “diễn biến hòa 
bình” và “làm cách mạng màu”.

Hoặc cùng là tiền do Việt kiều gửi về, nếu 
gửi cho gia đình, bà con họ hàng thì được 
gọi là “kiều hối”, bản thân người gửi được 
gọi là “khúc ruột ngàn dặm”, còn nếu gửi 
cho các nhà hoạt động xã hội thì được gọi 
là “tiền phản động” và “tài trợ khủng bố”. 
Riêng năm ngoái có 16 tỷ USD kiều hối 
chảy về Việt Nam.

Nói vậy để bạn hiểu bối cảnh truyền thống 
của việc nhận tài trợ từ chính phủ Mỹ.

Lần này, cái bối cảnh ấy có thêm một 
luồng quan điểm mới rất thú vị: những 
người cho rằng Mỹ đang phí tiền cho việc 
vác tù và hàng tổng, người nhận không 
biết mang ơn mà còn ra mặt chống Mỹ 

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 16/02/2025.

Trịnh Hữu Long

NHẬN TIỀN MỸ MÀ 
VẪN TỰ XƯNG LÀ 
BÁO ĐỘC LẬP?

“ “

và chống ông Trump, rằng tiền viện trợ bị 
sử dụng sai mục đích, thậm chí bị tham ô 
tham nhũng, v.v.

Bối cảnh mới lần này phức tạp hơn nhiều 
so với bối cảnh truyền thống. Luật Khoa 
đứng ở đâu trong cái bối cảnh phức tạp ấy?

Tôi là Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của 
Luật Khoa tạp chí. Trong thư phúc đáp 
này, tôi xin chia sẻ những thông tin thực 
tế và cách chúng tôi nhìn nhận về những 
khoản tài trợ của chính phủ Mỹ cho Luật 
Khoa, dưới dạng hỏi - đáp. 

Luật Khoa nhận tài trợ từ chính phủ 
Mỹ từ khi nào?

Ngay từ đầu. Chúng tôi đã lập ra Luật Khoa 
năm 2014 với một khoản kinh phí rất nhỏ, 
trong đó có một phần đến từ chính phủ Mỹ, 
qua một tổ chức phi chính phủ trung gian. 

Còn các năm tiếp theo?

Trong tất cả các năm tiếp theo, một phần 
đáng kể, nếu không muốn nói là thường 
trên dưới 50% ngân sách của Luật Khoa 
đến từ nguồn chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ cụ thể là cơ quan nào?

Chúng tôi không nhận trực tiếp từ cơ quan 
nào của chính phủ Mỹ mà nhận qua các 
tổ chức phi chính phủ trung gian, chẳng 
hạn như East-West Management Institute 
(EWMI, Mỹ). EWMI nhận tài trợ từ Bộ 
Ngoại giao Mỹ và phân phối lại cho Luật 

Khoa. Đây là cách vận hành thông thường 
của cơ chế viện trợ quốc tế: tiền từ các 
chính phủ đi qua các tổ chức trung gian 
trước khi tới các tổ chức địa phương như 
Luật Khoa.

Cũng xin nói rất thẳng là chúng tôi không 
thể liệt kê công khai hết các nhà tài trợ của 
Luật Khoa, dù là ở Mỹ hay ở các nơi khác, 
vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu vì chính 
nhà tài trợ yêu cầu (điều này đúng với cả 
nhà tài trợ tổ chức lẫn cá nhân) và để tránh 
cho tờ báo và nhân viên tòa soạn khỏi bị 
chính quyền Việt Nam gắn cho những cái 
nhãn bất công.

Ngoài chính phủ Mỹ, Luật Khoa còn 
nhận tài trợ từ chính phủ nào khác 
không?

Có. Chúng tôi còn nhận tài trợ từ chính 
phủ Cộng hòa Séc, chính phủ Đài Loan, 
và một số chính phủ khác không cho phép 
chúng tôi công bố thông tin.

Thư phúc đáp
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trung gian EWMI trong một báo cáo gần 
đây. Chúng tôi cố gắng minh bạch hết mức 
có thể vì chúng tôi hiểu chúng tôi đang 
dùng tiền thuế của người dân các nước, 
cũng như để độc giả biết được chúng tôi 
có lợi ích xung đột nào khi làm nội dung 
hay không.

Nếu bạn muốn minh bạch, chúng tôi 
khuyến khích bạn đòi hỏi điều này trước 
tiên ở chính phủ Việt Nam. Và khi đòi hỏi, 
xin lưu ý rằng tiêu chuẩn minh bạch của 
chính phủ cao hơn các tổ chức tư nhân rất 
rất nhiều. Chúng tôi cũng đòi hỏi chính 
phủ Việt Nam phải ngừng truy bức những 
tổ chức, cá nhân nhận tài trợ nước ngoài 
để chúng tôi có thể đàng hoàng công bố 
thông tin tài trợ một cách minh bạch.

Các khoản tài trợ này có đi kèm điều 
kiện gì không?

Không hợp đồng tài trợ nào lại không có 
điều kiện. Nhiều là khác. Quan trọng là 
bạn đang nói đến điều kiện gì.

Nếu đó là điều kiện về việc sử dụng khoản 
tài trợ đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn kế 
toán, báo cáo đầy đủ, v.v. thì hợp đồng nào 
cũng có.

Còn nếu bạn nói đến điều kiện về sự chi 
phối và kiểm soát của các nhà tài trợ với 
Luật Khoa thì không. Chúng tôi không 

Nhận tiền phải minh bạch chứ sao lại 
giấu? Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột?

Luật Khoa không phải là một chính phủ. 
Chúng tôi là một tổ chức tư nhân và không 
có nghĩa vụ minh bạch với ai ngoài mấy đối 
tượng sau:

•	Các nhà tài trợ tổ chức lẫn cá nhân 
(ở những mức độ khác nhau);

•	Công ty kiểm toán (dĩ nhiên rồi);
•	Cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ và Đài 

Loan (nơi chúng tôi đăng ký pháp nhân);
•	Đối tác (ở mức độ vừa đủ để hai bên 

hiểu về nhau khi làm việc).

Luật Khoa thậm chí không được quyền 
công khai các khoản tài trợ nếu nhà tài 
trợ không cho phép. Điều gì sẽ xảy ra nếu 
chúng tôi công khai hết danh sách những 
ai từng đóng góp (donate) cho Luật Khoa? 
Chắc chắn nhiều người trong số đó sẽ bị 
công an tới gõ cửa. Đây là thông tin thuộc 
nhóm tối mật và chúng tôi có nghĩa vụ giữ 
kín. Không thì ai còn có niềm tin mà đóng 
góp và trả phí đọc báo cho Luật Khoa nữa.

Nhưng kể cả không có nghĩa vụ minh bạch, 
chúng tôi vẫn chọn con đường công khai 
nhiều thông tin nội bộ của mình. Nếu bạn 
từng đọc trang giới thiệu của Luật Khoa 
lẫn nhiều thư chúng tôi viết trước đây, bạn 
sẽ biết chúng tôi đã công bố nhiều nhà tài 
trợ từ lâu, và cũng công khai nhà tài trợ 

bao giờ chấp nhận một khoản tài trợ nào 
có những điều kiện như vậy.

Kiểm soát nghĩa là sao?

Nghĩa là nhà tài trợ can thiệp vào công 
việc nội bộ của Luật Khoa, những công 
việc nằm ngoài phạm vi các tiêu chuẩn vận 
hành thông thường. Tiêu chuẩn vận hành 
thông thường thì như chúng tôi đã nói ở 
trên: đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn kế 
toán, báo cáo dự án đầy đủ, v.v. Còn công 
việc nội bộ là gì?

Là chuyện Luật Khoa viết cái gì, viết như 
thế nào, viết cho ai. Trong suốt lịch sử hơn 
10 năm hoạt động của mình, chúng tôi 
tuyệt đối không để bất kỳ một ai - dù giàu 
có tới đâu - chi phối tính độc lập về nội 
dung của mình. Chúng tôi thậm chí còn 
làm nhiều nhà tài trợ cá nhân thất vọng 
và giận dữ. Và chưa từng có bất kỳ nhà tài 
trợ tổ chức nào từng đề nghị hay yêu cầu 
chúng tôi phải làm nội dung thế nào. 

Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản: bạn 
dùng ảnh hưởng tài chính để can thiệp vào 
nội dung của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng 
ngừng nhận tài trợ ngay lập tức.

Kiểm soát còn liên quan tới nhân sự của 
Luật Khoa. Chúng tôi không cho phép bất 
kỳ nhà tài trợ nào chi phối các quyết định 
về nhân sự của mình. Cũng tương tự như 

trên, đây là chuyện nội bộ và là phẩm cách 
của một tổ chức báo chí.

Nghe xạo quá vậy? Nhận tiền của người 
ta mà dám không nghe lời người ta? 
Người ta cho tiền thì phải gây ảnh hưởng 
chứ? Làm gì có bữa trưa nào miễn phí.

“Không có bữa trưa miễn phí” là câu cửa 
miệng của những người không có niềm tin 
vào lòng tốt và sự thiện chí trên đời. Luật 
Khoa có rất nhiều kinh nghiệm để nói rằng 
chúng tôi đã được ăn rất nhiều bữa trưa 
miễn phí từ những cá nhân, tổ chức hào 
phóng và rộng lòng trăn trở với xã hội. Còn 
dĩ nhiên, xã hội sống chung với nhau là quá 
trình gây ảnh hưởng tới nhau - đó là chuyện 
hiển nhiên đến nhàm. Lựa chọn đối tác sao 
cho phù hợp với giá trị của mình và ứng xử 
trong quá trình hợp tác sao cho vừa được 
việc, vừa giữ được giá trị của mình là chuyện 
hoàn toàn có thể làm được.

Chúng tôi rất may mắn vì những tổ chức, 
cá nhân ủng hộ Luật Khoa từ xưa tới nay 
đều tôn trọng và giúp đỡ chúng tôi một 
cách đầy thiện chí. 

Ở mặt khác, nếu buộc phải lựa chọn, 
chúng tôi thà đóng cửa còn hơn hy sinh giá 
trị độc lập của mình. 

Xin nói lại và khẳng định một cách không 
thể chắc chắn hơn: chúng tôi thà đóng cửa. 

Thư phúc đáp Thư phúc đáp
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Chúng tôi làm Luật Khoa không phải vì 
tiền, mà vì giá trị báo chí độc lập.

Không làm vì tiền sao còn nhận tiền của 
người ta?

Vì một tờ báo như Luật Khoa - cũng như 
một công ty - cần vốn để hoạt động. Nó 
không khác gì một công ty. Luật Khoa phải 
trả lương, nhuận bút, bảo hiểm, tiền thuê 
văn phòng, tiền duy trì website, tiền mua 
sách vở, v.v.

Nó chỉ khác ở chỗ Luật Khoa là một tổ 
chức phi lợi nhuận - đăng ký ở Mỹ và 
Đài Loan. Chúng tôi không có cổ đông. 
Không ai được chia cổ tức từ Luật Khoa. 
Làm không vì tiền là theo nghĩa đó, chứ 
không phải theo nghĩa không cần tiền để 
hoạt động.

Có thể đến một lúc nào đó, Luật Khoa sẽ 
phải cân nhắc mô hình doanh nghiệp xã 
hội: một phần tiền lời kiếm được (dưới 
50%) - nếu có lời - sẽ được chia cho các cổ 
đông, giữ lại phần lớn để tái đầu tư. Nhưng 
cho tới nay đó vẫn chỉ là ý tưởng.

Bao nhiêu tòa báo, nhà báo, blogger 
không nhận tiền của ai mà vẫn làm 
báo độc lập được, sao Luật Khoa không 
làm được?

Chúng tôi tôn trọng cách làm của các tòa 
soạn, nhà báo, blogger khác. Từ góc nhìn 

của chúng tôi, làm báo - nhất là báo chất 
lượng - rất tốn kém. Nếu chúng tôi không 
nhận tài trợ thì bản thân chúng tôi phải có 
nguồn thu nhập khác để nuôi thân, hoặc 
trúng xổ số? (Thỉnh thoảng chúng tôi cũng 
mua vé số nhưng thần tài chưa gõ cửa.)

Chúng tôi cho rằng cách làm báo độc lập 
kiểu thiện nguyện - tức là tự bỏ tiền túi ra 
làm - dù có thể vẫn hoạt động tốt trong một 
thời gian nhưng không phải là mô hình bền 
vững. Một tờ báo phát triển bền vững cần 
một nguồn vốn lâu dài và ổn định, nó không 
thể dựa mãi vào sức lao động miễn phí.

Nói vậy để thấy một khía cạnh khác của 
vấn đề độc lập: không ai độc lập tuyệt đối. 
Chúng ta sống trong một xã hội phụ thuộc 
lẫn nhau về đủ mọi mặt. Tờ báo của bạn 
không nhận tiền từ chính phủ Mỹ thì nhận 
tiền từ những nguồn khác. Bản thân việc 
bạn còn thở thôi cũng đã tốn tiền, chứ 
đừng nói đến những việc gì lớn lao khác. 
Chúng tôi phải nói rõ như vậy để không ai 
phải bắt bẻ rằng báo chí độc lập gì mà phụ 
thuộc vào hết chỗ nọ đến chỗ kia.

Quay lại chuyện viện trợ Mỹ. Có phải 
ở nhiệm kỳ đầu của ông Trump Luật 
Khoa bị cắt tài trợ nên đăng nhiều bài 
chống Trump?

Hoàn toàn ngược lại. Ở nhiệm kỳ đầu của 
Tổng thống Trump, từ năm 2018, Luật 
Khoa nhận được nhiều tiền tài trợ từ 

chính phủ Mỹ hơn nhiều so với trước đây. 
Và như bạn thấy, điều đó không ngăn cản 
Luật Khoa đăng những bài phê phán lẫn 
ủng hộ lẫn trung dung về ông Trump. 

Chúng tôi cố gắng hết sức để làm báo đa 
chiều và khách quan nhất có thể. Chuyện 
đa chiều và khách quan lại là cả một cuộc 
tranh luận to tát khác, xin không lạm bàn 
ở đây. Chỉ xin khẳng định hai điều: Luật 
Khoa không vì tiền tài trợ mà tự kiểm 
duyệt, nhưng Luật Khoa hoàn toàn có thể 
làm tốt hơn, đa chiều hơn, khách quan 
hơn. Chúng tôi có thiên kiến là vì năng 
lực báo chí còn hạn chế, chứ không phải vì 
tiền che mắt.

Thế còn dưới thời Tổng thống Biden?

Dưới thời ông Joe Biden, tiền viện trợ của 
chính phủ Mỹ cho Luật Khoa tiếp tục tăng. 
Và vẫn như thường lệ, chẳng vì chính phủ 
Biden cho tiền mà chúng tôi ca ngợi hay 
chỉ trích ông Biden. Tiền chúng tôi nhận 
được là từ nhân dân Mỹ chứ không phải từ 
cá nhân ông Trump hay ông Biden.

Tuy nhiên, kể từ khoảng năm 2022 trở đi, 
chúng tôi không còn đăng nhiều bài về các 
chủ đề quốc tế nữa, trong đó có vấn đề Mỹ. 
Lý do thì nhiều. Phần vì chúng tôi cần đầu 
tư mạnh hơn vào các vấn đề trong nước, 
phần vì các vấn đề quốc tế đã có nhiều nơi 
khác làm rồi và làm tốt.

Luật Khoa rõ ràng là báo cánh tả, thiên 
vị Đảng Dân chủ Mỹ.

Chúng tôi từ chối tham gia những cuộc 
tranh luận tả - hữu, nhất lại là tả - hữu ở 
Mỹ. Luật Khoa là một tờ báo Việt Nam, 
bất chấp việc chúng tôi phải bất đắc dĩ đăng 
ký pháp nhân ở Mỹ. Việc của chúng tôi là 
cố gắng làm báo trung thực, đa chiều, chất 
lượng, làm báo đúng với thiên chức nghề 
nghiệp của mình, và dự phần vào một công 
cuộc tự do hóa, dân chủ hóa Việt Nam - 
nơi mà một tờ báo độc lập như Luật Khoa 
không còn bị coi là một thứ gì đó “nhạy 
cảm”. Chúng tôi chấp nhận tất cả những 
nhãn mác mà bạn gán cho chúng tôi, dù là 
nhãn xấu hay nhãn tốt.

Luật Khoa có chống Mỹ không?

Chúng tôi cảm ơn nhân dân Mỹ - cũng 
như nhân dân CH Séc, Đài Loan - vì đã 
giúp đỡ chúng tôi bằng những đồng tiền 
thuế hào phóng của họ. Chúng tôi chia sẻ 
những giá trị tự do, dân chủ, công bằng của 
nước Mỹ và được truyền cảm hứng mạnh 
mẽ từ nền báo chí tự do và nền tư pháp 
độc lập của họ. Chúng tôi không đi chống 
một đất nước nào, dù là Mỹ hay Việt Nam. 
Việc của Luật Khoa là phụng sự sự thật và 
hướng tới độc giả Việt Nam, nếu chẳng 
may điều đó có đi ngược lại với lợi ích của 
ai thì xin hiểu cho rằng, chúng tôi xử việc 
chứ không xử người. 

Thư phúc đáp Thư phúc đáp
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Lời cuối

Xin thú thực, chẳng ai muốn dựa gần như 
hoàn toàn vào các khoản tài trợ lớn, mặc 
dù chúng tôi mang ơn họ rất nhiều. Phụ 
thuộc quá nhiều vào ai cũng dở. Chính 
các nhà tài trợ lớn của Luật Khoa xưa nay 
đều khuyến khích chúng tôi đa dạng hóa 
nguồn thu kẻo một mai tiền tài trợ bị cắt 
hoặc giảm. Họ hiểu rõ phụ thuộc tài chính 
nghĩa là chưa thực sự độc lập. Chúng tôi 
cũng thừa nhận điều đó.

Ý thức được hậu quả to lớn này, chúng tôi 
đã chuyển hướng sang kinh doanh từ năm 
2022, với những sản phẩm đầu tiên là các 
số báo PDF. 

Năm 2023, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh 
kinh doanh với dịch vụ đọc báo trả phí 
($2 hoặc $5/tháng). 

Năm 2024, mảng kinh doanh trên YouTube 
bắt đầu mang về những trái ngọt đầu tiên. 

Đó là chưa kể ngay từ mười năm trước, 
chúng tôi đã tích cực gây quỹ từ các khoản 
đóng góp nhỏ của độc giả. 

Năm 2024, các nguồn thu từ kinh doanh 
và đóng góp của độc giả đã đạt tới gần 40 
ngàn USD, tương đương với một khoản tài 
trợ lớn. Độc giả đã trở thành một nhà tài 
trợ lớn của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng 
sẽ trở thành nhà tài trợ lớn nhất, chiếm hơn 
50% doanh thu hàng năm của Luật Khoa.

Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc với việc 
kinh doanh, đến mức chúng tôi đăng ký 
và được Quỹ Đầu tư và Phát triển Truyền 
thông (MDIF) của Mỹ chấp nhận vào 
chương trình đào tạo kinh doanh Amplify 
Asia của họ.

Con đường làm báo độc lập và bền vững của 
Luật Khoa mới chỉ đang bắt đầu. Nếu bạn 
ủng hộ chúng tôi, hãy đăng ký dịch vụ đọc 
báo trả phí hoặc đóng góp trên Donorbox 
ngay bây giờ. Chỉ với giá tiền tương đương 
một bát phở hoặc một ly trà sữa (khoảng 
50 ngàn đồng), bạn đã có thể vừa đọc được 
toàn bộ các bài viết của chúng tôi, vừa giúp 
chúng tôi xây dựng nền tảng tài chính độc 
lập của mình.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết bức thư 
dài dòng này. Chuyện lớn, khó mà nói gọn.

Trân trọng,

Trịnh Hữu Long
Tổng Biên tập

Tôi vẫn thấy chưa thuyết phục. Tôi không 
tin Luật Khoa làm được như những gì 
nói ở trên.

Đó là một mối nghi ngờ chính đáng. Luật 
Khoa luôn khuyến khích công chúng 
nghi ngờ một cách lành mạnh. Suy cho 
cùng, bản thân sự tồn tại của Luật Khoa 
xuất phát từ nỗi nghi ngờ của chúng tôi 
đối với các vấn đề chính trị và pháp luật 
Việt Nam. Việc của những người làm báo 
không có gì hơn là nghi ngờ và đi tìm sự 
thật. Nhưng làm báo không có nghĩa là 
được đứng ra ngoài sự giám sát và nghi 
ngờ của công chúng.

***

Thư phúc đáp
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CHUẨN BỊ SÁP NHẬP 
TỈNH VÀ BỎ CẤP HUYỆN

au “cuộc đại phẫu” bộ máy chính 
quyền, Đảng Cộng sản tiếp tục 
định hướng hệ thống chính trị sáp 
nhập các tỉnh lại và bỏ cấp huyện. 

Chủ trương này được cho rằng là những 
bước đi nền tảng trong việc tinh gọn, nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Cụ thể, vào ngày 17/2, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản ban hành Kết 
luận 126, trong đó, giao cho các cơ quan 
xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy 
hành chính cấp tỉnh, thành phố năm 2025.

Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ sẽ chủ trì rà soát 
các tổ chức đảng, nghiên cứu sắp xếp bỏ cơ 
quan hành chính cấp huyện và định hướng 
sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đảng ủy Công an Trung ương sẽ chỉ đạo 
triển khai đề án tổ chức công an ba cấp và 
xóa công an cấp huyện.

Các cơ quan Đảng ủy Tòa án Nhân dân 
Tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân 
dân Tối cao cũng sẽ nghiên cứu bỏ tòa, 
viện cấp huyện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 
chủ trì nghiên cứu định hướng sắp xếp, sáp 
nhập cơ quan báo chí địa phương.

Quân ủy Trung ương chủ trì nghiên cứu 
định hướng sắp xếp tổ chức quân đội 
(trong đó có cấp huyện).

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
Trung ương sẽ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát chức 
năng, nhiệm vụ các cơ quan trực thuộc và 
nghiên cứu định hướng sắp xếp các các cơ 
quan được chuyển giao về Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Huỳnh Kha & Đức Nhân

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG 
THÁNG 2/2025

Các sự kiện nổi bật trong tháng Hai:

•	 Chuẩn bị “đại phẫu” các đơn vị hành chính
•	 Người dân “đổ xô” đi đổi bằng lái
•	 Truy tố nhà báo Huy Đức
•	 Thích Minh Tuệ và những “trưởng đoàn”

Trước đây, theo các Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 
số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các tiêu chuẩn về 
đơn vị hành chính cấp tỉnh được quy định 
dựa trên ba yếu tố chính: dân số, diện tích 
tự nhiên và số lượng huyện. 

Cụ thể, các tỉnh miền núi, vùng cao phải 
có dân số từ 900.000 người, diện tích ít 
nhất 8.000 km² và ít nhất chín huyện. 
Các tỉnh khác yêu cầu dân số từ 1,4 triệu 
người, diện tích ít nhất 5.000 km² và cũng 
có ít nhất chín huyện.

Tuy nhiên, hiện nay, một số tỉnh chưa đạt 
đủ các tiêu chuẩn này. Vì vậy, cần nghiên 
cứu việc sáp nhập các tỉnh để tinh gọn bộ 
máy và nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý. Các cơ quan chức năng đang xây dựng 
đề án cụ thể và dự kiến sẽ báo cáo Bộ 
Chính trị trong quý 3 năm 2025.

Dư luận gần đây xôn xao về việc sáp nhập 
63 tỉnh, thành còn 31 tỉnh, thành. Tuy 
nhiên, theo thông tin từ phía công an một 
vài tỉnh, thành thì đây là tin sai sự thật. 
Trước đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết, thông 
tin trên thuộc diện “bảo vệ mật” và cơ 
quan này “đã trao đổi” với Bộ Công an để 
xử lý các đối tượng đưa tin không đúng.

Việt Nam hiện có 63 tỉnh thành, với dân 
số hơn 100 triệu dân. Sau khi thống nhất 
đất nước vào năm 1975, Việt Nam có 72 
đơn vị hành chính cấp tỉnh.

NGƯỜI DÂN “ĐỔ XÔ” ĐI 
ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE
Một trong những chủ đề dân sinh nổi bật 
và được người dân quan tâm trong tháng 
Hai là việc cấp, đổi giấy phép lái xe.

Trong thời gian qua, báo chí nhà nước ghi 
nhận việc người dân mòn mỏi, xếp hàng 
chờ làm thủ tục tại các điểm cấp, đổi giấy 
phép lái xe ở nhiều tỉnh, thành.

Do nhu cầu làm thủ tục này quá lớn, nên 
nhiều điểm tiếp nhận đã bị quá tải. Vì vậy, 
nhiều người chọn làm thủ tục trực tuyến 
qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc 
ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, phần mềm 
lại bị lỗi hệ thống nên người dân phải đến 
trực tiếp các điểm.

Theo kế hoạch sắp xếp bộ máy, Bộ Giao 
thông - Vận tải sẽ sáp nhập với Bộ Xây 
dựng và lấy tên là Bộ Xây dựng. Riêng 
chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
cơ giới đường bộ sẽ được chuyển cho Bộ 
Công an đảm trách.

Xuất phát từ tâm lý lo ngại về sự thay đổi 
trong quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe 
nên người dân (nhiều người có bằng lái 
còn thời hạn sử dụng tới hai năm) đã 
“bấm bụng” chờ làm thủ tục, có người 
chờ tới ba ngày mới bốc được số.

Đến ngày 18/2, trả lời báo chí, đại diện 
Cục Đường bộ (Bộ Giao thông - Vận tải) 
trấn an người dân rằng dù đơn vị nào thực 
hiện thì đều sẽ tuân theo quy định và tạo 
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điều kiện tốt nhất cho người dân làm thủ 
tục. Người dân không cần quá sốt ruột, 
thay vào đó, chỉ những trường hợp sắp 
hết hạn mới nên đi đổi giấy phép.

Ngày 19/2, mặc dù một số địa phương 
thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, 
nhưng nhiều Sở Giao thông - Vận tải ở 
các tỉnh khác vẫn tiếp tục phục vụ người 
dân để thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy 
phép lái xe.

Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ 
Công an) cho hay người dân có thể làm 
hồ sơ ở các phòng Cảnh sát Giao thông 
của công an cấp tỉnh hoặc công an xã, 
phường có điểm tiếp nhận.

Sau năm ngày làm việc, giấy phép lái xe 
sẽ được cấp và cập nhật trên ứng dụng 
VNeID cũng như trang tra cứu của Cục 
Cảnh sát Giao thông. Người dân có thể 
nhận kết quả tại điểm tiếp nhận hoặc 
nhận tại nhà nếu có nhu cầu.

OSIN HUY ĐỨC 
BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI 
“LỢI DỤNG CÁC QUYỀN 
TỰ DO DÂN CHỦ”
Ngày 12/2, báo chí nhà nước đã đưa tin 
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy 
tố ông Trương Huy San về tội “lợi dụng 
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích 
của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017).

Cáo trạng cho biết, trong khoảng thời 
gian từ năm 2015 đến 2024, ông Trương 
Huy San đã tự thu thập thông tin, tài 
liệu, sau đó soạn thảo và đăng tải nhiều 
bài viết trên trang Facebook cá nhân. 
Những bài viết này có nội dung được 
cho là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh 
trật tự, an toàn xã hội” và thu hút đông 
đảo người theo dõi. Trong số đó, có 13 
bài viết xâm phạm quyền lợi của cá nhân, 
tổ chức và nhà nước.

Trong quá trình điều tra, ông Trương 
Huy San đã thừa nhận hành vi của mình, 
nhưng khẳng định không có ý đồ chống 
lại đảng và nhà nước.

Ngày 21/2, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội 
thông báo sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 
Trương Huy San vào ngày 27/2. Hội đồng 
xét xử sẽ gồm một thẩm phán chủ tọa và 
hai hội thẩm nhân dân.

Ông Trương Huy San (quê ở Hà Tĩnh) 
từng tham gia quân đội tại chiến trường 
Campuchia trước khi trở thành phóng 
viên cho nhiều tờ báo trong nước, với bút 
danh Huy Đức. Ông cũng là một blogger 
nổi tiếng về chính trị - xã hội và được công 
chúng biết đến rộng rãi.

Một trong những tác phẩm nổi bật của 
ông là cuốn sách Bên thắng cuộc, kể lại 
những diễn biến chính trị ở Việt Nam từ 
những năm 1950, đặc biệt là giai đoạn từ 
năm 1975 đến cuối những năm 1990.

NGUYÊN THƯỢNG TÁ 
CÔNG AN ĐOÀN VĂN 
BÁU RỜI ĐOÀN CỦA 
THÍCH MINH TUỆ
Tháng 2/2025, đoàn của Thích Minh 
Tuệ liên tục gặp nhiều “kiếp nạn” trên 
đất Thái Lan. Một trong những sự cố 
đáng chú ý là việc ông Đoàn Văn Báu, 
nguyên thượng tá công an và người tự 
nhận là “dẫn đoàn”, đã rời khỏi đoàn.

Cụ thể, vào tối 4/2, ông Đoàn Văn Báu, 
Lê Khả Giáp và một người khác tên 
Hùng đã rời đoàn bộ hành của Thích 
Minh Tuệ. Lời chia tay của ông Báu được 
ghi lại trong video của Lê Khả Giáp. Đến 
ngày 6/2, Thích Minh Tuệ cho biết đây 
là chuyện “tùy duyên”.

Trước đó, vào ngày 28 và 29/1, ông Báu 
đã phát trực tiếp trên kênh YouTube của 
mình để chia sẻ về những bất đồng nội bộ 
giữa các sư trong đoàn, đặc biệt là giữa 
ông và sư Minh Nhuận. Ông Báu tiết 
lộ rằng Thích Minh Tuệ cũng nghi ngờ 
mục đích của ông khi tháp tùng đoàn.

Đến ngày 8/2, ông Báu quay lại gặp Thích 
Minh Tuệ tại huyện Wichian Buri, tỉnh 
Phetchabun và cũng phát sóng trực tiếp 
cuộc gặp này với tiêu đề “Sám hối” trên 
kênh YouTube của mình.

Ngày 10/2, ông Báu tiếp tục đăng video, 
trong đó phát lại cuộc gọi giữa ông và 
Thích Minh Tuệ. Trong cuộc gọi, Thích 
Minh Tuệ nhờ ông Báu hỗ trợ làm thủ 
tục visa cho các sư trong đoàn, vì trước 
đó ông Báu đã lo liệu giấy tờ cho tất cả các 
thành viên. Ông Báu hứa sẽ quay lại vào 
ngày 14/2 để hoàn thành công việc này.

Đến ngày 12/2, ông Báu thông báo trên 
Facebook rằng thủ tục visa cho đoàn đã 
hoàn tất và ông sẽ bay sang Thái Lan vào 
sáng hôm sau để đưa hộ chiếu. Tuy nhiên, 
đến ngày 14/2, ông Báu lại phát trực tiếp 
thông báo rằng ông sẽ giao việc này cho 
ông Lê Khả Giáp và tuyên bố “sẽ không 
liên quan đến đoàn nữa”. 

Hiện tại, ông Báu không còn xuất hiện 
trong đoàn Thích Minh Tuệ nữa, thay vào 
đó xuất hiện một nhân vật mới nổi tên là 
Phước Nghiêm. Đến chiều 24/2, Phước 
Nghiêm thông báo rằng visa của những 
người trong đoàn đều đã được gia hạn.

Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 
sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh. Ông bắt đầu 
nổi tiếng từ giữa năm 2024 khi thực hiện 
cuộc hành trình đi bộ khất thực dọc chiều 
dài đất nước. Đoàn của ông khởi hành đi 
Ấn Độ từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc 
Hồi, tỉnh Kon Tum) để sang Lào, và sau 
19 ngày tại Lào, đoàn đã đến Thái Lan vào 
ngày 31/12/2024. q
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BỘ MÁY ĐẢNG CỘNG SẢN
inh thần “vừa chạy vừa xếp 
hàng” được Đảng Cộng sản 
nêu như kim chỉ nam trong quá 
trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. 

Đi kèm với quá trình này, Đảng Cộng sản 
cũng thay đổi và “chốt” loạt cán bộ lãnh 
đạo mới.

Khoảng ba tháng sau khi cấp tập tiến 
hành một cuộc cải tổ bộ máy, Đảng Cộng 
sản cho ra mắt dàn cán bộ chủ chốt nằm 
trong cơ cấu tổ chức hiện tại, từ Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho đến các ban 
đảng và các đảng bộ trực thuộc.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 
hai kỳ đại hội) hiện có 148 ủy viên chính 
thức (giảm 32 người so với 180 ủy viên 
được thông qua tại Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ 13 vào tháng 1/2021) và 20 

ủy viên dự khuyết. Trong đó, ông Tô Lâm giữ 
chức tổng bí thư từ tháng 8/2024, thay cho 
người tiền nhiệm là Nguyễn Phú Trọng đã 
qua đời.

Về Bộ Chính trị, hiện nay có 16 ủy viên 
(giảm hai người so với 18 ủy viên được bầu tại 
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa 13 vào tháng 1/2021).

Các thành viên gồm: 
1.	 Tổng Bí thư Tô Lâm.
2.	 Chủ tịch nước Lương Cường.
3.	 Thủ tướng Phạm Minh Chính.
4.	 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
5.	 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
6.	 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
7.	 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn 

Hòa Bình.
8.	 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê 

Minh Hưng.
9.	 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan 

Đình Trạc.
10.	Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
11.	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Nguyễn Duy Ngọc.
12.	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
13.	Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.
14.	Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 

Đức Nhân & Huỳnh Kha

TOÀN CẢNH: DIỆN MẠO MỚI CỦA 
CHÍNH QUYỀN SAU TINH GỌN

Bộ máy chính trị nước ta đã có khoảng 
ba tháng để chạy đua sắp xếp, tinh gọn 
các đầu mối. Đến nay, tổ chức của Đảng 
Cộng sản, Chính phủ, Quốc hội đã cho 
ra mắt được một diện mạo mới.

kiêm Giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn 
Xuân Thắng.

15.	Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn 
Văn Nên.

16.	Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị 
Minh Hoài.

Trong khi đó, Ban Bí thư hiện nay còn 
12 ủy viên, trong đó có tám ủy viên được 
Bộ Chính trị phân công và bốn người 
được Ban Chấp hành Trung ương bầu, 
gồm: Tô Lâm, Trần Cẩm Tú, Phan Đình 
Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Đỗ Văn Chiến, 
Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Minh Hưng, 
Nguyễn Duy Ngọc, Lê Hoài Trung (chánh 
Văn phòng Trung ương Đảng), Lê Minh 
Trí (viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao), Trịnh Văn Quyết (chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam), Trần Lưu Quang (trưởng Ban 
Chính sách, Chiến lược Trung ương).

Về các ban đảng trung ương, hiện còn Văn 
phòng Trung ương Đảng (đứng đầu là 
Lê Hoài Trung), Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương (đứng đầu là Nguyễn Duy Ngọc), 
Ban Tổ chức Trung ương (đứng đầu là 
Lê Minh Hưng), Ban Tuyên giáo và Dân 
vận Trung ương (đứng đầu là Nguyễn 
Trọng Nghĩa), Ban Chính sách, Chiến 
lược Trung ương (đứng đầu là Trần Lưu 
Quang), Ban Nội chính Trung ương 
(đứng đầu là Phan Đình Trạc).

Sau sắp xếp, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng chấm dứt hoạt động của Đảng bộ 
Khối các cơ quan Trung ương và Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 
Hiện nay, Ban Chấp hành có các đảng bộ 
trực thuộc gồm: (1) Đảng bộ các cơ quan 

Đảng Trung ương, (2) Đảng bộ Quốc 
hội, (3) Đảng bộ chính phủ, (4) Đảng bộ 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung 
ương, (5) Quân ủy Trung ương, (6) Đảng 
ủy Công an Trung ương.

BỘ MÁY QUỐC HỘI
Ngày 19/2, Quốc hội đã thông qua các 
nghị quyết về tổ chức các cơ quan của 
Quốc hội và xác định số lượng thành viên 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 
15 (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Theo đó, cơ 
cấu tổ chức của Quốc hội đã được tinh 
gọn, giảm từ 14 cơ quan xuống còn 8 cơ 
quan, gồm:

1.	 Hội đồng Dân tộc: Chủ tịch Y Thanh 
Hà Niê Kđăm.

2.	 Ủy ban Pháp luật và Tư pháp: Chủ 
nhiệm Hoàng Thanh Tùng.

3.	 Ủy ban Kinh tế và Tài chính: Chủ 
nhiệm Phan Văn Mãi.

4.	 Ủy ban Văn hóa và Xã hội: Chủ nhiệm 
Nguyễn Đắc Vinh.

5.	 Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối 
ngoại: Chủ nhiệm Lê Tấn Tới.

6.	 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường: Chủ nhiệm Lê Quang Huy.

7.	 Ủy ban Dân nguyện và Giám sát: Chủ 
nhiệm Dương Thanh Bình.

8.	 Ủy ban Công tác Đại biểu: Chủ nhiệm 
Nguyễn Thanh Hải.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm 
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 
và sáu phó chủ tịch Quốc hội gồm Trần 
Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, 
Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Lê 
Minh Hoan, Vũ Hồng Thanh.

Toàn cảnh: Diện mạo mới của chính quyền sau tinh gọn Toàn cảnh: Diện mạo mới của chính quyền sau tinh gọn
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Ngoài ra, Quốc hội hiện còn có cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước (Tổng Kiểm toán 
Ngô Văn Tuấn) và Hội đồng Bầu cử 
Quốc gia.

BỘ MÁY CHÍNH PHỦ
Vào ngày 18/2, Quốc hội họp thông 
qua hai nghị quyết về cơ cấu tổ chức, 
số lượng thành viên Chính phủ (nhiệm 
kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, bộ máy Chính phủ sau tinh 
gọn còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 
sáu bộ, cơ quan ngang bộ so với đầu 
nhiệm kỳ).

Cơ cấu số lượng thành viên Chính 
phủ gồm 25 thành viên, gồm một thủ 
tướng, bảy phó thủ tướng, 14 bộ trưởng 
và 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, đứng đầu Chính phủ là Phạm 
Minh Chính, các phó gồm Nguyễn Hòa 
Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, 
Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn (kiêm 
bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Chí 
Dũng và Mai Văn Chính.

17 bộ, cơ quan ngang bộ, gồm:
1.	 Bộ Quốc phòng: Bộ trưởng, Đại 

tướng Phan Văn Giang.
2.	 Bộ Công an: Bộ trưởng, Đại tướng 

Lương Tam Quang.
3.	 Bộ Ngoại giao: Bộ trưởng Bùi 

Thanh Sơn.
4.	 Bộ Nội vụ: Bộ trưởng Phạm Thị 

Thanh Trà.
5.	 Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Nguyễn 

Hải Ninh.

Bên cạnh đó, theo phương án sắp xếp, 
Chính phủ sẽ chuyển Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam về trực thuộc Bộ Tài chính và 
tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, vẫn chưa 
rõ phương án này đã được triển khai ra 
sao. Đến ngày 7/2, Bộ Tài chính cho biết 
sau khi hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thì số lượng 
đầu mối giảm khoảng 3.600.

GIẢI THỂ NĂM 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH
Báo đài cũng không thoát khỏi “cuộc đại 
phẫu” bộ máy.

Vào ngày 5/12/2024, Ban Chỉ đạo Trung 
ương đã ban hành công văn số 21 - CV/
BCĐ, trong đó có nêu yêu cầu các cơ quan 
xây dựng đề án sắp xếp lại hệ thống cơ 
quan báo chí.

Qua quá trình thực hiện, các tạp chí của 
các ban Đảng Trung ương được chuyển về 
Tạp chí Cộng sản; Báo điện tử Đảng Cộng 
sản được chuyển về Báo Nhân Dân. Các 
kênh truyền hình như VTC, VOV, Nhân 
Dân, Thông Tấn, Quốc Hội được chuyển 
về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đồng thời, mỗi bộ và cơ quan ngang bộ 
chỉ duy trì một cơ quan báo (bao gồm báo 
in, báo điện tử và cổng thông tin điện tử) 
và một tạp chí khoa học chuyên ngành.
Mới đây, Báo Tin tức của TTXVN cũng 
thông báo đổi tên thành Báo Tin tức và 
Dân tộc.

Về cấp địa phương, đến nay vẫn chưa có 
thông tin gì về việc giải thể các tờ báo lớn ở 
TP. HCM như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP. 
HCM, Phụ Nữ, Người Lao Động, v.v.

Ngoài ra, hiện cũng chưa có số liệu thống 
kê cụ thể về bộ máy báo chí sau tinh gọn. 
Năm 2024, nước ta có 797 cơ quan báo 
chí, trong đó cơ quan báo là 127 (giảm 
40% trước quy hoạch báo chí toàn quốc 
đến năm 2025). Nhân lực trong ngành là 
41.000 người, trong đó có 23.000 người 
được cấp thẻ nhà báo. 

TP. HCM ÁP DỤNG 
CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
TP. HCM được xem là “đầu tàu kinh tế” 
của đất nước. Để trao quyền cho thành 
phố nhiều hơn, Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết 98 vào năm 2023 về thí điểm 
cơ chế, chính sách đặc thù.

Vận dụng cơ chế này, trong quá trình sắp 
xếp, TP. HCM đã giữ lại một số đơn vị.
Tại kỳ họp chuyên đề ngày 20/2, Hội đồng 
Nhân dân (HĐND) TP. HCM đã thông 
qua dự thảo nghị quyết thành lập bảy sở 
(trên cơ sở tổ chức lại từ các sở, đơn vị cũ) 
và sắp xếp tinh gọn lại một số đơn vị.

Theo đó, bảy sở mới thành lập gồm: Sở 
Tài chính, Sở Giao thông Công chánh, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở 
Dân tộc và Tôn giáo. 

Sở An toàn Thực phẩm tiếp tục được thí 
điểm theo cơ chế đặc thù. Các cơ quan 

6.	 Bộ Tài chính: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
7.	 Bộ Công Thương: Bộ trưởng Nguyễn 

Hồng Diên.
8.	 Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Bộ 

trưởng Đỗ Đức Duy.
9.	 Bộ Xây dựng: Bộ trưởng Trần Hồng Minh.
10.	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bộ 

trưởng Nguyễn Văn Hùng.
11.	Bộ Khoa học và Công nghệ: Bộ trưởng 

Nguyễn Mạnh Hùng.
12.	Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bộ trưởng 

Nguyễn Kim Sơn.
13.	Bộ Y tế: Bộ trưởng Đào Hồng Lan.
14.	Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Bộ trưởng Đào 

Ngọc Dung.
15.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thống 

đốc Nguyễn Thị Hồng.
16.	Thanh tra Chính phủ: Tổng Thanh tra 

Đoàn Hồng Phong.
17.	Văn phòng Chính phủ: Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Nguyễn Văn Sơn.

Ngoài ra, Chính phủ còn có năm cơ quan 
(giảm ba cơ quan so với ban đầu) trực thuộc 
gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Một điều đáng lưu ý trong quá trình sáp 
nhập này là ngành công an sẽ tiếp nhận thêm 
loạt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, 
gồm (1) cai nghiện ma túy và sau cai nghiện 
ma túy (từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội); (2) lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư 
pháp (từ Bộ Tư pháp); (3) an toàn thông tin 
mạng (từ Bộ Thông tin và Truyền thông); (4) 
an ninh hàng không tại sân bay và trong máy 
bay; (5) giấy phép lái xe và (6) Tổng Công ty 
Viễn thông MobiFone.
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được tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong 
là Thanh tra Thành phố, Sở Du lịch, Sở 
Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công thương, 
Văn phòng Ủy ban Nhân dân (UBND) 
TP. HCM.

Ngoài ra, TP. HCM cũng đã đề xuất sáp 
nhập Ủy ban về Người Việt Nam ở nước 
ngoài TP. HCM với Liên hiệp các Tổ 
chức Hữu nghị TP. HCM và lấy tên là 
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài 
TP. HCM. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho 
rằng TP.HCM không nên hợp nhất hai 
cơ quan này vì chức năng, nhiệm vụ và cơ 
chế hoạt động của mỗi nơi khác nhau.

Tình hình bộ máy lãnh đạo ở UBND TP. 
HCM cũng có sự biến đổi. Cụ thể, ông 
Nguyễn Thanh Nghị, nguyên bộ trưởng 
Bộ Xây dựng được Bộ Chính trị điều động, 
phân công về giữ chức phó bí thư thường 
trực Thành ủy TP. HCM vào ngày 25/2; 
ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP. 
HCM được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban 
Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vào 
ngày 18/2; Bí thư Long An Nguyễn Văn 
Được giữ chức phó bí thư Thành ủy và 
sau đó được HĐND TP. HCM bầu làm 
chủ tịch UBND vào ngày 20/2, thay cho 
ông Mãi.

CHUẨN BỊ SÁP NHẬP 
TỈNH VÀ BỎ CẤP HUYỆN
Vào ngày 14/2, Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
đã ban hành Kết luận 126, trong đó, Đảng 
ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp 
các cơ quan liên quan để nghiên cứu và 

đề xuất phương án sắp xếp, bỏ cấp hành 
chính trung gian (cấp huyện) và sáp nhập 
một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong 
năm 2025.

Trước đó, theo Nghị quyết số 1211/2016 
và Nghị quyết số 27/2022 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các tiêu chuẩn về 
đơn vị hành chính cấp tỉnh được quy định 
dựa trên quy mô dân số, diện tích tự nhiên 
và số lượng đơn vị hành chính cấp huyện 
trực thuộc. Tuy nhiên, hiện nay, một số 
tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
này, nên cần nghiên cứu sáp nhập để tinh 
gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang trong 
quá trình nghiên cứu và xây dựng đề án cụ 
thể, dự kiến sẽ báo cáo Bộ Chính trị trong 
quý 3 năm 2025.

Việt Nam hiện có 63 tỉnh thành, với dân số 
hơn 100 triệu dân. Sau khi thống nhất đất 
nước vào năm 1975, Việt Nam có 72 đơn 
vị hành chính cấp tỉnh.

Từ năm 1975 đến 2008, đã diễn ra nhiều 
đợt sáp nhập và chia tách các tỉnh, thành 
phố. Đến năm 2008, sau khi sáp nhập tỉnh 
Hà Tây và một số đơn vị hành chính khác 
vào Hà Nội, cả nước ổn định với 63 tỉnh, 
thành phố cho đến nay. q
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Từ khi gia nhập Tứ Trụ, ông Tô Lâm, 
tổng bí thư Đảng Cộng sản, đã thực 
hiện loạt chính sách mới với thông 
điệp chính là bước vào “kỷ nguyên 
mới”, “kỷ nguyên vươn mình của 
dân tộc”. Các chủ trương mà ông 
đưa ra đều được hệ thống chính trị 
thực hiện trong hai chữ: cấp tập.

Nhiều chuyên gia cho rằng ông Tô 
Lâm sẽ mang những kết quả, thành 

Trọng Phụng & Đăng Thiên

Bài đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 31/01/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm. 
Nguồn ảnh: TTXVN.

LUẬT KHOA 360 

ÔNG TÔ LÂM ĐÃ LÀM GÌ 
SAU KHI BƯỚC CHÂN VÀO TỨ TRỤ?

tựu của các chính sách này để “báo 
công” tại Đại hội Đảng Cộng sản 
toàn quốc lần thứ XIV diễn ra vào 
tháng 1/2026.

Luật Khoa tạp chí tổng hợp các sự 
kiện, nội dung nổi bật diễn ra trong 
nước kể từ khi ông Tô Lâm bước 
chân vào Tứ Trụ.
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CẤP TẬP ĐI ĐỐI NGOẠI
Ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước 
vào ngày 22/5/2024. Sau đó, ông lần lượt 
giữ chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước 
(ngày 3/8/2024) và tổng bí thư (ngày 
21/10/2024). Trong thời gian này, ông 
có nhiều chuyến công du nước ngoài. Và 
nước đầu tiên ông tới là Trung Quốc.

•	Chỉ nửa tháng sau khi đạt đến đỉnh 
cao quyền lực, từ ngày 18 - 20/8/2024, 
ông Tô Lâm đã lên đường thăm chính 
thức Trung Quốc theo lời mời của Tập 
Cận Bình.

Tại đây, ngoài tái khẳng định ưu tiên trong 
đường lối ngoại giao, hai bên đã thống 
nhất tăng cường hợp tác an ninh - quốc 
phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư; 
trong đó có thúc đẩy kết nối chiến lược 
“vành đai con đường”.

Vấn đề kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, 
đường bộ nhằm phát triển chuỗi cung 
ứng, kinh tế giữa các tỉnh biên giới cũng 
được hai bên nhất trí. 

Ông Tô Lâm hoan nghênh việc Trung 
Quốc hợp tác thực hiện các dự án như ba 
tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối 
Việt Nam và Trung Quốc; tuyến Vien-
tiane - Vũng Áng; tuyến đường sắt đô thị 
Hà Nội.

•	Từ ngày 21 - 27/9/2024, ông Tô 
Lâm bước ra vũ đài chính trị thế giới với 
hai đầu việc chính là tham dự Hội nghị 

Thượng đỉnh Tương lai của Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York 
(Mỹ) và thăm cấp nhà nước tới Cuba.

Đáng chú ý, ngay trước khi ông Tô Lâm 
lên máy bay, chính quyền đã ra quyết định 
trả tự do trước thời hạn cho nhà hoạt 
động dân chủ nổi tiếng, cựu doanh nhân 
Trần Huỳnh Duy Thức và nhà hoạt động 
môi trường Hoàng Thị Minh Hồng.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelensky ngày 24/9/2024, 
ông Tô Lâm bày tỏ quan ngại về tình hình 
chiến sự tại Ukraine do Nga phát động. 
Ông kêu gọi các bên nỗ lực chấm dứt xung 
đột, bảo đảm hòa bình, ổn định đời sống 
cho người dân.
 
Đáng chú ý, trước đó ít ngày, dân biểu 
Michelle Steel đã gửi một bức thư tới Hiệu 
trưởng Katrina Armstrong nhằm kêu gọi 
hủy bỏ sự kiện này vì chính quyền Việt 
Nam hiện vẫn giam giữ 170 tù nhân lương 
tâm và có nhiều vi phạm về nhân quyền.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm 
không đề cập trực tiếp đến vấn đề nhân 
quyền mà chỉ tập trung vào mối quan hệ 
giữa Việt Nam và Mỹ.

Bên cạnh đó, vào ngày 25/9/2024, ông Tô 
Lâm cũng đã gặp Joe Biden (nay là nguyên 
tổng thống Mỹ), thảo luận về nỗ lực hàn 
gắn chiến tranh và xây dựng mối quan hệ 
song phương giữa hai nước.

•	Sau khi thăm Cuba, từ ngày 30/9 - 
7/10 và 21 - 23/11/2024, ông Tô Lâm tiếp 
tục lên đường thăm Mông Cổ, Ireland, 
Pháp, Malaysia và đạt được nhiều thành 
tựu ngoại giao.

Điển hình, ông Tô Lâm đã giúp Việt Nam 
có Tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ 
về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện; 
nâng cấp quan hệ với Pháp và Malaysia 
lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ngoài 
ra, trong chuyến thăm tới Ireland, hai 
nước đã nhất trí thành lập Đại sứ quán 
Việt Nam tại nước này.

Trước thềm chuyến đi, ngày 30/9/2024, 
ông Tô Lâm cũng đã ký quyết định đặc 
xá cho 3.765 phạm nhân; trong đó có 20 
người là công dân nước ngoài như Mỹ, 
Trung Quốc, Ireland, v.v.

KỶ LUẬT CẢNH CÁO 
CÁC CỰU THÀNH VIÊN 
TỨ TRỤ
Tưởng chừng như leo lên được một trong 
những chiếc ghế của Tứ Trụ thì có trong 
tay “kim bài miễn tử”, nhưng dưới thời 
ông Tô Lâm, trừ ông Nguyễn Phú Trọng 
đã mất, thì các cựu thành viên “hạ cánh” 
chưa hẳn đã an toàn. 

•	Ngày 20/11/2024, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư Đảng Cộng sản thi hành quyết 

định kỷ luật với nhiều tổ chức đảng, đảng 
viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, 
cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
bị kỷ luật cảnh cáo vì “vi phạm những điều 
đảng viên không được làm”, “gây hậu quả 
nghiêm trọng”.

•	Cựu Chủ tịch nước Võ Văn 
Thưởng bị kết luận có các vi phạm tương 
tự như ông Huệ, song trong thông 
báo được phát đi, Bộ Chính trị nói ông 
Thưởng “đang điều trị bệnh” nên chưa 
xem xét kỷ luật.

•	Chưa đầy một tháng sau, cụ thể 
vào ngày 13/12/2024, Bộ Chính trị ra 
quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo 
cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
vì đã vi phạm quy định của đảng - nhà 
nước. Cựu Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình cùng chịu 
mức kỷ luật tương tự, riêng cựu Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương Trương Thị 
Mai bị khiển trách.

•	Đáng chú ý là các vi phạm của 
những cựu thành viên Tứ Trụ được 
thông báo một cách chung chung, mơ hồ.
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THIẾT LẬP “KỶ NGUYÊN 
MỚI” VÀ “ĐẠI PHẪU” 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Thông điệp mà ông Tô Lâm nêu ra ngay 
sau khi nhậm chức tổng bí thư là đưa 
đất nước tiến vào “kỷ nguyên mới”, “kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc”. Và ông 
tiến hành ngay “cuộc đại phẫu” bộ máy 
nhà nước.

•	Khi còn là tư lệnh ngành công an, 
ông Tô Lâm đã chủ trương một cuộc đại 
cải cách hệ thống ngành. Cụ thể, từ năm 
2018 đến nay, Bộ Công an đã giảm sáu 
tổng cục, một đơn vị tương đương cấp 
tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 280 đơn vị 
cấp phòng và hơn 1.200 đơn vị cấp đội.

•	Ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 họp 
bất thường. Nội dung đáng chú ý được 
nêu ra là tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/
TW, về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”, do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng ký ban hành ngày 25/10/2017.

•	Sau đó, Đảng Cộng sản cầm trịch 
luôn vai trò chỉ đạo về sắp xếp bộ máy 
và ông Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo 
Trung ương về công tác này. Chính phủ 
và Quốc hội cũng thành lập ban chỉ đạo 

riêng, lần lượt do Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh 
Mẫn làm trưởng ban. 

•	Tinh gọn bộ máy được thực hiện 
một cách cấp tập và theo chủ trương 
“trung ương làm gương - địa phương 
hưởng ứng”. Các đơn vị phải đề ra “dàn 
bài” sắp xếp nội bộ trong tháng 12/2024. 
Sau đó, tới tháng 2/2025, Đảng Cộng sản 
và Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị và kỳ họp 
bất thường nhằm “chốt” phương án tinh 
gọn cuối cùng.

•	Hiện nay, theo báo cáo mới nhất 
Chính phủ đã thống nhất phương án giảm 
năm bộ và ba cơ quan. Về cơ cấu tổ chức 
sắp tới, Chính phủ dự kiến có 17 bộ, cơ 
quan ngang bộ và năm cơ quan trực thuộc; 
đồng thời các đơn vị trong bộ máy cũng sẽ 
giảm nhiều đơn vị cấp tổng cục, vụ, cục, 
đơn vị sự nghiệp. Nhiều địa phương cũng 
lên phương án sắp xếp, làm gọn bộ máy 
hành chính.

•	Việc sắp xếp lại bộ máy kéo theo 
hàng nghìn công nhân viên chức, người 
lao động đang làm cho các cơ quan nhà 
nước phải nghỉ việc. Theo tính toán của 
Bộ Nội vụ, có ít nhất 20% người làm trong 
cơ quan nhà nước sẽ bị cắt giảm. Ngoài ra, 
nhà nước cần 130.000 tỷ đồng để chi trả 
chế độ cho người thuộc diện tinh giản. 

•	“Cuộc đại phẫu” này không bỏ quên 
báo đài. Hiện nay, Truyền hình Quốc hội, 
VOV TV (trực thuộc Đài Tiếng nói Việt 

Nam), Truyền hình Nhân Dân (thuộc 
báo Nhân Dân), Truyền hình Thông tấn 
(trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam), Đài 
Truyền hình kỹ thuật số VTC đã dừng 
phát sóng để chuyển chức năng, nhiệm vụ 
về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

•	Trái với người tiền nhiệm là ông 
Nguyễn Phú Trọng chỉ xoay quanh việc 
tinh gọn các ban, đảng cấp trung ương, 
ông Tô Lâm đã đi xa hơn và giải quyết một 
cách cấp tập bộ máy nhà nước.

•	Ông Tô Lâm cũng nhiều lần kêu 
gọi cải cách. Ông cho rằng công cuộc cải 
cách thủ tục hành chính phải tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân, tránh tình 
trạng người dân phải “chạy vạy, xin chỗ 
này chỗ kia”.

•	Và để đưa đất nước vào “kỷ nguyên 
mới”, ông nói phải xem chuyển đổi số là 
động lực.

Trong bài viết dịp kỷ niệm 79 năm Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), ông Tô 
Lâm cho rằng hệ thống chính trị phải làm 
một “cuộc cách mạng chuyển đổi số”.

Tới ngày 13/1, tại một hội nghị, vị tổng 
bí thư tiếp tục khẳng định khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
là động lực chủ chốt để đưa Việt Nam trở 
thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 
2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào 
năm 2045.

Hai ngày sau, 15/1, Tại Diễn đàn Quốc gia 
về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số 
Việt Nam lần thứ 5, ông Tô Lâm tiếp tục 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát 
triển công nghệ số và cảnh báo về nguy cơ 
Việt Nam trở thành “bãi rác công nghệ” 
của thế giới.	

Ông kêu gọi việc thu hút FDI một cách 
chọn lọc, không để Việt Nam trở thành 
cứ điểm “lắp ráp - gia công” hay “bãi rác 
công nghệ” của thế giới, trong khi các 
doanh nghiệp trong nước không học hỏi 
được gì.

TĂNG THÊM QUYỀN 
LỰC CHO NGÀNH 
CÔNG AN
Để gia tăng quyền lực cho ngành công 
an trong bộ máy nhà nước, ông Tô Lâm 
thực hiện hai phương án: bổ sung tướng 
lĩnh vào Bộ Chính trị và thẩm quyền cho 
ngành công an.

•	Từ ngày 23 - 24/1, tại Hội nghị 
Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 
(2021 - 2026), Bộ Chính trị đã trình Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng phương 
án tinh gọn bộ máy, trong đó nổi bật là 
đề xuất không tổ chức lực lượng công an 
cấp quận/huyện trong hệ thống Công 
an Nhân dân. Đến phiên bế mạc, ông 
Tô Lâm thông báo rằng Ban Chấp hành 
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HAI NGHỊ ĐỊNH GÂY 
TRANH CÃI
Ngoài ra, dưới thời ông Tô Lâm, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 168 (ngày 
26/12/2024) về quy định xử phạt vi 
phạm giao thông và Nghị định 176 
(ngày 30/12/2024) về quản lý kinh phí 
sau khi xử phạt.

•	Hai nghị định này do Bộ Công an 
soạn thảo và sau khi có hiệu lực từ ngày 
1/1/2025 đã bị người dân lẫn giới chuyên 
gia chỉ trích.

•	Nghị định 168 bị phê phán vì mức 
phạt tăng cao và cách ban hành, triển khai 
cập rập. Việc áp dụng quy định mới một 
cách nhanh chóng đã gây ra tình trạng 
kẹt xe nghiêm trọng kéo dài, đặc biệt tại 
TP.HCM và Hà Nội.

•	Trong khi đó, Nghị định 176 có quy 
định về việc người dân báo tin vi phạm giao 
thông thì sẽ được thưởng tiền. Cụ thể, 
mức hỗ trợ không quá 10% số tiền phạt 
của mỗi vụ việc, tối đa là năm triệu đồng. 
Tuy nhiên, hiện tại, nhà nước vẫn chưa 
quy định rõ cơ chế chi trả cụ thể cho người 
cung cấp thông tin.

	 Từ lúc bước vào Tứ Trụ, ông Tô 
Lâm có hai lần trao Huân chương Sao Vàng 
và với hai tư cách khác nhau.

•	Ngày 18/7/2024, ông Tô Lâm, khi 
đó là chủ tịch nước, đã trao Huân chương 
Sao Vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng. Thời điểm trao “huân chương cao 
quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam” diễn ra chỉ trước một ngày 
báo chí công bố tin ông Trọng qua đời.

•	Ngày 20/1/2025, Tổng Bí thư Tô 
Lâm lần thứ hai trao Huân chương Sao 
Vàng cho cựu Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng. Mặc dù, chuyện tổng bí thư trao 
huân chương của nhà nước đã từng có tiền 
lệ, nhưng theo quy định của Luật Thi đua, 
Khen thưởng năm 2022, người có thẩm 
quyền và đáng lý nên trực tiếp trao phải là 
nguyên thủ quốc gia, tức Chủ tịch nước 
Lương Cường - người cũng có mặt trong 
sự kiện trao giải.

•	Ngày 23/1/2025, ông Tô Lâm một 
lần nữa lấn sân ông Lương Cường khi 
trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng 
nguyên Thường trực Ban Bí thư Đinh 

Trung ương Đảng đã thống nhất với 
phương án này.

•	Theo kế hoạch được thống nhất, 
Bộ Công an sẽ tiếp nhận thêm nhiều chức 
năng và nhiệm vụ mới từ các bộ khác, cụ 
thể là quản lý cai nghiện ma túy và sau cai 
nghiện từ Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội; cấp lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; 
sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao 
thông - Vận tải; an toàn thông tin và an 
ninh mạng từ Bộ Thông tin và Truyền 
thông; đồng thời đảm nhận luôn việc bảo 
đảm an ninh hàng không tại sân bay và 
trên máy bay.

•	Riêng chức năng quản lý nhà nước 
về xuất nhập cảnh, Bộ Công an vẫn tiếp 
tục thực hiện như hiện tại. Ngoài ra, Bộ 
Công an sẽ nghiên cứu việc bỏ lực lượng 
công an cấp huyện theo một đề án riêng và 
sẽ báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến.

•	Theo Công văn 35, Ban Chỉ đạo 
Trung ương về tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết số 18 giao Bộ Nội vụ tham 
mưu trình Chính phủ nghị quyết giải thể 
Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh 
nghiệp. Theo đó, Tổng Công ty Viễn 
thông Mobifone, các quyền, nghĩa vụ, và 
trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu sẽ 
được chuyển giao về Bộ Công an.

•	Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã bầu ông Nguyễn Duy 
Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, chánh 
Văn phòng Trung ương Đảng vào Bộ 
Chính trị; đồng thời giữ chức chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay cho 
ông Trần Cẩm Tú. Ông Ngọc trước đây 
là thứ trưởng Bộ Công an.

	 Đáng lưu ý, căn cứ theo Quy định 
số 214-QĐ/TW, ông Ngọc chưa đủ tiêu 
chuẩn vào Bộ Chính trị do chưa làm 
tròn một nhiệm kỳ trong Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. 

•	Tính tới thời điểm ông Ngọc được 
bổ nhiệm, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản 
khóa 13 có 16 ủy viên, trong đó có sáu 
người xuất thân từ ngành công an và ba 
người xuất thân từ quân đội. 

Thế Huynh vì “đã có công lao to lớn, 
đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách 
mạng của đảng, dân tộc”. 

•	Trong bài viết Hai lần Tô Lâm 
lấn sân Lương Cường được đăng trên 
Luật Khoa vào ngày 22/1/2025, tác giả 
Annalise Keating nhận định rằng ông Tô 
Lâm đã thể hiện quyền lực vượt trội trong 
hệ thống chính trị. Tác giả cho rằng việc 
ông Tô Lâm đảm nhận những công việc 
vốn thuộc thẩm quyền của chủ tịch nước, 
ngay trước sự hiện diện của chính chủ 
tịch nước, là một hành động khẳng định 
vị thế dẫn đầu của ông trong toàn bộ hệ 
thống chính trị. q
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NGƯỜI DÂN XẾP HÀNG, 
MÒN MỎI CHỜ ĐỢI ĐỔI 
GIẤY PHÉP LÁI XE
Những ngày qua, nhiều điểm cấp, đổi giấy 
phép lái xe (GPLX) ở nhiều địa phương, 
nhất là tại Hà Nội và TP. HCM bị quá tải. 
Người dân đến từ sáng sớm, xếp hàng dài 
chờ tới lượt làm thủ tục.

•	Theo báo chí nhà nước, vào ngày 
18/2, bất chấp cơn mưa rét, nhiều người 
có mặt từ 5 - 6 giờ sáng tại điểm cấp, đổi 
GPLX (quận Ba Đình, Hà Nội). Chỉ 
trong vài giờ, toàn bộ số thứ tự làm thủ 
tục đã được phát hết, những người đến 
sau phải quay lại vào buổi chiều hoặc hôm 
khác. Thậm chí, có những người đã xếp 
hàng tới ba ngày để có thể lấy số thứ tự.

Cũng tại địa điểm này, anh Hưng - một 
người dân đến làm thủ tục - đã trả lời 
VOV Giao Thông: “Dậy từ 5 giờ sáng đội 
mưa đến đây làm thủ tục nên rất mệt mỏi. 
Thứ hai là mất công việc, phải xin nghỉ 
ở cơ quan. Phải xin nghỉ phép để đi đổi 
bằng thì thấy bất tiện quá. Đổi cũng phải 
có lộ trình cho mọi người, tôi nghe thấy 
thông tin đổi về ngành công an làm nên 
mọi người mới đi đông như vậy.”

Nhiều người dân phải chuẩn bị cả thức ăn và 
nước uống như xôi, bánh mì, nước lọc, v.v. để 
chống đói khi túc trực ở các điểm đổi GPLX.

•	Trong khi đó, ở TP. HCM cũng 
diễn ra tình trạng “ùn tắc” tương tự. Có 
nhiều người đi đổi GPLX dù bằng lái vẫn 
còn hiệu lực trong thời gian dài.

•	Hay ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở 
Giao thông - Vận tải (GTVT) của tỉnh này 
đã thông báo đến người dân về các quy 
định, trường hợp, mức độ cần thiết của 
việc cấp, đổi GPLX nhằm giảm bớt lượng 
người dân “đổ xô” đi đổi.

VÌ SAO 
CÓ HIỆN TƯỢNG NÀY?
Việc người dân đổ xô đi cấp, đổi GPLX 
xuất phát từ nhiều nguyên nhân. 

•	Thứ nhất, thay đổi cơ quan cấp 
giấy phép. Theo kế hoạch tinh gọn bộ 
máy, Bộ GTVT sẽ sáp nhập với Bộ Xây 
dựng (sau khi sáp nhập lấy tên là Bộ Xây 
dựng) và chuyển giao nhiệm vụ quản lý, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công 
an. Nhiều người lo ngại về khả năng xáo 
trộn trong thủ tục hành chính nên vội vã 
đi nộp hồ sơ.

•	Thứ hai, lo sợ phải thi lại. Thông tư 
số 35/2024 của Bộ GTVT (có hiệu lực từ 
ngày 1/1/2025) cùng với Luật Trật tự, An 
toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã 
siết thời hạn của GPLX.

TOÀN CẢNH: 
TÙ MÙ CHUYỆN 
CẤP, ĐỔI GIẤY 
PHÉP LÁI XE

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 21/02/2025

Đức Nhân & Huỳnh Kha

ù nhiều người dân, đặc biệt ở TP. HCM 
và Hà Nội, ồ ạt đi làm mới hoặc đổi 
giấy phép lái xe, nhưng đến nay, ngành 

giao thông - vận tải và công an vẫn chưa có thông 
báo chính thức về thời điểm chuyển giao nhiệm 
vụ cũng như các địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

LUẬT KHOA 360 

Toàn cảnh: Tù mù chuyển cấp, đổi giấy phép lái xe
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theo Thông tư 12/2017, Cục Đường bộ 
chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp 
phép lái xe trọng phạm vi cả nước. Các sở 
GTVT ở địa phương chịu trách nhiệm, 
quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong 
phạm vi địa phương mình.

•	Quá trình tinh gọn bộ máy đang 
để lại những tác động đáng kể đến hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật. Việc 
sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đòi hỏi các cơ 
quan chức năng phải rà soát và xử lý một 
số lượng lớn văn bản để đảm bảo phù hợp 
với cơ cấu mới.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, có khoảng 
5.026 văn bản bị ảnh hưởng trực tiếp, 
trong đó có 160 luật, 833 nghị định và 
3.722 văn bản cấp bộ cần được sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ.

Do đó, trong bối cảnh này, không loại 
trừ khả năng Thông tư 35 cũng sẽ được 
bãi bỏ. Tuy nhiên, việc văn bản được ban 
hành và có hiệu lực ngay lúc này không 
chỉ khiến người dân lo lắng về cách thực 
hiện mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách 
nhiệm của cơ quan quản lý, quy trình thủ 
tục kèm theo.

•	Hiện nay, nước ta có 371 cơ sở đào 
tạo lái xe ô tô, 154 trung tâm sát hạch lái 
xe ô tô.

•	Tính đến ngày 28/2/2023, cả 
nước có hơn 40.600 ô tô tập lái, 54.500 
giáo viên dạy lái xe. Ngoài ra, ngành 
GTVT cũng đã cấp hơn 12,2 triệu giấy 

phép lái xe ô tô, hơn 81 triệu giấy phép lái 
xe mô tô nội địa và gần 39.000 giấy phép 
lái xe quốc tế.

NHỮNG CHỨC NĂNG MỚI 
CỦA NGÀNH CÔNG AN
Theo kế hoạch sắp xếp bộ máy, ngoài tiếp 
nhận chức năng cấp, đổi GPLX, ngành 
công an còn nhận thêm các nhiệm vụ gồm 
(1) cai nghiện ma túy và sau cai nghiện 
ma túy (từ Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội); (2) lý lịch tư pháp và cấp phiếu 
lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp); (3) an 
toàn thông tin, mạng (từ Bộ Thông tin và 
Truyền thông); (4) an ninh hàng không tại 
sân bay và trong máy bay.

Đồng thời, theo Công văn 35/CV-
BCĐTKNQ18, quyền hạn, nghĩa vụ, 
trách nhiệm chủ sở hữu đối với Tổng 
Công ty Viễn thông MobiFone cũng 
chuyển về Bộ Công an và cơ quan này 
hiện đã tiếp nhận. q

Theo đó, nếu tài xế có bằng lái quá hạn 
dù chỉ một ngày cũng phải sát hạch lại lý 
thuyết thì mới được cấp, đổi GPLX.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 34 của Thông tư 
35 quy định về người có GPLX các hạng 
B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, 
D2E, DE quá hạn dưới một năm phải sát 
hạch lý thuyết và quá hạn từ một năm trở 
lên phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 62 của Luật 
Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ 
cũng quy định người dân được đổi, cấp lại 
GPLX trước thời hạn đã ghi trên GPLX. 

•	Thứ ba, lỗi hệ thống. Việc thực 
hiện thủ tục cấp, đổi lại GPLX trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia bị lỗi. Trong khi 
đó, nhiều người chưa rành về công nghệ 
nên dù muốn làm thủ tục trực tuyến vẫn 
phải đến trực tiếp các điểm để làm.

THÔNG TIN CHỒNG CHÉO
Theo ghi nhận của phóng viên Luật Khoa 
tạp chí, cho đến nay, nhà chức trách vẫn 
chưa thông báo cụ thể cho người dân biết 
về việc chuyển giao nhiệm vụ của ngành 
GTVT sang cơ quan công an.

•	Sau khi Thông tư 35 được ban hành 
vào ngày 15/11/2024, một số địa phương 
đã tuyên truyền về nội dung của thông tư. 
Đến khi Thông tư 35 có hiệu lực vào ngày 
1/1/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của 
Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường 

bộ, báo chí nhà nước cũng chỉ đưa thông 
tin về một số điểm mới chứ không đề cập 
cụ thể đến quy trình tiếp nhận và quản lý 
GPLX khi chuyển giao sang Bộ Công an.

•	Mặt khác, việc thực hiện cấp, đổi 
GPLX của các cơ quan chuyên trách 
cũng đang gặp nhiều vấn đề. Đơn cử là 
việc các Sở GTVT trên cả nước không 
thống nhất rằng có dừng hay tiếp tục 
nhận hồ sơ của người dân hay là tạm 
dừng để chuẩn bị bàn giao cho ngành 
công an. Trong khi nhiều địa phương 
thông báo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ hồ sơ 
cấp, đổi GPLX của người dân thì Sở 
GTVT TP. HCM đã thông báo tạm 
dừng tiếp nhận từ ngày 19/2 để phục vụ 
công tác bàn giao nhiệm vụ.

•	Vào ngày 18/2, đại diện Cục Cảnh 
sát Giao thông cho biết “thông tin Bộ 
Công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ 
19/2 là chưa chính xác” và việc chuyển 
giao này còn phụ thuộc vào quyết định 
của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại 
một cuộc họp diễn ra vào ngày 11/2, 
báo chí đưa tin việc Bộ Công an và Bộ 
GTVT thống nhất phương án hoàn tất 
chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe về ngành 
công an trước ngày 19/2.

•	Đến ngày 19/2, Cục Đường bộ đã 
có công văn đề nghị các sở GTVT tiếp 
tục công việc liên quan cấp và ký GPLX 
như bình thường để tránh gián đoạn và 
ảnh hưởng đến người dân. Trước đó, 

Toàn cảnh: Tù mù chuyển cấp, đổi giấy phép lái xe Toàn cảnh: Tù mù chuyển cấp, đổi giấy phép lái xe
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NHỮNG ĐIỀU 
BẠN CẦN BIẾT VỀ 
TRƯƠNG HUY SAN 

& ĐIỀU 331

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 14/02/2025

Huỳnh Kha & Đức Nhân

Trương Huy San (hay nhà báo Huy Đức) nổi 
tiếng với tác phẩm Bên thắng cuộc, vừa bị 

truy tố về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ 
xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 331, Bộ 
luật Hình sự) vào ngày 12/2. Đây là những điều 
bạn cần biết về ông và Điều 331.

LUẬT KHOA 360 
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DIỄN BIẾN VỤ VIỆC
heo báo chí nhà nước, ngày 
12/2, Viện Kiểm sát Nhân dân 
(KSND) Tối cao đã hoàn tất cáo 
trạng và truy tố ông Trương Huy 

San (còn được biết đến với bút danh Huy 
Đức hay Osin Huy Đức) về tội “lợi dụng 
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích 
của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, Điều 331 
của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017).

Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án 
đến Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét 
xử theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 
2015 đến 2024, ông Trương Huy San đã 
tự thu thập thông tin, soạn thảo và đăng 
trên trang Facebook cá nhân “Truong 
Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết, 
trong đó có 13 bài mang nội dung “xâm 
phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các bài viết của ông có “số lượng tương 
tác, bình luận, chia sẻ lớn”, gây ảnh hưởng 
xấu đến trật tự và an toàn xã hội. Tuy 
nhiên, đến nay, những bài viết này chưa 
được công bố chi tiết trên các phương tiện 
truyền thông.

Báo chí nhà nước nói rằng ông Trương 
Huy San đã thừa nhận tự thu thập và 

đánh giá thông tin để viết bài, đồng thời, 
nhận thức được nội dung của 13 bài viết 
này có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của 
nhà nước và một số tổ chức, cá nhân hợp 
pháp. Tuy nhiên, ông khẳng định “không 
có ý định chống đảng hay nhà nước”.

Trước đó, vào ngày 1/6/2024, Lê Nguyễn 
Hương Trà đăng trên trang Facebook cá 
nhân rằng “[Công an] đang khám xét nhà, 
bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức”.

Cũng vào ngày 1/6/2024, ông Trương 
Huy San có lịch tham gia một sự kiện 
giao lưu tại “Cà phê Thứ Bảy Hà Nội” 
với vai trò diễn giả. Tuy nhiên, ông San 
không đến.

Người chủ trì sự kiện ngày hôm ấy là nhà 
văn Trần Thanh Cảnh - một người bạn 
lâu năm của ông San. Không lâu sau đó, 
RFI Tiếng Việt đăng tải đoạn ghi âm dài 
49 giây phỏng vấn nhà văn này.

Theo ông Cảnh, vào sáng ngày hôm ấy 
(tức ngày 1/6), ông đã “gửi tin nhắn và gọi 
điện thoại không được” cho ông San. Khi 
ông liên lạc được với người nhà của ông thì 
“chị ấy chỉ nói là bận việc, và không trả lời 
gì cả”. Ông cũng “đoán” là người nhà của 
ông San “lúc đấy đang đứng cạnh những 
người khác nữa, nên không trả lời”.

Ông Cảnh cho biết là ông đã hỏi thêm 
một số người thì “thấy thông tin, tin đồn 
là cơ quan chức năng đến làm việc ở khu 
nhà Huy Đức”.

Từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2024, không có 
thêm bất kỳ thông tin nào về ông Trương 
Huy San. Trang Facebook của ông với 
350.000 lượt theo dõi đã bị khóa vào ngày 
2/2/2024. Dù vậy, việc ông San có bị bắt 
hay không vẫn chưa được nhà chức tranh 
thông báo chính thức vào thời điểm này.

Đến ngày 7/6/2024, các quan chức công an 
đã xác nhận việc bắt giữ ông San qua một 
thông báo ngắn đăng trên báo nhà nước.

TRƯƠNG HUY SAN 
LÀ AI?
Trương Huy San, sinh năm 1962 tại Hà 
Tĩnh, từng đi bộ đội năm 18 tuổi và tham 
gia chiến trường Tây Nam vào giữa những 
năm 1980. Ông là nhà báo, blogger, và là 
một cây bút chính luận nổi tiếng, có sức 
ảnh hưởng trong và ngoài nước.

Trương Huy San bắt đầu làm 
báo vào năm 1988. Ông lấy bút danh là 
Huy Đức hay Osin Huy Đức và nổi lên 
với tư cách là một phóng viên điều tra 
chống tham nhũng. Ông từng viết bài cho 
nhiều tờ báo hàng đầu của Việt Nam vào 
thời điểm đó như Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp 
Thị, Nông Thôn, v.v.

•	Ông từng nhận học bổng Hubert 
H.Humphrey để du học tại trường Đại 
học Maryland của Mỹ. Ông tốt nghiệp và 
về nước vào năm 2006.

•	Theo nhà báo Huỳnh Văn Hoa - 
một đồng nghiệp lâu năm của ông San, 
sau một thời gian làm việc tại báo Sài Gòn 
Tiếp Thị, ông San bị sa thải vào tháng 
8/2009. Lý do là vì ông San đã viết các bài 
như “Chị Hai Thủ tướng”; “Bức tường 
Berlin”; “Biên giới tháng Hai”; v.v. Những 
bài viết này được cho là đã tạo nên tiếng 
vang cho tác giả, nhưng gây khó chịu cho 
chính quyền.

•	Tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị 
lúc đó là nhà báo Đặng Tâm Chánh đã bị 
Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM mời 
lên làm việc vì tờ báo đã xuất bản 100 bài 
báo “có vấn đề”, trong đó có 57 bài của 
tác giả Huy Đức. Đến tháng 3/2014, tòa 
soạn bị đình chỉ hoạt động và sáp nhập vào 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trực thuộc Ủy 
ban Nhân dân TP. HCM.

•	Trương Huy San chuyển sang viết 
trên mạng xã hội, thành lập blog Osin vào 
tháng 8/2009. Khi số lượng người đọc 
blog này tăng lên “hàng trăm ngàn lượt 
truy cập mỗi ngày” thì blog Osin đã bị 
tấn công và đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 
2/2010.

•	Tháng 5/2012, ông Trương Huy 
San nhận học bổng Nieman và đi du học 
một năm (từ 2012 - 2013) ở Mỹ.

Những điều bạn cần biết về Trương Huy San và điều 331 Những điều bạn cần biết về Trương Huy San và điều 331
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•	Trong một bài viết, nhà báo 
Huỳnh Văn Hoa nhận định rằng: “[...] 
đến thời điểm hiện nay, chưa có bộ sách 
nào về tình hình miền Nam sau năm 
1975 có đầy đủ thông tin dữ kiện như 
sách của Huy Đức, dù cái nhìn của tác 
giả vẫn dựa trên quan điểm của ‘bên 
thắng cuộc’ [...].”

•	Sau ngày tác phẩm được xuất 
bản, nhà văn Phạm Thị Hoài nhận định 
“Cuốn sách Bên thắng cuộc [...] vừa mới 
ra đời đã tạo thành một hiện tượng [...].”

•	Trong thời gian này, ông đã viết 
Bên thắng cuộc - tác phẩm ghi dấu tên 
tuổi của ông. Lúc bấy giờ, dư luận trong 
và ngoài nước có nhiều lời ngợi khen lẫn 
phản đối tác phẩm.

•	Tác phẩm này gồm hai tập lần 
lượt có tên là Giải phóng và Quyền 
bính. Sách được xuất bản lần đầu tiên 
ở Hoa Kỳ vào năm 2013. Nội dung tác 
phẩm chủ yếu kể lại các sự kiện lịch sử 
quan trọng sau năm 1975 đến cuối thập 
niên 1990.

•	Tuy vậy, trong nước vẫn có 
nhiều ý kiến trái chiều về tác phẩm này 
của ông.

•	Báo Công an Nhân dân ngày 
31/1/2013 đăng bài “Bên thắng cuộc” 
và sự tụng ca của những mịt mù. Theo 
đó, tác giả bài viết cho rằng tác phẩm 
này “không có gì đặc sắc” mà chỉ đúng 
“một nửa sự thật”.

•	Cùng tháng, báo Pháp Luật cũng 
đăng tải một bài bình luận của tác giả 
Nguyễn Đức Hiển (ông Hiển hiện nay 
là phó tổng biên tập báo Pháp Luật), 
cho rằng những thông tin trong Bên 
thắng cuộc được “cố ý sắp đặt để phục 
vụ chủ kiến của tác giả”.

•	Trong cuộc phỏng vấn với Tạp 
chí Nghiên cứu Việt Nam (JVS) vào năm 
2013, Trương Huy San cũng lo ngại về 
việc mình sẽ bị bắt ở Việt Nam và cân 
nhắc đến chuyện ở lại Mỹ. Tuy nhiên, 
ông đã nói về “cơn bão sắp đến” rằng: 

	 “Gần đây, tôi nói với một người 
bạn rằng không ai tự do lại chọn ngồi 
tù. Nhưng trong một số trường hợp, 
để bảo vệ quyền tự do, ngồi tù là điều 
không thể tránh khỏi. Nếu ai cũng 
tránh ngồi tù, chúng ta sẽ chẳng bao giờ 
có được tự do.”

•	Huy Đức đã trở lại Việt Nam và 
không bị bắt. Năm 2014, ông cùng một 
số nhà báo, trí thức khác tham gia sáng 
lập Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa. Qua đó, 
ông đã gây quỹ cho gia đình các binh sĩ 
miền Nam đã hy sinh trong trận chiến 
bảo vệ quần đảo Hoàng Sa với quân 
đội Trung Quốc vào năm 1974, đồng 
thời hỗ trợ các cựu binh và gia đình các 
binh sĩ đã hy sinh trong cuộc tấn công 
của Trung Quốc vào quần đảo Trường 
Sa năm 1988. Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa 
được đánh giá là nỗ lực đầu tiên và duy 
nhất của một tổ chức phi chính phủ 
nhằm hỗ trợ binh sĩ từ cả hai phía của 
cuộc xung đột.

•	Từ năm 2020, Trương Huy San 
là một nhà báo tự do và tiếp tục viết các 
bài bình luận chính trị, xã hội ở Việt 
Nam trên trang cá nhân với 350.000 
lượt theo dõi. 

•	Cũng trong năm 2020, ông đã 
thành lập một tổ chức phi lợi nhuận 
khác là Công ty TNHH Xã hội Trồng 
và Phục hồi Rừng Việt Nam (VARS). 
Tổ chức này đã trồng cây trên hơn 313 
ha đất rừng bị phá tại các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, và vùng núi Sơn La.
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Đây không phải là lần đầu tiên Điều 331 
của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) được áp dụng.

•	Điều 331 kế thừa quy định từ Điều 
258 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Cả 
hai điều luật ưư quy định về tội “lợi dụng 
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích 
của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân”.

•	Điều 331 có hai khoản. Cụ thể:

Khoản 1: Người nào lợi dụng các quyền 
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội 
và các quyền tự do dân chủ khác xâm 
phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt 
cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khoản 2: Phạm tội gây ảnh hưởng xấu 
đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị 
phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

•	Điều 331 là một phần trong hệ 
thống các điều luật nhằm bảo vệ an ninh 
quốc gia và trật tự xã hội ở nước ta, thường 
được viện dẫn để nhà cầm quyền dễ dàng 
xử lý những cá nhân, tổ chức bị cáo buộc 
có hành vi xuyên tạc, xúc phạm danh dự 
cá nhân, tổ chức hoặc kích động gây mất 
ổn định chính trị.

Tuy nhiên, việc áp dụng Điều 331 cũng 
gây ra nhiều tranh cãi về ranh giới giữa 
bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo quyền 
tự do ngôn luận của công dân.

•	Theo trang tin công bố bản án của 
Tòa án Nhân dân Tối cao, đã có ít nhất 67 
bản án được tuyên theo tội danh này suốt 
khoảng thời gian từ năm 2018 - 2024. 
Đa số những người bị kết án là những cá 
nhân phản biện về các vấn đề chính trị, 
tự do báo chí hay những bất cập trong hệ 
thống công quyền.

•	 Luật Khoa tạp chí từng đăng bài 
“Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ – 
một điều luật hoàn toàn thừa thãi” vào 
ngày 29/3/2022. Tác giả Trịnh Hữu Long 
lập luận rằng Điều 331 không giải quyết 
một vấn đề cụ thể nào, mà chỉ đóng vai trò 
như một tuyên ngôn về triết lý lập pháp. 
Điều này dẫn đến việc điều luật có thể bị 
lạm dụng để hạn chế quyền tự do ngôn 
luận và các quyền tự do dân chủ khác. 
Bài viết cũng phân tích lý do điều luật 
này được ban hành, bao gồm nhu cầu của 
chính quyền trong việc bảo vệ quyền lực 
và tạo ra một công cụ pháp lý có phạm vi 
áp dụng rộng rãi. 

•	Trước Trương Huy San, đã có 
không ít cá nhân bị chính quyền cầm tù 
vì tội danh tương tự, điển hình là nhà 
báo Trương Châu Hữu Danh (nhóm Báo 

VỀ ĐIỀU LUẬT 331 VÀ 
NHỮNG NGƯỜI CHỊU ÁN NỔI TIẾNG

Sạch, bị bắt và truy tố vào tháng 12/2020), 
bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Đại Nam, bị khởi tố vào 
tháng 3/2022 và sau đó bị tuyên phạt 3 
năm tù giam vào tháng 9/2023); YouTuber 
Đậu Thị Tâm (lên tiếng về Nghị định 
168, bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 
1/2025); ông Nguyễn Văn Nhơn (người 
dân tham gia phát biểu ý kiến tại hai hội 
nghị tiếp xúc cử tri ở tỉnh Quảng Bình, bị 
khởi tố vào tháng 8/2024), v.v.

•	Cần lưu ý rằng trong hầu hết các 
vụ việc mà cơ quan tòa án đưa ra xét xử, 
các thẩm phán thường không xác định rõ 
bị hại của vụ án. Cả tòa án và viện KSND 
cũng chưa từng chứng minh cụ thể thiệt 
hại mà bị cáo gây ra đối với xã hội, tổ chức 
hoặc cá nhân khác.

Ví dụ, trong bản án hình sự sơ thẩm số 
24/2025/HS-ST của Tòa án Nhân dân 
TP. Hà Nội đối với luật sư Trần Đình 
Triển, tòa viện dẫn rằng số lượt tương tác 
của trên Facebook của ông (lượt thích, 
bình luận, chia sẻ) chính là bằng chứng 
thể hiện “thiệt hại” do bị cáo gây ra. Theo 
tòa, điều này khiến chính quyền không 
thể kiểm soát được thông tin và nó xâm 
phạm đến trật tự quản lý hành chính. 

•	Viện KSND Tối cao cũng đã truy 
tố nhà báo Huy Đức với lập luận rằng các 
bài viết của ông có nhiều lượt tương tác 
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và 
an toàn xã hội.

Đây là mô-típ quen thuộc từng được áp 
dụng trong các vụ án tương tự. Có nhiều 
khả năng một phiên tòa hình sự sơ thẩm 
với cách lập luận cũ này sẽ lại diễn ra.

Trích một phần bản án đối với luật sư Trần Đình Triển.
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Sau khi sự vụ của Trương Huy San được lan 
truyền, dư luận quốc tế, đặc biệt là các tổ 
chức báo chí độc lập đã lên tiếng về việc này.

•	Theo VOA Tiếng Việt, sau khi 
ông Trương Huy San bị bắt vào ngày 
1/6/2024, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi 
Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, 
đồng thời trả tự do cho những người bị 
giam giữ oan uổng. Tuy nhiên, phía Việt 
Nam đã bác bỏ các cáo buộc này và khẳng 
định rằng “chỉ những người vi phạm pháp 
luật mới bị bắt giữ”.

•	Trong thông cáo báo chí của 
tổ chức Phóng viên Không biên giới 
(Reporters Without Borders - RFS) vào 
ngày 7/6/2024, giám đốc của tổ chức này 
nói: “Những bài viết của nhà báo Huy 
Đức là nguồn thông tin vô giá cho phép 
công chúng tiếp cận những tin tức bị chế 
độ Hà Nội kiểm duyệt [...].”

•	Ngày 6/7/2024, Ủy ban bảo vệ các 
nhà báo (Committee to Protect Journalists 
- CPJ) đăng tải bài báo có tiêu đề “Không 
có tăm hơi nào từ nhà báo Trương Huy 
San kể từ khi ông bị bắt giữ” 

Bài báo kêu gọi Việt Nam cần lập tức 
công khai nơi giam giữ nhà báo Trương 
Huy San và trả tự do vô điều kiện cho 
ông. Ông Shawn Crispin (đại diện CPJ ở 
khu vực Đông Nam Á) cũng nhấn mạnh 
rằng Việt Nam phải chấm dứt việc đối xử 
với các nhà báo như tội phạm và trả tự do 
cho tất cả các nhà báo bị giam giữ sai trái.

QUỐC TẾ NÓI GÌ VỀ VỤ CỦA TRƯƠNG HUY SAN?
•	Đến ngày 7/7/2024, tổ chức Theo 

dõi Nhân quyền (Human Rights Watch 
- HRW) đã ra một thông cáo gửi các cơ 
quan truyền thông. Trong đó, bà Patricia 
Gossman, phó giám đốc Ban Á châu của 
HRW, lên án vụ bắt giữ, cho rằng đây là 
hành động đàn áp một trong những nhà 
báo có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Qua đó, 
bà kêu gọi các đối tác quốc tế gây sức ép để 
ông Trương Huy San được trả tự do.

•	Ngày 13/7/2024, Viện Báo chí 
Quốc tế (International Press Institute - 
IPI) kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay 
lập tức trả tự do cho Trương Huy San. IPI 
nhận định việc bắt giữ ông Trương Huy 
San cho thấy nỗ lực không ngừng của 
chính quyền nhằm kiểm duyệt, kiểm soát 
truyền thông và đàn áp mọi hoạt động báo 
chí chỉ trích các chính sách của nhà nước.

•	Ngày 1/11/2024, Tạp chí Nghiên 
cứu Việt Nam (Journal of Vietnamese 
Studies - JVS) công bố cuộc phỏng vấn với 
nhà báo Huy Đức tại Kensington, bang 
California, Mỹ, vào mùa hè năm 2013. JVS 
cho rằng nếu xem xét từ góc nhìn rộng hơn 
thì việc bắt giữ Huy Đức có thể được coi 
là “biện pháp trả thù mới nhất và nghiêm 
khắc nhất trong một chiến dịch kéo dài 
của nhà nước đảng cầm quyền nhằm bịt 
miệng ông”.

•	Ngày 12/2/2025, bà Anh-Thu Vo, 
giám đốc nghiên cứu và vận động của PEN 
America, nhấn mạnh việc đàn áp nhà báo 
Trương Huy San còn bóp nghẹt quyền tìm 
kiếm sự thật của cả xã hội.

DƯ LUẬN TRONG NƯỚC NÓI GÌ VỀ VIỆC NÀY?
Sau khi ông Trương Huy San bị công 
an bắt giữ, nhiều trí thức tỏ ra sốc và 
tiếc nuối.

•	Các nhà báo, nhà hoạt động quốc 
tế cũng lên án vụ việc này. Điển hình là 
vào ngày 21/9/2024, khi ông Tô Lâm có 
chuyến công du sang Mỹ, bấy giờ có gần 
100 trí thức ký vào thư kêu gọi chính 
quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức 
cho nhà báo Huy Đức.

Trong danh sách này có các tên tuổi như 
nhà văn Phạm Thị Hoài (Đức), nhà kinh 
tế Vũ Quang Việt (Mỹ), Giáo sư Tường 
Vũ (Mỹ), dịch giả Nguyễn Nguyệt Cầm 
(Mỹ), nhà văn Thomas A. Bass (Mỹ), v.v. 
Trong thư có nêu: “Chúng tôi kêu gọi 
chính quyền Việt Nam tuân thủ những 
điều khoản của Hiến pháp và các hiệp 
định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, 
và trả tự do cho ông Huy Đức ngay lập 
tức”, hay “Chúng tôi cũng mạnh mẽ yêu 
cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt các 
hành động sách nhiễu, đe dọa hoặc ngược 
đãi dưới mọi hình thức những người phát 
biểu ý kiến và thể hiện quan điểm một 
cách ôn hòa”.

•	Nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu quan 
điểm trên RFA: “[...] Huy Đức là một 
nhà báo, và nghề nghiệp của anh ta là phải 
nhìn thấy được cả mặt tốt và mặt xấu của 
câu chuyện. Một nhà báo có góc nhìn 
riêng, nhận định riêng là phải như vậy. 
Vấn đề của Huy Đức được nêu ra là lợi 
dụng các quyền tự do dân chủ, nhưng tôi 
nghĩ anh ta chỉ mới vận dụng được một 

phần nhỏ sự tự do có được của anh ta để 
trình bày, chứ không thể nói đến là ‘lợi 
dụng’ [...].”

•	Nhà giáo Tịnh Thy đăng trên trang 
cá nhân của mình vào tháng 6/2024: 
“Huy Đức, anh chết cũng được rồi”. Tác 
giả tự đặt ra câu hỏi “khi nào nào một 
người cầm bút có thể chết đi?” Theo bà, 
tác phẩm Bên thắng cuộc đã là “một tác 
phẩm để đời”, nhà Báo Huy đã viết nhiều 
những “bài báo để đời”. Bà viết: “[...] Đời 
người, chỉ cần trồng một cái cây đã là đáng 
quý, Huy Đức trồng một rừng cây. Anh 
chết cũng được rồi! [...].”

•	Ngày 3/6/2024, blogger Nguyễn 
Ngọc Như Quỳnh đăng tải lại hai bài viết 
được cho là “lý do khiến nhà báo Trương 
Huy San/blogger Osin Huy Đức bị bắt 
khẩn cấp”, đó là Những suy nghĩ không 
rời rạc và Một quốc gia không thể phát 
triển trên sự sợ hãi.

•	Nhiều trí thức cũng bày tỏ suy 
nghĩ như “tôi yêu đất nước này cay đắng” 
(nhà giáo Hoàng Dũng), “anh San là nhà 
báo giỏi, nhất là về chính trị, xã hội, mảng 
dễ đi tù nhất trong nghề báo” (nhà báo 
Dương Quốc Chính), “anh phải được 
tự do!” (luật sư Lê Quốc Quân), “mong 
anh sớm được trở về” (nhà báo Hoàng Tư 
Giang), “tội của Huy Đức là có quá nhiều 
người đọc, các bài viết của ông cơ man là 
lượt thích và chia sẻ” (nhà thơ Đỗ Hoàng 
Diệu), v.v.
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Bên cạnh những trí thức ủng hộ Trương 
Huy San và phản đối sự bắt bớ của chính 
quyền, có không ít cá nhân, tổ chức lên án 
nhà báo này.

•	Nhà báo Hoàng Linh đăng trên 
trang cá nhân vào ngày 12/2, “Trương 
Huy San, tiếng chim hót trong bụi gai 
[...] tiếng hót của nó không gì ngoài thê 
lương”. Ông cho rằng Trương Huy San 
chỉ “dựa vào nhóm quyền lực” để “thi thố 
tài năng của mình”.

•	Tài khoản “Le Dung anh” cho rằng 
Huy Đức là sản phẩm của USAID, “là 
phóng viên biến chất, cơ hội chính trị, 
lợi dụng ngòi bút để đạt được mục đích 
chính trị xấu xa”.

•	Nhiều tờ báo nhà nước còn đăng 
tải những bài bình luận về ông. Đơn 
cử, báo Công an Nhân dân vào ngày 
25/6/2024 đăng bài Huy Đức nhầm lẫn 
hay cố ý ‘dắt mũi’ dư luận. Tác giả nói 
rằng ông Trương Huy San trong bài Một 
quốc gia không thể phát triển dựa trên sự 
sợ hãi đã hiểu sai câu từ để biến hóa “điều 
luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an 
toàn xã hội và an ninh cá nhân thành điều 
luật hạn chế tự do cá nhân”.

Vào năm 2021, tờ này này cũng đăng tải 
một bài báo với tiêu đề Đừng như Trương 
Huy San!, với nội dung chính là phản 
đối việc ông San “đổ hết trách nhiệm 
cho chính quyền” trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19.

Báo Công Thương cũng đăng bài vào 
tháng 6/2024 với tiêu đề Từ vụ Huy Đức 
bị bắt đến việc xuyên tạc tự do báo chí 
tại Việt Nam, cho rằng ông San đã “cay 
cú” khi “bị đuổi” khỏi báo Tuổi Trẻ, “bị 
sa thải” khỏi Sài Gòn Tiếp Thị nên đã 
“nhào nặn” ra nhiều bài viết mang nội 
dung “xuyên tạc trắng trợn”. Tác giả 
cũng cho rằng tự do báo chí ở Việt phải 
“trong khuôn khổ pháp luật”. q
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ÔNG ĐOÀN VĂN BÁU 
RỜI ĐOÀN
Vào ngày 4/2, kênh YouTube “Le Kha 
Giap” đăng một đoạn video có tên “Ái 
Luyến Sinh Sầu Ưu - Ái Luyến Sinh 
Sợ Hãi” với độ dài hơn 40 phút. Kênh 
này là của ông Lê Khả Giáp - một trong 
những người tháp tùng đoàn của Thích 
Minh Tuệ.

•	Ông Giáp giới thiệu ở đầu video 
về việc mình, ông Đoàn Văn Báu và một 
người tên Hùng người sẽ chia tay Thích 
Minh Tuệ. Ông Báu cũng xuất hiện và 
chia sẻ về quyết định rời đoàn. Ba người 
vào thưa chuyện với Thích Minh Tuệ và 
sau cuộc trò chuyện hơn 10 phút, cả ba 
tuyên bố rời đi.

•	Trong video, ông Báu cho rằng 
Thích Minh Tuệ đã tìm được người thay 
thế tên Lê Quang Hà, một cựu trung tá 
quân đội. Ông Báu cho biết đoàn đã họp 
để bàn về việc thay thế ông. Tuy nhiên, ông 
nói nếu người thay thế “không đủ tốt”, 
cả ba người sẽ quay lại trong vòng 24 giờ. 
Ngoài ra, ông Báu nói rằng ông bị “mất 
động lực, không còn niềm tin” để tiếp tục 
cuộc hành trình.

•	Ông Báu lại nhắc đến những điều 
trong đoàn khiến ông bức xúc mà ông đã 
chia sẻ trong video đăng trên YouTube vào 
đêm giao thừa. Ông mong những người 
“mắc lỗi” sẽ “sám hối”.

•	Vào ngày 5/2, ông Lê Khả Giáp đăng 
tải một video ngắn trên Facebook tên “Tạm 
Biệt Nhé Đoàn Văn Báu”. Video ngắn ghi 

TOÀN CẢNH: MỐI QUAN HỆ 
GIỮA NGUYÊN THƯỢNG TÁ 

ĐOÀN VĂN BÁU VỚI ĐOÀN CỦA 
THÍCH MINH TUỆ RẠN NỨT

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 12/02/2025

Huỳnh Kha

Một trong những điều gây chú ý nhất trong đoàn bộ hành 
của Thích Minh Tuệ sang Ấn Độ là sự xuất hiện của 
nguyên thượng tá công an Đoàn Văn Báu. Chưa đầy 

hai tháng kể từ ngày đoàn bắt đầu cuộc bộ hành, ông Đoàn Văn 
Báu có những xung đột nhất định với các thành viên trong đoàn và 
đỉnh điểm là vào ngày 4/2, ông tuyên bố rời khỏi đoàn.

Có nhiều luồng dư luận trước sự việc. Đáng kể đến là bà Nguyễn 
Phương Hằng - người đã dẫn đầu luồng ý kiến chỉ trích Thích 
Minh Tuệ.

LUẬT KHOA 360 

Ảnh gốc: BBC News tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.

Toàn cảnh: Mối quan hệ giữa nguyên thượng tá Đoàn Văn Báu 
với đoàn của Thích Minh Tuệ rạn nứt
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lại cảnh ông Therawat - một người Thái 
Lan đã hỗ trợ đoàn của Thích Minh Tuệ - 
chào “bộ ba” Báu, Giáp, Hùng tại sân bay 
Thái Lan.

•	Từ ngày 6 - 7/2, ông Báu đăng 
ảnh, video ghi lại cuộc sống đời thường 
của ông tại Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận 
phát hiện ông Báu và hai người còn lại 
vẫn ở Thái Lan. Sau đó, ông Báu đã “đính 
chính” trong một video rằng từ ngày rời 
đoàn hôm 4/2, ông vẫn ở Thái Lan.

BỐN NGÀY SAU ÔNG 
BÁU QUAY LẠI
Ngày 8/2, bốn ngày sau khi thông báo 
rời đoàn, ông Đoàn Văn Báu quay lại gặp 
Thích Minh Tuệ.

•	Đoạn video của BBC News Tiếng 
Việt ghi lại cảnh ông Báu cùng ông Hùng 
(không thấy ông Giáp xuất hiện) đi ra từ 
một chiếc xe ô tô màu trắng.

•	Ông Báu đến “đảnh lễ” (chắp tay 
quỳ lạy) Thích Minh Tuệ tại một gốc cây 
ở huyện Wichian Buri, tỉnh Phetchabun 
của Thái Lan. Ông Báu cũng livestream 
(phát sóng trực tiếp) về cuộc hội ngộ này 
với tiêu đề “Sám hối” trên kênh YouTube 
của mình, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của 
ông Báu mà không rõ Thích Minh Tuệ 
nói gì, chỉ biết là hai người tranh luận về 
giới luật.

•	BBC News Tiếng Việt cũng đưa tin 
rằng sau hơn ba giờ nói chuyện với Thích 
Minh Tuệ, ông Báu rời đi và trả lời phỏng 
vấn các YouTuber trong khoảng 20 phút. 
Ông Báu tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Thái 
Lan và “làm thuê cho ông Therawat”.

•	Mặc dù khẳng định không can dự 
đến đoàn nữa sau khi rời đi, nhưng đến 
ngày 8/2, ông Báu tiếp tục livestream trên 
Facebook, trong đó cho rằng hiện nay 
đoàn của Thích Minh Tuệ đang gặp nhiều 
vấn đề lớn, như (1) quá nhiều YouTuber 
theo đoàn, (2) quá đông Phật tử Việt 
Nam tập trung quanh đoàn gây phức tạp 
về an ninh, (3) số lượng thành viên tăng 
đoàn quá đông khiến chính quyền Thái 
Lan quan ngại.

Ông Báu cho biết đã trao đổi với ông 
Therawat về các “biện pháp khẩn cấp” 
cho đoàn, như cấm YouTuber tác 
nghiệp trong ba ngày, tạm dừng giao lưu 
với Phật tử, và động viên các sư “gây rối” 
trở về nước.

ÔNG ĐOÀN VĂN BÁU 
LÀ AI?
Trên báo chí nhà nước, ông Đoàn Văn 
Báu là một cái tên quen thuộc vì thường 
xuyên trả lời về tội phạm học và tâm lý 
tội phạm, ví dụ như: “Cách đối phó với 
tội phạm tống tiền bằng clip nhạy cảm”, 
“Lý giải các vụ ‘thảm án’ 2015”, “Tăng đề 

kháng, tiết chế lòng tham trong vòng vây 
lừa đảo mạng”, v.v.

•	Trả lời phỏng vấn BBC News 
Tiếng Việt vào ngày 10/1, ông Đoàn 
Văn Báu tự giới thiệu là sĩ quan an ninh 
nhưng đã nghỉ hưu từ tháng 1/2023. 
Ông từng là giảng viên của Đại học An 
ninh Nhân dân.

•	Ông gia nhập đoàn sau khi biết 
Thích Minh Tuệ có ý định đi Ấn Độ vào 
tháng 12/2024. Ông đã xin phép và có văn 
bản xác nhận từ Công an tỉnh Gia Lai, và 
cũng đã được gia đình Thích Minh Tuệ 
chấp thuận.

•	Về vai trò “trưởng đoàn”, ông Báu 
cho biết Thích Minh Tuệ đã tin tưởng 
giao trách nhiệm cho ông lo thủ tục pháp 
lý, tổ chức chuyến đi, và đảm bảo an ninh 
cho đoàn.

•	Trước đó, trả lời BBC News Tiếng 
Việt vào ngày 3/1, Thích Minh Tuệ nói 
“không biết ông Báu là ai”, “không biết 
ông Báu là an ninh, quân đội hay người 
nông dân”, “là Việt cộng hay phản động”, 
mà chỉ biết ông Báu đã xuất hiện để hỗ 
trợ đoàn.

•	Ông Báu từng tuyên bố rằng nếu 
thầy Minh Tuệ gặp nguy hiểm đến tính 
mạng thì ông sẽ tự sát.

•	Trong video ngày 31/1, ông nêu 
hai mục đích tham gia đoàn là bảo vệ sự 

chân tu của Thích Minh Tuệ và bảo vệ 
an ninh trật tự cho Việt Nam cũng như 
các quốc gia đoàn đi qua. Ông tự nhận 
mình là người “không bao giờ phản bội 
Tổ quốc” và sẽ ưu tiên “chọn đất nước” 
nếu quyền lợi quốc gia bị ảnh hưởng.

•	Ông cũng thừa nhận rằng tham gia 
đoàn sẽ khiến ông “mất nhiều hơn được”, 
với hai lợi ích là được “hồi hướng công 
đức” và được Phật tử mến mộ. Tuy nhiên, 
ông cũng nói rằng sẽ mất ba thứ: (1) sẽ 
tự sát nếu Thích Minh Tuệ bị nguy hiểm 
đến tính mạng, (2) bị người đời “phỉ nhổ” 
và gia đình sẽ không sống yên ổn, (3) trở 
thành “tội đồ” nếu các thế lực thù địch 
đưa Thích Minh Tuệ đi tị nạn chính trị.

ÔNG LÊ KHẢ GIÁP, 
ÔNG HÙNG, ÔNG 
THERAWAT LÀ AI?

•	Ông Lê Khả Giáp là một YouTuber 
nổi tiếng sinh năm 1994, quê ở Hải 
Dương. Ông tự nhận là “gã ăn mày xuyên 
quốc gia” vì sống nhờ vào việc ăn cơm, 
ngủ, và di chuyển nhờ sự giúp đỡ của 
người dân địa phương.

Ông Giáp đã có nhiều chuyến bộ hành 
xuyên qua nhiều nước ở Đông Nam Á 
và Nam Á như Nepal, Ấn Độ, Pakistan, 
Afghanistan, Uzbekistan, v.v. Hiện ông 
Giáp sở hữu kênh YouTube Le Kha Giap 

Toàn cảnh: Mối quan hệ giữa nguyên thượng tá Đoàn Văn Báu 
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“BẢN LUẬN TỘI” TRONG 
ĐÊM GIAO THỪA
Trước khi diễn ra những xung đột dẫn 
đến việc bộ ba Báu, Giáp, Hùng rời đoàn, 
vị nguyên thượng tá công an đã đăng một 
video độc thoại dài hơn một tiếng đồng hồ 
với tựa đề là “Thông tin quan trọng 30 Tết” 
(tức, ngày 28/1).

Ngoài video này, ông Báu cũng có đăng thêm 
một video vào ngày 31/1. Theo đó, ông Báu 
nói ông và các thành viên khác (Giáp, Hùng) 
đã có một “cuộc họp căng thẳng” kéo dài 
hơn ba tiếng đồng hồ với đoàn của Thích 
Minh Tuệ.

•	Trong các video này, ông Báu “vạch 
tội” từng nhà sư trong đoàn.

•	Ông Báu tố sư Minh Tạng và sư An 
Lạc còn đặt nặng ái dục, gia đình. Cụ thể, 
hai sư đã nhờ ông Báu đặt vé máy bay cho 
cha mẹ sư Minh Tạng sang thăm vào mùng 
Một Tết. Tuy nhiên, ông Giáp đặt nhầm vé 
khởi hành vào mùng Ba. Vì điều này mà hai 
sư đã “sân si” ông Báu, dù chính ông là người 
bỏ tiền và làm thủ tục. Cuối cùng, ông phải 
hủy vé cũ và đặt lại vé mới cho đúng ý các sư.

Ngoài ra, ông Báu cho rằng các sư tỏ ra không 
hài lòng với ông khi ông không muốn cho 
một người phụ nữ “trợ duyên” tên Trinh - 
được cho là em của sư Minh Tạng sang Thái 
Lan cùng.

•	Ông Báu nói rằng sư Chơn Trí đã 
“phạm giới” vì muốn mua điện thoại thông 
minh để học ngoại ngữ và cập nhật kinh 
sách. Tuy nhiên, ông Báu “phán đoán” 
điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan 
đến việc xin tị nạn chính trị cho Thích 
Minh Tuệ.

Trong video đăng tải ngày 31/1, ông Báu 
cho biết đã thấy sư Chơn Trí dùng điện 
thoại để xin số điện thoại của một số Việt 
kiều và nhiều người khác. Ông Báu nghi 
ngờ rằng sư Chơn Trí dùng điện thoại này 
để đối phó với ông và liên hệ với bên ngoài 
khi ông không còn theo đoàn nữa.

•	Ông Báu tố sư Minh Nhuận đang 
“phá đoàn”. Ông Báu kể lại rằng trong 
một buổi sinh hoạt đoàn ở Lào, sư Minh 
Nhuận là người đầu tiên đề xuất cho phép 
các YouTuber vào đoàn để “tự do giao lưu, 
phỏng vấn”. Trước đó, ông Báu đã đề cập 
đến việc sư Minh Tuệ quyết định bộ hành 
sang nước ngoài vì lý do “sự hỗn loạn của 
các YouTuber”. Do đó, ông cho rằng đề 
xuất của sư Nhuận “gây bất lợi cho đoàn”.

Sư Minh Nhuận cũng đề nghị đoàn được 
đi khất thực tự do, muốn đi giờ nào thì đi, 
nghỉ giờ nào thì nghỉ, như thời gian tăng 
đoàn còn ở Huế, Quảng Trị, trước khi ông 
Báu, Giáp, Hùng tham gia. Ông Báu cho 
rằng đây là điều bất thường, vì sư Minh 
Nhuận mới gia nhập đoàn. Ngoài ra, ông 
Báu cho rằng sư Minh Nhuận còn nhiều 
lần ý kiến công việc của ông Báu và có 
những hành động nhằm phá đoàn.

với hơn 1,4 triệu người theo dõi. Vào ngày 
2/12/2024, ông tuyên bố sẽ đồng hành cùng 
Thích Minh Tuệ tới Ấn Độ.

•	Ông Hùng (không rõ họ tên, năm sinh, 
quê quán) là một tình nguyện viên tham gia 
đoàn của Thích Minh Tuệ. Tuy không có 
nhiều thông tin về ông Hùng, nhưng ông là 
một trong “bộ ba” cùng ông Báu và ông Giáp 
rời đoàn vào ngày 4/2.

•	Trong khi đó, Therawat là cái tên còn 
nhiều bí ẩn. Ông này xuất hiện lần đầu tiên 
trong một video trên kênh YouTube của ông 
Lê Khả Giáp vào ngày 4/1 và tiếp tục xuất hiện 
trong một video đối thoại với đoàn của Thích 
Minh Tuệ vào ngày 3/2.

Theo thông tin từ các video này, ông Therawat 
có tên tiếng Việt là Đoàn Văn Tâm, là một người 
Thái Lan theo đạo Phật và có phát nguyện hỗ 
trợ Thích Minh Tuệ khi sư tạm trú ở khuôn 
viên nhà ông.

Toàn cảnh: Mối quan hệ giữa nguyên thượng tá Đoàn Văn Báu 
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THÍCH MINH TUỆ LÀ 
AI VÀ ÔNG ĐÃ NÓI GÌ 
VỀ ĐOÀN VĂN BÁU?
Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 
sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh. Ông là con 
trai thứ hai trong gia đình có bốn anh em.

•	Năm 1994, ông theo gia đình vào 
Gia Lai lập nghiệp và từng có thời gian 
ba năm trong quân đội sau khi tốt nghiệp 
trung học phổ thông. Sau đó, ông học 
Trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên và làm 
việc tại một công ty tư nhân ở Phú Yên. 
Trong quá trình này, ông bắt đầu nghiên 
cứu kinh sách Phật học và ăn chay. Năm 
2015, ông quyết định xuất gia và lấy pháp 
danh Thích Minh Tuệ.

•	Từ năm 2018, Thích Minh Tuệ 
bắt đầu hành trình đi bộ khất thực theo 
hạnh đầu đà, và trong sáu năm qua ông đã 
thực hiện ba chuyến bộ hành từ Nam ra 
Bắc và ngược lại. Đến tháng 5/2024, ông 
trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi 
các video trả lời YouTuber của ông được 
chia sẻ rộng rãi.

•	Thích Minh Tuệ cũng công bố 
ba bức tâm thư và lên đường sang Ấn 
Độ - quê hương của Đức Phật. Đoàn bộ 
hành sẽ bắt đầu từ tỉnh Kon Tum và đi 
qua các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Myanmar, Bangladesh, v.v.

Trong chuyến bộ hành, Thích Minh Tuệ 
đã có nhiều lần trả lời phỏng vấn BBC 
News Tiếng Việt và các YouTuber khác. 
Ông thường chia sẻ về nhân duyên, nhân 
quả, và các giới luật trong đạo Phật. Trong 
một số video, ông cũng có nêu quan điểm 
về ông Đoàn Văn Báu khi người ghi hình 
đặt câu hỏi.

•	Vào ngày 9/2, BBC News Tiếng Việt 
phỏng vấn Thích Minh Tuệ sau khi “bộ 
ba” Báu, Giáp, Hùng rời đoàn bộ hành.

•	Thích Minh Tuệ cho rằng mình 
không nắm bắt thông tin nên không biết 
bộ ba này đã nói những điều gì về mình lên 
mạng xã hội.

•	Về ông Báu, Thích Minh Tuệ cho 
biết không muốn can thiệp về nội dung mà 
ông Báu đăng tải: “[...] Thầy Báu muốn 
đưa gì trên kênh YouTube thì ổng đưa [...] 
Ông nói xấu người thì bị người nói xấu 
lại, ông hại người thì bị người hại lại, ông 
giúp người thì được người giúp lại [...] đó 
là việc nhân quả.”

•	Về khả năng bị đưa đi tị nạn chính 
trị mà ông Báu đã nhiều lần đề cập, Thích 
Minh Tuệ cho biết ông không có “phương 
án chống đối hay đề phòng” gì cả. Ông chỉ 
tập trung vào việc tu học và cho rằng mọi 
việc khác không liên quan đến mình. Thích 
Minh Tuệ cũng cho rằng việc gia nhập 
đoàn chỉ cần người đó đủ sức khỏe, giấy tờ 
hợp pháp, và kiên trì tu học, còn các vấn đề 
khác ông không quan tâm. Trước đó, ông 

•	Ông Báu khẳng định sư Phúc Giác 
“nói dối”. Cũng trong buổi sinh hoạt tại 
Lào, ông Báu tố sư Phúc Giác đã vu khống 
mình, đăng thông tin lên mạng xã hội 
rằng sư bị công an bắt và trục xuất. Ông 
Báu cũng cho rằng từ khi gia nhập đoàn, 
sư Phúc Giác đã nhiều lần “nói dối”.

Trước đó, theo ông Báu, sư Minh Trí 
(người bị đau chân) từng dặn dò ông 
phải “thận trọng với sư Minh Nhuận và 
sư Phúc Giác” vì các sư này đã nói “nhiều 
điều không tiện nói”.

Cần lưu ý rằng cho tới nay, các nội dung 
trên đây đều chỉ là thông tin một chiều 
mà ông Báu đưa ra.

ÔNG ĐOÀN VĂN BÁU 
CHẤT VẤN THÍCH 
MINH TUỆ
Trong video đăng ngày 28/1, ông Báu 
cũng tường thuật lại ba câu hỏi mà Thích 
Minh Tuệ đã hỏi ông, gồm (1) Tại sao ông 
Báu lại có quyền quyết định địa điểm đi 
khất thực và chỗ nghỉ của mọi người? (2) 
Ông Báu có phải là người của Ban Tôn 
giáo Chính phủ, cơ quan công an hay 
tổ chức của đảng - nhà nước Việt Nam 
không? Ông Báu đã nghe theo sự chỉ đạo 
của ai? (3) Tại sao ông Báu lại kiểm duyệt 
thông tin của các YouTuber, và lý do tại 

sao có người được quay livestream, còn 
người khác lại không?

•	Những câu hỏi này được Thích 
Minh Tuệ xác nhận trong cuộc phỏng 
vấn với BBC News Tiếng Việt hôm 9/2.

•	Đến ngày 31/1, kênh YouTube Le 
Kha Giap đăng video ghi lại trọn vẹn cuộc 
đối thoại giữa Thích Minh Tuệ và ông 
Đoàn Văn Báu khi đoàn đang bộ hành. 
Trong đó, ông Báu chất vấn Thích Minh 
Tuệ về nhiều vấn đề, như việc sư Chơn 
Trí sử dụng điện thoại, âm mưu của sư 
An Lạc muốn “bắt cóc” Thích Minh Tuệ 
đi tị nạn chính trị, và ông Báu khẳng định 
nếu có chứng cứ về việc này, thì “sẽ cho 
cảnh sát bắt luôn”.

•	Ông Báu cũng yêu cầu Thích Minh 
Tuệ chỉ ra nơi nào trên thế giới có tự do 
thực sự, và cho rằng “tự do phải nằm trong 
khuôn khổ”. Sau đó, ông chất vấn Thích 
Minh Tuệ rằng nếu không giữ được pháp 
luật, thì làm sao giữ được giới.

Thích Minh Tuệ giải thích rằng giới luật 
trong đạo Phật rộng lớn hơn luật pháp 
và nhấn mạnh rằng ông luôn chấp hành 
nghiêm chỉnh các luật của các quốc gia mà 
đoàn đi qua. Sau đó, ông Báu làm rõ rằng 
ông không nói về Thích Minh Tuệ mà 
đang đề cập đến các sư khác trong đoàn.

Toàn cảnh: Mối quan hệ giữa nguyên thượng tá Đoàn Văn Báu 
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một fanpage của bà Hằng đăng tải vào 
ngày 9/2, bà Hằng nói Thích Minh Tuệ 
không “tu ngày nào, chỉ là tu hú” và “đã 
làm nhục cả đất nước, nhục luôn cả Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam”.

Bà Hằng cũng cho rằng Thích Minh 
Tuệ chỉ “đang tạo ra vở kịch” để được 
nổi tiếng. Cần lưu ý rằng video này chưa 
được xác định có phải là bà Hằng nói vào 
đúng ngày 9/2 hay không, tuy nhiên, 
trong video, bà Hằng có nhắc đến chuyện 
ông Báu về nước. Trước đó, hồi tháng 
10/2024, bà Hằng từng muốn “quất sư 
Minh Tuệ không trượt phát nào”.

•	Thứ ba, tẩy chay ông Báu và chất 
vấn những gì ông Báu nói.

Nhiều cộng đồng ủng hộ Thích Minh Tuệ 
đăng tải bài viết, thảo luận về việc không 
đồng tình với những hành động của ông 
Báu đối đoàn cũng như phát ngôn của ông 
Báu. Một số cộng đồng tiêu biểu có thể 
kể đến như: “Hội Yêu Quý Thầy Thích 
Minh Tuệ”, “Thầy Thích Minh Tuệ”, 
“Hành Trình Thầy Thích Minh Tuệ”, v.v. 

Bên cạnh đó, đội ngũ YouTuber luôn túc 
trực cùng hành trình của Thích Minh 
Tuệ như Vũ Thế Dũng, Tuấn container, 
Nhịp Sống News, TD Media, v.v., cũng 
đăng tải một số video phản biện ông Báu.

Hiện nay, các tờ báo nhà nước hầu như 
không còn đăng bài về Thích Minh Tuệ 
nữa. Trong khi đó, các tờ báo độc lập tổ 

chức buổi phỏng vấn với Thích Minh 
Tuệ như BBC News Tiếng Việt. Liên 
quan đến video “luận tội” các sư của ông 
Báu, RFA có bài Giao thừa Ất Tỵ, Minh 
Tuệ khai thị, Báu lộ hình Hồ ly, v.v.

Một số trí thức cũng nêu quan điểm về 
những phát ngôn của ông Báu như Giáo 
sư Mạc Văn Trang, bác sĩ Võ Xuân, nhà 
giáo Thái Hạo, v.v.

Đơn cử, vào ngày 6/2, nhà giáo Thái Hạo 
viết: “[...] ông Báu, sau một thời gian ‘cho 
tất cả lên sóng’ thì đã tạo ra được một 
‘quần chúng’ của riêng mình [...] ông Báu 
không những không giúp gì để đoàn thể 
ấy trở nên tốt hơn, thuận lợi hơn, thành 
công hơn, mà ngược lại, chia rẽ và làm 
lung lạc những giá trị đang cần củng cố 
và xây dựng trong lòng người vốn đã quá 
nhiều mất mát.” q

Báu đưa ra yêu cầu phải họp nội bộ trước 
với các sư để đưa ra quyết định “sư nào 
được đi cùng, sư nào không được”.

•	Về quyền hạn của ông Báu trong 
đoàn, Thích Minh Tuệ khẳng định ông 
Báu “không có khả năng cho ai cái này, 
không cho ai cái khác”, và với ông, mọi 
thứ trong đoàn đều là “hữu duyên”. 
Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ rằng trước 
đó không có kế hoạch thay thế ông Báu 
trong đoàn. Ông cũng cho rằng mình 
chưa đủ “đức hạnh” để được ông Báu 
hỗ trợ và mong muốn những người giúp 
mình không kể công hay nói gì, dù người 
đó có giúp được hay không.

•	Khi phóng viên BBC News Tiếng 
Việt nêu lại việc ông Báu đã lên mạng 
xã hội “nói xấu” đoàn, Thích Minh Tuệ 
đáp lại rằng ông luôn “hoan hỉ, vui vẻ” và 
mong rằng ông Báu cùng những người 
liên quan sẽ tìm được hạnh phúc. Ông 
khẳng định việc tu học theo hạnh đầu 
đà của mình vẫn diễn ra bình thường và 
không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

•	Ngày 10/2, ông Báu tiếp tục đăng 
video, trong đó phát lại cuộc gọi giữa 
ông và Thích Minh Tuệ. Trong cuộc gọi, 
Thích Minh Tuệ nhờ ông Báu hỗ trợ tiếp 
tục vấn đề visa cho các sư trong đoàn, vì 
trước đó ông Báu đã làm thủ tục giấy tờ 
cho tất cả các thành viên. Ông Báu hứa 
sẽ quay lại đoàn vào ngày 14/2 để hoàn 
tất công việc này. Ông Báu cũng nói rằng 
mình “cầu xin” các sư “ban phước” không 

nói gì về mình nữa, đồng thời khẳng định 
tình cảm thầy trò với Thích Minh Tuệ 
vẫn không thay đổi, và khi Thích Minh 
Tuệ cần, ông sẵn sàng quay lại hỗ trợ.

NHỮNG LUỒNG Ý KIẾN
Chúng tôi ghi nhận có một số luồng ý 
kiến phổ biến về Đoàn Văn Báu và Thích 
Minh Tuệ.

•	Thứ nhất, ủng hộ ông Báu. Hiện 
tại, ông Báu sở hữu kênh Facebook có 
961.000 lượt theo dõi, kênh YouTube 
“Đoàn Văn Báu - Về miền đất Phật” với 
hơn 514.000 lượt đăng ký. Mỗi video của 
ông Báu thu hút hàng ngàn tới chục ngàn 
bình luận và đa số là ủng hộ ông Báu.

Ngoài ra, trên Facebook còn có nhiều 
nhóm có từ vài chục ngàn đến hàng trăm 
ngàn thành viên được lập ra để viết bài 
ủng hộ ông Báu, như “Về Miền Đất Phật 
- Thầy Minh Tuệ - Đoàn Văn Báu - Lê 
Khả Giáp”, “Ủng Hộ Anh Đoàn Văn Báu 
(Achan Báu)”, “Yêu Mến Đoàn Văn Báu”, 
v.v.

•	Thứ hai, tẩy chay Thích Minh Tuệ 
và các sư khác vì phạm giới và “sân si”. 
Đi đầu luồng dư luận này là bà Nguyễn 
Phương Hằng - một doanh nhân và cựu 
tù nhân. 

Bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần 
công kích Thích Minh Tuệ trong các buổi 
livestream của mình. Trong một video mà 
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DIỄN BIẾN VỤ VIỆC
Vào ngày 7/2/2025, tờ NZ Herald của 
New Zealand đưa tin về việc cảnh sát 
nước này đang chuẩn bị hồ sơ dẫn độ đối 
với hai quan chức Việt Nam. Hai người 
này bị cáo buộc tấn công tình dục hai 
nhân viên tại một nhà hàng ở Wellington 
vào tháng 3/2024.

•	Sự việc chỉ được biết đến rộng rãi 
khi trang Stuff.co.nz vào ngày 11/12/2024 
đăng bài phỏng vấn với một trong hai nạn 
nhân, Alison Cook (khi đó 19 tuổi).

•	Theo lời kể của Cook, cô và một 
đồng nghiệp khác đã bị tấn công tình 
dục trong một phòng karaoke riêng tại 
nhà hàng nơi họ làm việc. Hai người đàn 
ông đã kéo họ vào lòng, ép họ vào tường 
và sờ soạng. Cook cho biết cô bị buộc 
phải uống rượu và tin rằng mình đã bị 
chuốc thuốc. Cô cũng cho biết mình đã 
bị thương trong vụ tấn công. Cả hai nạn 
nhân đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức 
năng vào ngày hôm sau.

NEW ZEALAND CÓ THỂ DẪN ĐỘ HAI 
QUAN CHỨC VIỆT NAM BỊ CÁO BUỘC 

TẤN CÔNG TÌNH DỤC?

TRỌNG PHỤNG

LUẬT KHOA 360

*
Bài được đăng lần đầu trên 

luatkhoa.com ngày 11/02/2025.

ew Zealand đang tìm cách 
dẫn độ hai quan chức Việt 
Nam bị cáo buộc tấn công 
tình dục trong chuyến thăm 

của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào 
tháng 3/2024. Hiện tại, chính quyền 
Việt Nam và các cơ quan truyền thông 
nhà nước vẫn chưa có bất kỳ phản hồi 
nào về vụ việc này.

•	Sự việc này xảy ra chỉ một tuần trước 
chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đến New Zealand.

•	Hai quan chức bị cáo buộc được cho 
là có liên hệ với lực lượng công an Việt Nam. 
Trong thời gian ở New Zealand, họ đã gặp gỡ 
các sĩ quan tại một trường đào tạo cảnh sát 
gần Wellington. Họ cũng dùng bữa tại một 
nhà hàng mang thương hiệu Việt Nam - nơi 
hai nạn nhân làm việc.

•	Cảnh sát New Zealand tin rằng hai nữ 
nhân viên đã bị tấn công tình dục khi đang 
làm việc. Nếu hai nghi phạm vẫn còn ở New 
Zealand, họ sẽ bị truy tố với tội danh tấn 
công tình dục và đối mặt với mức án lên đến 
bảy năm tù.

•	Tuy nhiên, hai nghi phạm đã rời khỏi 
New Zealand trước khi nhà chức trách nước 
này xác định được danh tính.

•	Alison Cook kêu gọi chính quyền 
New Zealand yêu cầu Việt Nam đưa hai 
người đàn ông trở lại để chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. Cô lo ngại nếu vụ việc 
không được giải quyết thì sẽ tạo ra một tiền 
lệ xấu, rằng việc phạm tội tình dục ở New 
Zealand có thể được bỏ qua nếu nghi phạm 
rời khỏi đất nước.

•	Sau khi thông tin này được công khai, 
Đại sứ quán Việt Nam tại Wellington và nhà 
hàng nơi các nạn nhân làm việc vẫn chưa đưa 
ra bình luận.

New Zealand có thể dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục? New Zealand có thể dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục?

Nhà hàng Sài Gòn ở thủ đô Wellington, nơi xảy ra vụ việc; Cảnh sát Richard Chambers. 
Ảnh: NZ Herald.
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DẪN ĐỘ LÀ GÌ?

Theo Britannica, dẫn độ là quá trình một 
quốc gia chuyển giao cá nhân bị truy nã 
hoặc đã bị kết án hình sự cho một quốc gia 
khác để xét xử hoặc thi hành án.

•	Việc dẫn độ thường dựa trên các 
hiệp ước giữa các quốc gia. Mục tiêu của 
dẫn độ nhằm ngăn chặn tội phạm trốn 
tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách chạy 
sang nước khác. Hiệp ước song phương về 
dẫn độ (bilateral treaty on extradition) sẽ 
quy định điều kiện, đối tượng, phạm vi áp 
dụng và quy trình dẫn độ.

•	Điều 32 của Luật Tương trợ Tư 
pháp năm 2007 cũng định nghĩa dẫn độ 
là việc một nước chuyển giao cho quốc gia 
khác người có hành vi phạm tội hoặc đã bị 
kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ 
nước mình, để quốc gia được chuyển giao 
tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc thi hành án đối với người đó.

•	Theo báo Tiền Phong, tính tới 
tháng 10/2024, Việt Nam đã là thành viên 
của 22 điều ước quốc tế và ký kết 10 hiệp 
định tương trợ tư pháp song phương có 
quy định về dẫn độ, cùng với 18 hiệp định 
song phương về dẫn độ. Một số quốc gia 
có thể kể đến là Mông Cổ, Mozambique, 
Kazakhstan, Campuchia, Pháp, Úc, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Algeria, 
Hungary, Indonesia, Sri Lanka, Argentina, 
Iran, Ý, v.v. 

NEW ZEALAND CÓ THỂ 
DẪN ĐỘ  HAI NGHI 
PHẠM KHÔNG?

New Zealand đang tìm cách.

•	Hiện nay, New Zealand và Việt Nam 
không có hiệp ước dẫn độ song phương, 
tức, New Zealand không thể bắt buộc Việt 
Nam giao nộp nghi phạm.

•	Cảnh sát New Zealand vẫn đang xem 
xét tất cả các phương án có thể, bao gồm 
việc chuẩn bị hồ sơ dẫn độ và duy trì liên lạc 
với phía Việt Nam. Ngoài ra, cảnh sát cũng 
đã đặt cảnh báo tại biên giới để được thông 
báo và có thể hành động nếu các nghi phạm 
quay lại nước này.

•	Quan điểm của giới chức New 
Zealand là sẽ nỗ lực thực hiện việc này nhằm 
đảm bảo quyền lợi cho người khiếu nại cũng 
như đảm bảo công lý được thực thi.

•	 Thực tế, trong một số trường hợp 
đặc biệt, hai nước chưa có hiệp định dẫn 
độ song phương vẫn có thể đàm phán dẫn 
độ trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thỏa 
thuận hợp tác khác. Gần đây nhất, vào ngày 
30/9/2024, tòa án ở Thái Lan đã chấp thuận 
yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đối với nhà 
hoạt động người Thượng Y Quynh Bđăp 
mặc dù hai nước chưa có hiệp định song 
phương về dẫn độ.Hai quan chức bị cáo 
buộc được cho là có liên hệ với lực lượng 
công an Việt Nam. Trong thời gian ở New 
Zealand, họ đã gặp gỡ các sĩ quan tại một 

trường đào tạo cảnh sát gần Wellington. 
Họ cũng dùng bữa tại một nhà hàng mang 
thương hiệu Việt Nam - nơi hai nạn nhân 
làm việc.

•	Tuy vậy, việc dẫn độ công dân Việt 
Nam từ Việt Nam gặp phải trở ngại pháp 
lý đáng kể, nếu không muốn nói là gần 
như không thể. Khoản 1a, Điều 35 của 
Luật Tương trợ Tư pháp về “từ chối dẫn 
độ cho nước ngoài” quy định rằng cơ quan 
tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt 
Nam từ chối dẫn độ nếu “người bị yêu cầu 
dẫn độ là công dân Việt Nam”.

•	New Zealand có thể yêu cầu Việt 
Nam truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
công dân Việt Nam mà họ từ chối dẫn độ, 
nhưng cơ sở pháp lý cho yêu cầu này còn 
chưa rõ ràng.

•	Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 
cũng có các điều khoản về truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với công dân Việt Nam 
bị từ chối dẫn độ.

Điều 498 về “xử lý trường hợp từ chối dẫn 
độ công dân Việt Nam” quy định: Theo 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam có trách nhiệm xem xét để truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc cho thi 
hành bản án, quyết định hình sự của Tòa 
án nước ngoài đối với công dân Việt Nam 
bị từ chối dẫn độ.

Đặc biệt, Khoản 1 của điều luật này quy 
định: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
ra quyết định từ chối dẫn độ công dân 

Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài, tòa án đã ra quyết 
định từ chối dẫn độ chuyển hồ sơ và các tài 
liệu kèm theo của nước ngoài đến Viện kiểm 
sát Nhân dân Tối cao để xem xét việc truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm đặc biệt trong điều khoản này là dù 
Việt Nam có thể từ chối dẫn độ nhưng vẫn 
phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự 
của người đó tại nước mình.

Tuy nhiên, điều khoản này cũng chưa chắc 
đã được áp dụng.

Bộ Công an đang soạn thảo Luật Dẫn độ, dự 
kiến trình lên Chính phủ vào tháng 1/2025. 
Theo dự thảo, Bộ Công an là cơ quan cấp 
trung ương về hoạt động dẫn độ.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp mà 
Việt Nam sẽ từ chối dẫn độ cho nước ngoài 
như người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt 
Nam, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm 
hình sự, v.v.

Đáng lưu ý, nếu có căn cứ chắc chắn người bị 
yêu cầu dẫn độ thuộc trường hợp bắt buộc 
từ chối dẫn độ, Bộ Công an sẽ ra thông báo 
từ chối dẫn độ mà không cần Tòa án Nhân 
dân có thẩm quyền xem xét, thụ lý hồ sơ.

Liệu quốc tịch Việt Nam có được xem là 
một “căn cứ chắc chắn” để cơ quan công an 
từ chối dẫn độ? Điều này phải chờ đến khi 
Quốc hội thông qua văn bản chính thức của 
Luật Dẫn độ.

New Zealand có thể dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục? New Zealand có thể dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục?



64 Luật Khoa Tạp chí Số tháng Hai, 2025 65

KHÔNG PHẢI LÀ 
TAI NẠN CHÍNH TRỊ 
ĐẦU TIÊN…

Đây không phải là lần đầu tiên quan chức 
của Việt Nam bị cáo buộc lạm dụng tình 
dục ở nước ngoài.

•	Vào tháng 11/2024, tức một tháng 
trước khi sự việc diễn ra tại New Zealand 
được báo chí quốc tế đưa tin rộng rãi, một cán 
bộ an ninh tháp tùng Chủ tịch nước Lương 
Cường, tên “Lai Dac Tuan”, đã bị Chile trục 
xuất vì cáo buộc lạm dụng tình dục. Sự việc 
này xảy ra ngay trong chuyến thăm của ông 
Lương Cường đến Chile.

•	Nạn nhân là nữ nhân viên khách sạn 
Sheraton tại thủ đô Santiago - nơi đoàn đại 
biểu lưu trú. Theo lời khai, sau khi cô mang 
đồ uống lên phòng, ông “Lai Dac Tuan” chỉ 
mặc đồ lót, đã đóng cửa và yêu cầu cô massage 
cho mình.

•	Cảnh sát Chile đã bắt giữ ông “Lai 
Dac Tuan” ngay trong đêm 10/11.Ngày hôm 
sau, tòa án Chile quyết định trục xuất ông và 
cấm nhập cảnh trong hai năm.

•	Bộ Ngoại giao Chile đã xác nhận vụ 
việc và cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Việt 
Nam Bùi Thanh Sơn đã xin lỗi và cam kết 
hợp tác giải quyết.

… và cũng không phải 
lần đầu Việt Nam dính 
tai tiếng trước quốc tế 
về tấn công tình dục

Hồi tháng 6/2022, một cô gái 17 tuổi 
người Anh đã tố cáo diễn viên Hồng 
Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh về hành vi 
tấn công tình dục tại một khách sạn trên 
đảo Mallorca, Tây Ban Nha.

•	Cả hai nghệ sĩ đã bị bắt giữ và bị 
cảnh sát địa phương thẩm vấn. Ngoài ra, 
sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
danh tiếng và sự nghiệp của hai người 
trong một thời gian dài.

•	Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, 
Tòa án Palma de Mallorca đã ra phán 
quyết đình chỉ vụ án do không tìm thấy 
đủ bằng chứng chứng minh hành vi 
phạm tội của họ. q

New Zealand có thể dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục?
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1. THÔNG TIN SƠ LƯỢC
Rạng sáng 17/2/1979, tức ngày 21 tháng 
Giêng năm Kỷ Mùi, Trung Quốc cho 
hàng trăm nghìn quân tấn công vào 6 tỉnh 
dọc biên giới phía Bắc Việt Nam, bao gồm 
Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, 
Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Theo các dữ liệu phổ biến, số quân lính 
Trung Quốc lên đến hơn 600 nghìn, cùng 
với khoảng 400 xe tăng, xe bọc thép và 
hơn 1.500 khẩu pháo. [1] [10]

Cuộc chiến chính thức kéo dài 30 ngày. 
Đến ngày 18/3/1979, Trung Quốc rút 
quân khỏi Việt Nam (một số trang tiếng 
Anh ghi Trung Quốc rút quân vào ngày 
16/3). Dù vậy, các cuộc tấn công quy mô 
nhỏ vẫn tiếp diễn đến tận 10 năm sau đó.

Kết quả: Cả hai phía đều tuyên bố chiến 
thắng. Các con số thương vong chính 
xác không được công bố, mỗi bên đều có 
xu hướng giảm con số phía bên mình và 
tăng con số phía đối phương. Theo một 
ước tính của giới nghiên cứu phương 
Tây được dẫn lại trên tờ Time, Trung 
Quốc mất ít nhất 20 nghìn người, trong 
khi số người tử vong tại Việt Nam là 
dưới 10 nghìn. [2]

2. QUYẾT TÂM TÀN PHÁ 
CỦA TRUNG QUỐC
Quân Trung Quốc áp dụng chiến thuật 
“tiêu thổ” (scorched-earth policy), tức là 

Nguồn ảnh: Getty Images, VnExpress, AP Photo, Bettmann/ 
CORBIS, Flickr. Đồ họa: Luật Khoa.

Luật Khoa

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 

VIỆT – TRUNG 1979

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 17/02/2022.

đặt mục tiêu hủy hoại tất cả những gì mà 
họ cho là có lợi cho kẻ thù. Đây là sách 
lược mà Trung Quốc sử dụng trong Chiến 
tranh Triều Tiên 1950. [1]

Đoàn quân đông đảo của Trung Quốc vì 
thế phá hủy mọi thứ họ gặp trên đường, 
chiếm đóng các khu dân cư, giết hại 
thường dân. Cuộc chiến dù ngắn, nhưng 
sự hủy hoại của nó lại khủng khiếp.

Phía Việt Nam tuyên bố có đến hàng 
chục nghìn thường dân đã bị giết hại. [3] 
Không thể kiểm chứng con số này, nhưng 
có nhiều lời kể của nhân chứng về việc trẻ 
em và phụ nữ mang thai đã bị quân Trung 
Quốc giết hại và ném xuống giếng. [4] 
Nhiều thị xã bị hủy diệt hoàn toàn.

3. LÝ DO CỦA CUỘC CHIẾN
Lý do phổ biến nhất được đưa ra là Trung 
Quốc “muốn dạy cho Việt Nam một bài 
học”, trích dẫn câu nói của Đặng Tiểu 
Bình trong cuộc họp riêng của ông này 
với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter về 
vấn đề Việt Nam vào tháng 1/1979 tại 
Washington. [5]

Phía Trung Quốc muốn bắt tay với Mỹ 
để chống lại Liên Xô. Đặng Tiểu Bình gọi 
việc “Việt Nam xâm lược Campuchia” là 
tiếp tay cho chủ nghĩa bá quyền của Liên 
Xô. Ông bày tỏ ý định sẽ đưa quân vào để 
trừng phạt Việt Nam. [6]

Theo nhà ngoại giao Trần Quang Cơ, Việt 
Nam đã “không khôn ngoan” trong việc 

Những điều cần biết về Chiến tranh Biên giới Việt – Trung 1979 Những điều cần biết về Chiến tranh Biên giới Việt – Trung 1979
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6. ĐỌC THÊM VỀ CUỘC CHIẾN
•	 “Hồi ức và suy nghĩ”, hồi ký của nhà 

ngoại giao Trần Quang Cơ. Link tải.
•	 “Biên giới 1979 trước biển người 

phương Bắc” – Phóng sự đặc biệt của 
báo điện tử VnExpress.

•	 “Những mùa xuân con không về” – Tập 
bút ký về Chiến tranh Biên giới 1979, 
Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Trẻ 2019

•	 “The bitter legacy of the 1979 China – 
Vietnam war”, Nguyễn Minh Quang, 
đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 
23/2/2017.

•	 “Bên thắng cuộc - Quyển I: Giải 
phóng”, chương 4: Vụ Nạn kiều

•	 Bài viết tổng hợp các nguồn tư liệu về 
cuộc chiến trên Luật Khoa: “Chiến 
tranh biên giới phía Bắc 1979: Đọc gì 
về một cuộc chiến bị lãng quên?” q

cân bằng quan hệ giữa Liên Xô và Trung 
Quốc. Các động thái ngả về phía Liên 
Xô - kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc 
lúc đó, cùng với chính sách hà khắc với 
người Hoa trong nước đã tạo thành 
cớ để Trung Quốc tấn công. Trong khi 
đó, việc dính líu sâu và lâu vào vấn đề 
Campuchia khiến Việt Nam mất đi sự 
ủng hộ của khu vực ASEAN, đồng thời 
để tuột mất cơ hội bình thường hóa 
quan hệ ngoại giao với Mỹ. [6]

4. ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM
Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã tiếp 
tay cho các hành động của Pol Pot, xâm 
phạm tình hữu nghị của hai nước và dựng 
lên sự kiện nạn Kiều để làm cớ tấn công 
Việt Nam. Phía Việt Nam tuyên bố chiến 
thắng cuộc chiến năm 1979, bảo vệ thành 
công biên giới phía Bắc. [7]

Trong phần lời nói đầu của Hiến pháp 
năm 1980, Việt Nam gọi Trung Quốc là 
“bọn bá quyền xâm lược”. Câu này được 
bỏ đi vào năm 1988, khi hai nước tiến đến 
bình thường hóa quan hệ ngoại giao. [8]

Sau khi bình thường hóa quan hệ năm 
1991, Việt Nam tránh nhắc đến sự kiện 
này. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi căng 
thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên 
Biển Đông dâng cao. Năm 2016, Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang trở thành chủ tịch 
nước đầu tiên công khai tưởng niệm cuộc 
chiến. Đến năm 2019, dịp kỷ niệm 40 

năm, sách báo về cuộc chiến bắt đầu xuất 
hiện, cùng với lời kêu gọi sửa đổi sách giáo 
khoa để viết chi tiết hơn về cuộc chiến 
này. Các cựu chiến binh lên tiếng mạnh 
mẽ để đòi công bằng cho những người đã 
hy sinh trong cuộc chiến. [1] [7]

5. QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ
Ngày nay, Trung Quốc vẫn gọi cuộc 
chiến 1979 là động thái “tự vệ” trước 
Việt Nam. Bộ máy tuyên truyền của 
nước này thuyết phục công chúng rằng 
Trung Quốc là phe chính nghĩa, và đã 
bảo vệ thành công đất nước. [9]

Theo The Diplomat, giới nghiên cứu 
phương Tây đã đồng thuận rằng Trung 
Quốc mới là bên gây hấn, với bằng chứng 
rõ rệt rằng gần như toàn bộ khu vực chiến 
sự nằm ở phía lãnh thổ Việt Nam. [1]

Nhiều học giả cho rằng cuộc chiến là 
một thất bại của phía Trung Quốc ở ba 
phương diện: (1) không khiến Việt Nam 
rút quân khỏi Campuchia, (2) không làm 
tổn hại nhiều đến quân lực chính của Việt 
Nam, vì lực lượng tham chiến phía Việt 
Nam phần lớn là dân quân tự vệ, và (3) 
không thuyết phục được Mỹ tham gia liên 
minh chống Liên Xô.

Đối với mục tiêu phá hoại miền Bắc Việt 
Nam, có thể nói Trung Quốc đã thành 
công, tuy nhiên, họ phải mất thời gian đến 
vài tuần, thay vì vài ngày như dự định.

Những điều cần biết về Chiến tranh Biên giới Việt – Trung 1979 Những điều cần biết về Chiến tranh Biên giới Việt – Trung 1979
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ới mục tiêu thể chế hóa chủ 
trương, đường lối của Đảng Cộng 
sản, quan điểm sửa đổi Luật Báo 
chí năm 2016 là tiếp tục biến báo 

đài thành một công cụ tuyên truyền của 
đảng - nhà nước. Tuy nhiên, trong dự thảo 
luật xuất hiện một khái niệm mới.

LUẬT BÁO CHÍ NĂM 
2016 SỬA ĐỔI: KHÔNG 
LẠM DỤNG QUYỀN TỰ DO 
NGÔN LUẬN
Ngày 10/2, website của Chính phủ đăng 
toàn văn dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) - 
cơ quan tham mưu sửa đổi luật này - đã lấy 
ý kiến của người dân đối với dự thảo.

Hiện nay, Bộ TT-TT đã bị sáp nhập về Bộ 
Khoa học và Công nghệ, riêng chức năng 
quản lý báo chí được chuyển giao về cho Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do sửa đổi, theo Bộ TT-TT, là Luật Báo 
chí năm 2016 có nhiều quy định “bộc lộ 
hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn”.

Theo đó, Luật Báo chí năm 2016 sẽ được sửa 
đổi, bổ sung dựa trên năm quan điểm chính:Ảnh gốc: Minh Sơn / TTXVN. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.

Huỳnh Kha & Hiếu Mạnh

LUẬT BÁO CHÍ 2016 SỬA ĐỔI: 
XUẤT HIỆN MÔ HÌNH ‘TỔ HỢP 

BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG’

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 24/02/2025.

1.	 Báo chí tiếp tục vai trò là cơ quan ngôn 
luận của Đảng Cộng sản và nhà nước.

2.	 Các vấn đề liên quan quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chí của người dân và cơ 
chế đảm bảo không lạm dụng các quyền 
này để xâm phạm lợi ích của nhà nước.

3.	 Các quy định phải đảm bảo về yêu 
cầu “đổi mới tư duy” trong xây dựng 
pháp luật theo chỉ đạo của tổng bí thư 
Đảng Cộng sản, chủ tịch Quốc hội, 
thủ tướng Chính phủ, là “vừa bảo đảm 
yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến 
khích sáng tạo”.

4.	 Đảm bảo báo chí phát triển phù hợp 
xu hướng công nghệ và điều kiện chính 
trị, kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

5.	 Phân cấp, phân quyền trong công tác 
quản lý nhà nước về báo chí.

Bố cục của dự thảo gồm có năm chương, 
53 điều (giảm một chương, tám điều so 
với Luật Báo chí năm 2016).

Sau phiên họp chuyên đề về xây dựng 
pháp luật diễn ra vào ngày 11/12/2024, 
dự thảo Luật Báo chí sửa đổi sẽ được 
Chính phủ xem xét, quyết định việc trình 
Quốc hội. Dự kiến, dự thảo này sẽ được 
trình Quốc hội tại kỳ họp thứ chín (tháng 
5/2025) và thông qua tại kỳ họp thứ 10 
(tháng 10/2025).
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT 
TRONG DỰ THẢO LUẬT 
BÁO CHÍ SỬA ĐỔI
Điều chỉnh các khái niệm liên quan đến 
hoạt động báo chí trên không gian mạng

Theo dự thảo, kênh nội dung của cơ quan 
báo chí trên không gian mạng cũng được 
xem là sản phẩm thông tin báo chí. Ngoài 
ra, mạng xã hội (social network), tổ hợp 
truyền thông báo chí, cơ quan truyền 
thông chủ lực đa phương tiện cũng được 
bổ sung làm đối tượng điều chỉnh.

Dự thảo cũng định nghĩa lại vai trò của 
trang thông tin điện tử tổng hợp là chỉ 
cung cấp các thông tin đã được đăng, 
phát trên báo chí hoặc trang thông tin 
điện tử của các tổ chức đảng, cơ quan nhà 
nước theo quy định pháp luật về báo chí, 
sở hữu trí tuệ.

Quy định mới về mô hình “tổ hợp báo 
chí truyền thông” 

Lần đầu tiên, khái niệm “tổ hợp báo chí 
truyền thông” được đưa vào dự thảo Luật 
Báo chí năm 2016, tại Khoản 16, Điều 3.

Theo đó, tổ hợp báo chí truyền thông được 
định nghĩa là cơ quan báo chí có nhiều cơ 
quan báo chí, doanh nghiệp trực thuộc.

Tại Khoản 5, Điều 14 quy định cơ quan 
báo chí hoạt động theo mô hình này sẽ “có 

cơ chế tài chính, tiền lương như doanh 
nghiệp” và “được góp vốn tại doanh 
nghiệp” (hiện nay, công nhân, viên chức, 
và người lao động tại các cơ quan báo đài 
được tính lương do nhà nước quy định, 
tức, hưởng lương cơ sở).

Trong một báo cáo gần đây, Ban Tuyên 
giáo Trung ương Đảng Cộng sản cũng đề 
cập đến việc nghiên cứu thí điểm mô hình 
tổ hợp báo chí, truyền thông tại Hà Nội 
và TP. HCM, sau khi cả nước tiến hành 
“cuộc đại phẫu” bộ máy nhà nước.

Nêu trong báo cáo tổng kết thi hành Luật 
Báo chí 2016, Bộ TT-TT cho rằng mô 
hình tổ hợp báo chí này đã được nhiều 
nước trên thế giới áp dụng, nhất là Trung 
Quốc. Do Trung Quốc có “thể chế chính 
trị, kinh tế, xã hội” có nét “tương đồng” 
với Việt Nam nên “mô hình tập đoàn báo 
chí của Trung Quốc là kinh nghiệm quý 
báu” để Việt Nam học tập, phát triển.

Trước đó, theo Quyết định số 531/QĐ 
ngày 4/4/2021, Bộ TT-TT đã lên phương 
án trong năm 2025 sẽ sửa đổi, bổ sung 
Luật Báo chí năm 2016, đồng thời cho thí 
điểm thực hiện “mô hình trung tâm báo 
chí - truyền thông” hoặc “tổ hợp báo chí - 
truyền thông”.

Giám sát không gian mạng

Một điểm mới khác trong dự thảo Luật 
Báo chí (sửa đổi) lần này là có thêm các 
quy định về giám sát báo chí trên không 
gian mạng cũng như đầu tư các công cụ 
thực hiện công tác này.

Ảnh gốc chưa xác định rõ nguồn, được trích từ bài viết “Nỗi niềm người làm truyền 
hình ngày đài dừng phát sóng” trên Báo VnExpress (bài viết này hiện đã bị gỡ bỏ).

Cụ thể, Điều 30 quy định  hoạt động trên 
không gian mạng của cơ quan báo chí phải 
tuân thủ pháp luật về báo chí, an ninh mạng.

Nhà nước sẽ đầu tư các “công cụ số” để giám 
sát, quản lý báo chí trên không gian mạng.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử tổng hợp, 
mạng xã hội nếu muốn dùng sản phẩm 
thông tin của các báo đài thì phải có sự 
“thỏa thuận”.

Thu hẹp đối tượng được cấp thẻ nhà báo 

Đáng chú ý, dự thảo luật lần này  siết diện 
được cấp thẻ nhà báo. 

Những người được xét cấp thẻ nhà báo là 
phóng viên, biên tập viên làm việc trong 
các cơ quan báo chí. Thời hạn sử dụng thẻ 
nhà báo là năm năm, tính từ ngày cấp thẻ.

Tuy nhiên, những người làm việc tại tạp 
chí khoa học, không được cấp thẻ nhà báo 
(Khoản 1, Điều 29 của dự thảo). 

Lý do, Bộ TT-TT cho biết tính đến năm 
2023 đã cấp giấy phép hoạt động cho 
tổng 318 tạp chí khoa học theo quy định, 
đồng thời cấp thẻ nhà báo (kỳ hạn 2021 
- 2025) cho gần 21.000 nhà báo, trong 
đó 20% là đối tượng thuộc tạp chí khoa 
học. Tuy nhiên, một số tạp chí đã “hoạt 
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động sai tôn chỉ, mục đích hoạt động thông 
thường, có ít hoặc không có tính khoa học”. 
Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng cho rằng tạp chí 
khoa học “hầu như không có hoạt động tác 
nghiệp báo chí” vì đây là cơ quan có nhiệm 
vụ chính là công bố, đăng tải các hoạt động 
liên quan nghiên cứu khoa học.

Báo bị thu hồi giấy phép sẽ dừng hoạt 
động ít nhất 3 năm

Dự thảo bổ sung hai hành vi bị nghiêm cấm 
trong lĩnh vực báo chí gồm (1) đối với các cá 
nhân, tổ chức không phải là cơ quan báo chí 
thì không được đăng, phát các loại tin tức 
mang tính chất báo chí (2) cũng như đăng 
những thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị 
thế, uy tín của Việt Nam; gây phương hại đến 
quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Quan điểm của dự thảo là các cơ quan báo 
chí muốn được hoạt động thì phải được cơ 
quan quản lý nhà nước cấp giấy phép. Nếu bị 
thu hồi giấy phép thì báo sẽ phải dừng hoạt 
động ít nhất là 3 năm (trước đây thì không 
quy định thời gian tối thiểu phải dừng hoạt 
động và nếu bị thu hồi thì cơ quan chủ quản 
sẽ đề nghị cấp lại giấy phép). 

Theo Bộ TT-TT, trước đây, các cơ quan 
báo chí khi không còn giấy phép vẫn còn 
tồn tại pháp nhân nên có nhiều trường hợp 
lợi dụng tư cách này và sử dụng con dấu để 
thực hiện các công việc khác. Vì vậy, cần có 
những quy định để chấm dứt các hoạt động 
của cơ quan báo chí khi thu hồi giấy phép.

Công cụ đắc lực để tuyên truyền cho đảng 
- nhà nước

Sau 36 năm (kể từ Luật Báo chí năm 1989 
đến nay), báo chí vẫn được coi là công cụ, vũ 
khí sắc bén đấu tranh bảo vệ tư tưởng, chủ 
trương của Đảng Cộng sản. 

Tại Điều 3 của dự thảo, vai trò này được 
khẳng định lại. Việt Nam chỉ cho phép “báo 
chí cách mạng” hoạt động. 

Nhiệm vụ của báo chí là “thông tin trung 
thực về tình hình đất nước và thế giới phù 
hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; 
tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng 
và bảo vệ đường lối, chủ trương của đảng”.

Các nhiệm vụ trước đây của báo chí như mở 
rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia 
dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân 
dân thế giới bị lược bỏ. q

“Cuộc đại phẫu” báo chí lần hai

Báo chí nhà nước vừa trải qua “cuộc đại phẫu” lần hai theo kế hoạch tinh gọn bộ máy 
(lần một là đề án quy hoạch báo chí từ năm 2019 đến 2025 và hiện giờ vẫn chưa kết thúc).

Trước Tết Nguyên đán năm 2025, nhà nước đã chấm dứt hoạt động của các 
đài truyền hình lớn như Truyền hình kỹ thuật số VTC, Truyền hình Tiếng 
nói Việt Nam (VOV), Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Truyền 
hình Thông Tấn, chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV). Tuy nhiên đến nay, VTV chưa có thông tin cụ thể về phương án xử 
lý đối với đội ngũ nhân đang làm việc tại các kênh sau sáp nhập về đơn vị này.

Ngày 7/2, báo cáo tại cuộc họp của Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Lâm, tổng 
giám đốc VTV, cho biết, theo phương án mới nhất, sau khi sắp xếp, bộ máy VTV sẽ 
giảm từ 27 đầu mối xuống còn 22 đơn vị, bảo đảm tinh gọn theo đúng tỷ lệ 18,5%.

Cơ quan nào sẽ tiếp tục soạn thảo dự thảo Luật Báo chí?

Bộ TT-TT bị sáp nhập với Bộ Khoa học và Công Nghệ và lấy tên là Bộ Khoa học 
và Công nghệ.

Riêng chức năng quản lý báo chí được chuyển giao về cho Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch.

Do đó, không loại trừ khả năng dự thảo lần này sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tiếp tục soạn thảo và trình lên Chính phủ.
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ột trong những chủ đề dân 
sinh mà báo chí tốn nhiều 
giấy mực nhất là giao thông, 
từ quy định về cấm nồng độ 

cồn, trừ điểm bằng lái xe cho tới việc phạt 
nguội và mức phạt nặng về các lỗi vi phạm 
giao thông.

TÁCH LUẬT GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ THÀNH HAI 
LUẬT RIÊNG
Năm 2020, trong chủ trương sửa đổi Luật 
Giao thông Đường bộ (2008), Bộ Giao 
thông - Vận tải và Bộ Công an lần lượt báo 
cáo Chính phủ trình Quốc hội tách luật này 
thành hai dự án Luật Giao thông Đường 
bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm Trật tự, An 
toàn Giao thông Đường bộ.

Vào ngày 16/11/2020, vấn đề này được 
đưa ra thảo luận tại nghị trường và nhiều 
đại biểu Quốc hội đã phản đối. Đơn cử, đại 
biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) 
đưa ra bốn lý do không nên tách luật:

1.	 Báo chí tiếp tục vai trò là cơ quan ngôn 
Trình tự xây dựng luật chưa phù hợp 
với Điều 51 của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.

2.	 Phạm trù giao thông (như cơ sở hạ tầng, 
quy tắc, phương tiện, người tham gia, 
v.v.) là tổng thể thống nhất, không thể 
tách rời.

3.	 Việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 
là mục tiêu hướng đến chứ không phải 
đối tượng luật điều chỉnh.

Ảnh gốc: VGP. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.

Trọng Phụng, Ngọc Hà, Đăng Thiên

TỪ CẤM NỒNG ĐỘ CỒN 
CHO TỚI PHẠT NGUỘI

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 19/02/2025.

4.	 Việc tách luật sẽ dẫn đến phải tách nhiều 
luật khác nhằm tách bạch về mặt quản 
lý giữa các bộ, ngành, địa phương.Bố 
cục của dự thảo gồm có năm chương, 
53 điều (giảm một chương, tám điều 
so với Luật Báo chí năm 2016).

Giải trình về vấn đề này, bộ trưởng Bộ 
Công an lúc đó là ông Tô Lâm (ông hiện 
nay là tổng bí thư Đảng Cộng sản) cho 
rằng đây không phải là tách luật, mà là “đi 
vào những lĩnh vực cụ thể, [...] quy định 
chi tiết những vấn đề luật pháp”. Xuất 
phát từ công tác đảm bảo trật tự và an 
toàn giao thông, Chính phủ xác định việc 
này thuộc trách nhiệm của ngành công 
an. Ông Tô Lâm cũng khẳng định ngành 
công an lãnh thêm trách nhiệm nhưng 
biên chế lực lượng ngành không tăng, chi 
phí và thủ tục hành chính cũng không 
phát sinh thêm.

Ngày 17/11/2020, tại nghị trường, Quốc 
hội lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa 
14. Kết quả cho thấy có 302/414 đại biểu 
(72,95%) không đồng tình việc tách luật 
và có 321/414 (60,63%) đồng ý phương 
án thông qua luật mới tại kỳ họp thứ hai, 
Quốc hội khóa 15.

Ngày 14/2/2022, tại hội thảo lấy ý kiến 
về việc sửa đổi Luật Giao thông Đường 
bộ, nhiều chuyên gia đưa ra khuyến nghị 
không tách luật này thành hai luật vì có 
thể dẫn đến nhiều phiền toái, người dân 
phải tham khảo cả hai luật, vấn đề quản 
lý giao thông đường bộ giữa hai Bộ Giao 
thông - Vận tải và Bộ Công an có thể phát 
sinh bất cập, chồng chéo.
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Đến ngày 2/6/2023, Quốc hội khóa 15 
thông qua Nghị quyết Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trong 
đó có việc đồng ý tách Luật Giao thông 
Đường bộ. Theo đó, Chính phủ sẽ trình 
Quốc hội dự án Luật Đường bộ và dự án 
Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường 
bộ tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023) và 
dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ bảy 
(tháng 5/2024).

Vào ngày 27/6/2024, Quốc hội khóa 15 
thông qua Luật Đường bộ và Luật Trật 
tự, An toàn Giao thông Đường bộ.Ngày 
15/11/2024, Chính phủ ban hành Nghị 
định 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ.

CẤM NỒNG ĐỘ CỒN
Đáng lưu ý, trong quá trình xây dựng 
Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường 
bộ, trong nước ta đã xuất hiện một chủ đề 
gây tranh cãi: quy định mức nồng độ cồn. 

Vào ngày 15/3/2024, dựa trên ý kiến 
của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban 
Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 
đã đề xuất hai phương án: (1) cấm hành 
vi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông khi trong máu/hơi thở có 
nồng độ cồn; (2) chỉ cấm khi nồng độ 
cồn vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 
0,25mg/1l khí thở.

Riêng phương án thứ nhất, việc người 
lái xe sẽ bị xử phạt khi nồng độ cồn vượt 
mức 0 là quy định kế thừa Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu bia năm 2020 cũng 
như Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ và đường sắt.

Ngày 27/3/2024, nhiều đại biểu Quốc hội 
tranh luận về hai phương án nói trên. Đại 
biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nghiêng 
về phương án hai, tức có ngưỡng nồng độ 
cồn tối thiểu.

Theo ông Hòa, người dân Việt Nam có 
truyền thống lâu đời là uống một chút rượu, 
bia trong các đám tiệc, do đó nếu cấm tuyệt 
đối - người điều khiển phương tiện có mức 
độ cồn bằng 0 - thì không khả thi. Hơn nữa, 
người dân khi uống một chút vào tối hôm 
trước, mà sáng hôm sau vẫn bị phạt là một 
điều vô lý. 

Tương tự ông Hòa, đại biểu Huỳnh Thị 
Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) băn khoăn rằng 
việc quy định nồng độ cồn bằng 0 khi tham 
gia giao thông không chỉ áp dụng đối với 
người đã uống rượu bia, bởi còn nhiều loại 
trái cây khác khi ăn vào thì cơ thể cũng tạo ra 
mức độ cồn nhất định.

Ngược lại, một số đại biểu khác lại ủng hộ 
việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn, chủ yếu vì 
lý do “tính mạng, sức khỏe con người là trên 
hết”.

Trong khi đó, đơn vị soạn thảo là Bộ Công 
an đã nêu quan điểm cấm nồng độ cồn đối 
với người điều khiển phương tiện giao thông 
vì hai lý do: (1) văn hóa Việt Nam có tính 
cả nể và (2) điều kiện giao thông chưa được 
như các nước phát triển.

Ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua 
Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường 
bộ; trong đó thống nhất quy định cấm tuyệt 
đối nồng độ cồn đối với người tham gia giao 
thông.

Tại Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 
1/1/2025 về việc xử phạt vi phạm hành 
chính về trật tự, an toàn giao thông trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, 
phục hồi điểm giấy phép lái xe; có ba mức 
phạt đối với tài xế vi phạm quy định về nồng 
độ cồn:

1.	 Chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 
0,25mg/1 lít khí thở: Đối với ô tô, phạt 
từ 6 - 8 triệu đồng; đối với xe máy, phạt 
từ 2 - 3 triệu đồng. 

2.	 Chưa vượt quá 50mg - 80mg/100ml 
máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/1 
lít khí thở: Đối với ô tô, phạt từ 18 - 20 
triệu đồng; đối với xe máy, phạt từ 6 - 8 
triệu đồng.

3.	 Vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt 
quá 0,4 mg/1 lít khí thở: Đối với ô tô, 
phạt từ 30 - 40 triệu đồng; đối với xe máy, 
phạt từ 8 - 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, Luật Trật tự, An toàn Giao thông 
Đường bộ cũng quy định mỗi giấy phép lái 
xe có 12 điểm.

Khi tài xế vi phạm nồng độ cồn, thay vì bị 
tước ngay bằng lái, người vi phạm sẽ bị trừ 
điểm theo mức tăng dần qua ba ngưỡng lần 
lượt là 6, 10, và 12 điểm.

TRỪ ĐIỂM GIẤY PHÉP LÁI 
XE THEO THANG 12
Theo Nghị định 123/2021, người lái xe máy, 
ô tô khi vi phạm các lỗi nghiêm trọng có thể bị 
tước giấy phép lái xe lên tới 24 tháng và phạt 
tiền lên tới 40 triệu đồng. Do đó, không ít tài 
xế đã bỏ giấy tờ mà không đến lấy lại.

Đến tháng 4/2024, Luật Trật tự, An toàn Giao 
thông Đường bộ quy định nếu tài xế vi phạm 
sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe theo thang 12. 
Theo đó, từng trường hợp vi phạm sẽ bị trừ số 
điểm tương ứng. 

Trong 12 tháng gần nhất, tài xế chưa bị trừ 
“kịch khung” sẽ được phục hồi số điểm; nếu 
không sẽ phải học lại kiến thức pháp luật, an 
toàn giao thông do Cục Cảnh sát giao thông 
tổ chức.

Điều này đã được cụ thể hóa trong Nghị định 
168/2024 về quy định rõ các mức điểm bị trừ, 
từ 2 đến 10 điểm, tùy vào mức độ vi phạm. 
Mức trừ điểm cao nhất (10 điểm) được áp 
dụng các lỗi cố ý vi phạm, có tính chất nguy 
hiểm như vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 
- 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4 
mg/1 lít khí thở, hay lùi xe trên đường cao tốc, 
v.v.

Nghị định này cũng vẫn duy trì việc tước giấy 
phép lái xe đối với những vi phạm nghiêm 
trọng như vi phạm nồng độ cồn ở mức cao 
nhất hoặc lái xe khi có chất ma túy trong cơ 
thể, với thời gian tước giấy phép từ 22 đến 24 
tháng.
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Mô hình trừ điểm này khá giống với hệ 
thống “bấm lỗ” từng được áp dụng trong 
Nghị định 15/NĐ-CP (2003), nhưng sau 
bốn năm đã bị bãi bỏ do gặp phải nhiều 
vấn đề như thiếu tính thẩm mỹ và dễ bị 
lách luật.

Theo Bộ Công an, việc trừ và phục hồi 
điểm sẽ được thực hiện qua hệ thống tự 
động, giúp giảm thiểu tình trạng tiêu cực 
khi người dân phải làm việc trực tiếp với 
cơ quan chức năng.

TRANH CÃI VỀ QUY ĐỊNH 
NGƯỜI DÂN ĐƯỢC “GHI 
ÂM, GHI HÌNH CẢNH SÁT 
GIAO THÔNG”
Tháng 10/2024, truyền thông nhà nước 
đưa tin Bộ Công an ban hành Thông 
tư 46/2024 nhằm sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 67/2019 quy định 
về thực hiện dân chủ trong công tác bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, thông tư mới này đã loại bỏ 
quy định “hình thức giám sát thông qua 
thiết bị ghi âm, ghi hình” do “việc giám sát 
của một số người dân đối với lực lượng 
cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa 
khách quan, chưa đúng quy định”. 

Bộ Công an nhận định rằng có nhiều 
người lợi dụng hình thức giám sát trên 
nhằm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của 
lực lượng cảnh sát giao thông. Chưa kể, 

còn có nhiều “trường hợp chống đối”, “xúi 
giục” người dân khiếu nại, tố cáo gây “phức 
tạp cho công tác thi hành pháp luật”. 

Bộ Công an cho rằng quy định mới phù hợp 
quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về 
bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật Dân sự, Luật 
An toàn thông tin mạng và Luật Thực hiện 
dân chủ cơ sở.

Tuy nhiên, ngay sau đó người dân đã phản 
đối và muốn làm rõ quy định này. Đại diện 
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
đã tổ chức cuộc họp và khẳng định rằng 
người dân có quyền “quay phim, chụp ảnh 
giám sát cảnh sát giao thông”, trừ những 
khu vực quy định cấm điều này. 

Thông tư 46 này còn gây chú ý khi đã bãi 
bỏ quy định công khai “chuyên đề về giao 
thông” với một số nội dung cụ thể như “tên 
đơn vị”, “tuyến đường”, “thời gian thực 
hiện tuần tra, giám sát”, v.v. Đồng thời, kế 
hoạch của cảnh sát giao thông được coi là tài 
liệu mật. 

NGHỊ ĐỊNH 168: XỬ LÝ 
MẠNH TAY CÁC LỖI 
VI PHẠM GIAO THÔNG
Trong những văn bản dưới luật nhằm cụ 
thể hóa Luật Trật tự, An toàn Giao thông 
Đường bộ là Nghị định 168, quy định về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Nghị định này quy định nhiều mức phạt 

tăng cao, như hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt 
từ 4 - 6 triệu đồng (đối với người lái xe máy) 
và 18 - 20 triệu đồng (đối với người lái ô tô). 
Điều này khiến người tham gia giao thông 
phải cẩn trọng hơn, nhất là trong những 
ngày đầu khi cảnh sát giao thông kiểm tra 
rất chặt chẽ.

Nghị định này được ban hành vào cuối 
năm, khi lượng phương tiện lưu thông 
tăng mạnh, do đó dẫn đến tình trạng kẹt xe 
nghiêm trọng tại các tuyến đường trung tâm 
nhiều thành phố lớn, điển hình là Hà Nội và 
TP. HCM.

Trong lúc này, báo chí cũng đưa ra nhiều 
bài viết phản ánh về Nghị định 168. Các 
báo nhà nước đánh giá cao, cho rằng mức 
phạt cao sẽ khiến người dân sợ vi phạm và 
dần hình thành văn hóa tuân thủ luật giao 
thông. Tuy nhiên, nhiều tờ độc lập lại ghi 
nhận các ý kiến cho rằng mức phạt quá cao 
so với thu nhập trung bình của người dân, 
khiến họ rơi vào tình thế khó khăn và có thể 
dẫn đến tiêu cực, khi người dân tuân thủ 
luật vì “sợ hãi” chứ không phải vì hiểu rõ và 
tôn trọng pháp luật.

PHẠT NGUỘI VÀ TRÌNH 
BÁO LỖI VI PHẠM ĐƯỢC 
THƯỞNG TIỀN
Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm sau khi 
các phương tiện đã vi phạm một thời gian nhất 
định. Theo đó, những thông tin, hình ảnh của 
vụ vi phạm được nhà chức trách thu thập qua 
hệ thống camera lắp đặt tại các tuyến đường, 

sau đó được gửi về trung tâm xử lý, quy định tại 
Thông tư 65/2020 do Bộ Công an ban hành, có 
hiệu lực từ 5/8/2020.

Hình thức này được người dân đặc biệt quan 
tâm khi tại rất nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, 
TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, v.v. đã triển 
khai lắp đặt hệ thống camera phạt nguội.

Từ ngày 1/1/2025, theo quy định mới về trình 
tự xử lý “phạt nguội” tại Thông tư 73/2024, 
trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xác định tài 
xế vi phạm, người có thẩm quyền tại cơ quan 
công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ 
xác định thông tin chủ phương tiện thông qua 
các cơ sở dữ liệu, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cũng có hiệu lực từ ngày này, Nghị định 176 
gây xôn xao dư luận khi quy định việc hỗ trợ cá 
nhân, tổ chức cung cấp thông tin về vi phạm 
giao thông với mức hỗ trợ không quá 10% số 
tiền xử phạt mỗi vụ và tối đa 5 triệu đồng mỗi 
vụ.

Để báo tin vi phạm, người dân có thể thu 
thập lại thông tin, hình ảnh, video, v.v. gửi qua 
VNeTraffic (ứng dụng của Bộ Công an phát 
triển nhằm tra cứu “phạt nguội” và gửi thông 
tin vi phạm giao thông). Ngoài ra, thông tin vi 
phạm cũng có thể được gửi qua các kênh như 
đường dây nóng hoặc Zalo của phòng, cục cảnh 
sát giao thông. 

Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn chi tiết 
thực hiện quy định này. Mặc dù vậy, báo chí 
trong nước đã ghi nhận sự xuất hiện những 
“thợ săn” lỗi vi phạm giao thông. Các diễn 
đàn mạng xã hội cũng có nhiều hội nhóm thảo 
luận về các quy định này, cũng như chia sẻ kinh 
nghiệm để trở thành “thợ săn tiền thưởng”. q

Từ cấm nồng độ cồn cho tới phạt nguội Từ cấm nồng độ cồn cho tới phạt nguội
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rằng Thông tư 29 đang đẩy nhiều giáo 
viên và phụ huynh vào thế khó, trong khi 
đó, hiệu quả của việc kiểm soát vẫn chưa 
rõ ràng. 

Có một số điểm đáng chú ý trong Thông 
tư 29, gồm:

•	Cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu 
học trừ những trường hợp đặc biệt như 
bồi dưỡng năng khiếu theo nhu cầu, học 
sinh học trong chương trình tích hợp với 
yêu cầu riêng, bổ trợ kiến thức cho học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

•	Không được thu tiền khi tổ chức 
dạy thêm trong nhà trường.

•	Phải đăng ký kinh doanh nếu dạy 
thêm ngoài nhà trường.

•	Giáo viên ở trường công không 
được tổ chức mở trung tâm dạy thêm.

GIÁO VIÊN BỊ ĐẨY VÀO 
THẾ KHÓ
Một trong những hệ quả dễ thấy nhất của 
Thông tư 29 là gây áp lực lên giáo viên.

Trước đây, nhiều trường tổ chức các lớp 
học thêm với mức phí hợp lý, giúp học 
sinh củng cố kiến thức trong môi trường 
an toàn.

Tuy nhiên, sau khi Thông tư 29 được ban 
hành, các trường học đồng loạt vận động 
giáo viên dạy thêm miễn phí.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ sở Chương Dương 
(Hà Nội), trả lời trên VTV:

“Giáo viên dạy chính khóa đã đảm nhiệm 19 
tiết học mỗi tuần, còn phải soạn bài, chấm 
bài, tham gia các hoạt động của nhà trường. 
Thêm vào đó, họ còn phải hỗ trợ học sinh 
ngoài giờ, đảm bảo an toàn và theo sát các 
em. Yêu cầu dạy thêm miễn phí liệu có công 
bằng với giáo viên hay không?”

Với mức lương giáo viên còn thấp như hiện 
nay và quyết định không tăng lương cơ sở 
trong năm 2025 (giữ nguyên mức 2,34 triệu 
đồng/tháng như quy định tại Nghị định 
73/2024/NĐ-CP), thì yêu cầu dạy thêm 
miễn phí chẳng khác nào đẩy họ vào thế khó.

NGUY CƠ LÀM GIA TĂNG 
TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH 
ĐẲNG GIÁO DỤC
Dù các trường ngừng tổ chức dạy thêm thì 
nhu cầu học thêm của học sinh vẫn không 
biến mất. Phụ huynh vẫn muốn con mình 
được bổ sung kiến thức, đặc biệt là trong giai 
đoạn ôn thi chuyển cấp.

Khi có Thông tư 29, các trường đồng loạt 
dừng tổ chức dạy thêm, phụ huynh phải tìm 
đến các trung tâm bên ngoài – nơi học phí có 
thể cao gấp nhiều lần và không loại trừ khả 

Thúc Kháng

THÔNG TƯ ‘TRẢ LẠI SỰ TÔN 
NGHIÊM CỦA NGÀNH GIÁO 

DỤC’ GÂY TRANH CÃI

gày 14/2, Thông tư 29 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chính thức có hiệu lực. 
Trước đó, ngày 13/2, ông 

Hồ Tấn Minh, chánh Văn phòng Sở 
Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đã khẳng 
định trước báo chí rằng đây là thông tư 
“trả lại sự tôn nghiêm của ngành giáo 
dục” vì đưa việc dạy thêm, học thêm vào 
“khuôn khổ”.

Lý do, như ông này đề cập, là vì quy định 
trước đây (Thông tư 17/2012) đã dẫn đến 
một số thực tế tồn tại gây ảnh hưởng đến 
bộ mặt của ngành giáo dục.

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 

14/02/2025.

Trong thực tế, việc dạy thêm, học thêm 
đã đi lệch hướng, không còn đơn thuần là 
tiếp thu thêm kiến thức.

Chẳng hạn, học sinh phải đi học thêm vì 
sợ bị “đì”, hay không ít trường hợp thầy 
cô dạy qua loa trên lớp để chừa bài cho lớp 
học thêm, v.v. 

Do đó, Thông tư 29 ban hành nhằm thay 
thế Thông tư 17 và siết chặt quản lý việc 
dạy thêm, học thêm.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, quy định 
này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái 
chiều, nhất là những luồng dư luận cho 

Thông tư 'trả lại sự tôn nghiêm của giáo dục' gây tranh cãiThông tư 'trả lại sự tôn nghiêm của giáo dục' gây tranh cãi
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năng học phí sẽ tăng cao hơn nữa.

Với những gia đình có thu nhập trung 
bình hoặc thấp, số tiền này là một gánh 
nặng lớn. Nhiều gia đình phải cân nhắc cắt 
giảm chi tiêu, thậm chí cho con dừng học 
thêm một số môn.

Hệ quả là học sinh có điều kiện thì được 
theo học những lớp tốt nhất, trong khi 
học sinh nghèo có thể bị bỏ lại phía sau.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 
BÀI TOÁN CHƯA CÓ 
LỜI GIẢI
Theo như Thông tư 29, giáo viên nếu dạy 
thêm ngoài trường và thu tiền thì phải 
đăng ký kinh doanh theo quy định.

Khó khăn ở đây là giáo viên trường công 
lập không được tự đứng tên mở trung 
tâm hay mở hộ kinh doanh. Nếu muốn 
dạy thêm, họ phải hợp tác với một trung 
tâm có sẵn và chỉ được dạy trên danh 
nghĩa hợp đồng. Điều này khiến giáo viên 
mất đi sự chủ động và phải chia sẻ một 
phần thu nhập với trung tâm.

Ngoài ra, giáo viên muốn dạy thêm còn 
phải có xác nhận từ Sở Giáo dục và Đào 
tạo hoặc hiệu trưởng nhà trường. Tuy 

nhiên, nhiều thầy cô lo ngại việc xin xác 
nhận sẽ không dễ dàng, vì lãnh đạo trường 
có thể e ngại về trách nhiệm.

Vậy là giáo viên phải loay hoay tìm cách thích 
ứng với Thông tư 29. Nhiều người chọn 
hợp tác với trung tâm nhưng không phải 
trung tâm nào cũng đủ chỗ để tiếp nhận 
thêm giáo viên. Người khác thì chọn đăng 
ký kinh doanh nhưng thủ tục lại phức tạp.

Giờ đây, để không bị gián đoạn việc học, 
nhiều thầy cô chọn cách dạy online như một 
biện pháp tạm thời; còn một số phụ huynh 
và giáo viên thì tìm cách lách luật để cho con 
em mình học thêm.

Nói tóm lại, Thông tư 29 ra đời với mục tiêu 
kiểm soát dạy thêm, nhưng hệ quả trước mắt 
là tạo ra một “thị trường giáo dục ngầm”, 
nơi người có điều kiện thì tìm được cách, 
còn người khó khăn thì chật vật xoay xở.

Giáo viên thì loay hoay giữa những rào cản 
pháp lý và áp lực tài chính. Phụ huynh thì 
phải móc hầu bao nhiều hơn nếu muốn 
con học thêm. Trong khi đó, những trung 
tâm luyện thi bên ngoài có thể là bên hưởng 
lợi nhất khi nhu cầu học thêm tăng vọt mà 
không còn sự cạnh tranh từ các lớp học 
trong trường.

Cuối cùng, liệu Thông tư 29 có thực sự 
mang lại một hệ thống giáo dục công bằng 
hơn, hay chỉ đơn thuần là một giải pháp 
hành chính thiếu thực tế? q

Thông tư 'trả lại sự tôn nghiêm của giáo dục' gây tranh cãi

rong năm cái cảnh “xếp hàng” 
được liệt kê trong bài viết này, 
độc giả có thể chưa trải nghiệm 
hoặc đã trải nghiệm ít nhất từ 

một đến đủ năm sự kiện. Đây cũng là 
những từ khóa mà hễ bạn đọc tìm trên 
Google thì sẽ xem được một loạt bài viết. 
Nói cách khác thì báo chí đã tốn nhiều 
giấy mực cho năm cái “xếp hàng” này 
trong nhiều năm qua.

Ngọc Giàu

5 CẢNH ‘XẾP HÀNG’ Ở NƯỚC TA

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 

12/02/2025.

XẾP HÀNG LẤY MẪU 
COVID-19
Việc xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm 
COVID-19 từng là một trong những ký 
ức ám ảnh nhất với người dân. Nhiều 
người thậm chí nói vui rằng đó là thời kỳ 
“xếp hàng chờ chọt mũi”.

Người dân chen chúc xếp hàng chờ lấy mẫu rồi nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội. 
Nguồn ảnh: afamily.vn.
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•	Chuyện xếp hàng này diễn ra cao 
điểm trong đợt dịch COVID-19 năm 
2021, cũng là năm cao trào của dịch 
bệnh ở Việt Nam. Nhiều tỉnh thành 
trong cả nước vào thời điểm này đã tổ 
chức các chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm 
diện rộng, tập hợp người dân đến một 
địa điểm ở phường/xã. Trong quá trình 
này, không ít người dân phải mòn mỏi 
xếp hàng dài chờ đợi. Báo chí trong 
nước nhiều lần quan ngại về nguy cơ lây 
lan dịch bệnh do không đảm bảo giãn 
cách lúc xếp hàng.

•	Ở TP. HCM - một trong những 
địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất trong cơn đại dịch - đã ghi nhận 
hơn 600.000 ca mắc COVID-19 và trên 
19.000 trường hợp tử vong, tính tới 
ngày 14/12/2023.

•	Còn nhớ vào thời điểm mà TP. HCM 
chuẩn bị bước vào giãn cách xã hội từ 0 giờ 
ngày 31/5, thì từ trưa ngày 29/5 người dân ở 
khu phố 15, phường 3, quận Gò Vấp đã xếp 
hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 
giữa trưa nắng. Tình trạng này cũng xảy ra 
tại hẻm 55, phường 15, quận Bình Thạnh.

Hay vào đêm 17/6/2021, có khoảng 15.000 
người dân khu phố 2, phường An Lạc, quận 
Bình Tân đã phải xếp hàng dài trên đường 
chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Tối 22/6/2021, hàng trăm người dân xếp 
hàng dài tại sân trường Tiểu học Bình Trị 1, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
để chờ lấy mẫu xét nghiệm. Theo kế hoạch, 
quận này muốn lấy mẫu tầm soát COVID-19 
cho khoảng 243.000 người.

Hàng trăm người dân xếp hàng chen chúc từ 6 giờ ở Viện Kiểm định Quốc gia 
Vắc xin và Sinh phẩm Y tế ở Hà Nội, sáng 21/7/2021. Nguồn: afamily.vn.

5 cảnh xếp hàng ở nước ta

Một sự kiện khác, vào ngày 7/7/2021, hàng 
ngàn người ở Thủ Đức chờ xếp hàng xét 
nghiệm COVID-19 lấy “giấy thông hành”.

•	Ở Hà Nội cũng diễn ra tình trạng 
này. Đơn cử như sáng 21/7/2021, hàng 
trăm người dân xếp hàng chen chúc từ 6 
giờ ở Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và 
Sinh phẩm Y tế để chờ lấy mẫu rồi nhận 
kết quả xét nghiệm COVID-19. 

•	Ngày 21/2/2022 tại Trạm Y tế 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 
cũng diễn ra tình trạng có rất đông người 
dân, bao gồm cả các trường hợp F0, xếp 
hàng chờ lấy mẫu test nhanh COVID-19.

•	Không chỉ ở hai thành phố lớn 
nhất nước. Tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 
16/10/2021, dòng người và phương tiện 

xếp hàng dài chờ xét nghiệm COVID-19 dưới 
mưa ở Chốt kiểm soát Dốc Xây, thị xã Bỉm 
Sơn. Vào thời điểm đó, tỉnh này yêu cầu người 
đi vào địa phương phải có giấy xét nghiệm âm 
tính, do đó việc người dân chờ xét nghiệm đã 
gây ùn tắc giao thông.

•	Hay ở Bắc Giang, vào tháng 7/2021, 
hàng ngàn công nhân xếp hàng dài trước cổng 
Công ty TNHH Luxshare ICT để chờ xét 
nghiệm trong tình trạng không đảm bảo giãn 
cách. Báo Dân trí đặt tiêu đề kèm hai chữ “hãi 
hùng”. Mặc dù đến nay chưa có bằng chứng 
rõ ràng về việc xếp hàng đông đúc có làm tăng 
ca nhiễm hay không, nhưng chuyện người dân 
xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm trở thành 
bài học cho chính quyền về việc tổ chức xét 
nghiệm sao cho an toàn và hiệu quả. 

Hàng ngàn công nhân xếp hàng dài trước cổng Công ty TNHH Luxshare 
ICT để chờ xét nghiệm. Nguồn: Báo Dân trí.

5 cảnh xếp hàng ở nước ta
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XẾP HÀNG RÚT BẢO 
HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN
Ở nhiều nơi, đặc biệt là tại TP. HCM, 
từng chứng kiến cảnh người lao động trải 
chiếu, mắc võng chờ từ rạng sáng để làm 
thủ tục rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một 
lần.

•	Điển hình là vào tháng 12/2022, 
hàng chục người dân xếp hàng suốt đêm 
trước trụ sở BHXH TP. Thủ Đức và 
huyện Hóc Môn để chờ làm thủ tục rút 
BHXH một lần. Nhiều người đến từ 4 
giờ sáng để lấy số thứ tự và mang theo 
võng, mùng để nghỉ ngơi trong lúc chờ 
đợi. Cơ quan BHXH vào thời điểm này 
tuyên bố quá tải.

•	Hay vào tháng 4/2023, tình trạng 

này tiếp tục tái diễn ở BHXH huyện Hóc 
Môn. Vào thời điểm đó, nhiều cơ quan 
BHXH nói rằng số lượng hồ sơ tăng đột 
biến, như tại BHXH TP. Thủ Đức, có 
ngày phải giải quyết hơn 1.000 hồ sơ, bao 
gồm trực tiếp và qua bưu điện. 

•	Một phần lý do mà người lao động 
xếp hàng để rút BHXH một lần là vì họ 
mất việc sau đại dịch COVID-19 nên kinh 
tế gia đình khó khăn, cần tiền để chi tiêu, 
trang trải cuộc sống.

•	Ngoài ra, người dân cảm thấy rất lo 
ngại về việc thay đổi chính sách BHXH 
trong tương lai, nhất là không cho rút 
BHXH một lần trong khi lương hưu quá 
thấp.

•	Để giải quyết tình trạng này, 
BHXH TP. HCM phải tăng cường nhân 
sự, cho bốc số trực tuyến để giảm tải 
lượng người chờ đợi.

Mắc võng, trải chiếu xuyên đêm chờ rút BHXH một lần. 
Nguồn ảnh: Báo Pháp luật.
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XẾP HÀNG CHỜ 
ĐĂNG KIỂM
Ở nhiều nơi, đặc biệt là tại TP. HCM, từng 
chứng kiến cảnh người lao động trải chiếu, 
mắc võng chờ từ rạng sáng để làm thủ tục 
rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Đăng kiểm ô tô là quá trình kiểm tra và 
đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe nhằm 
đảm bảo xe đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi xe 
được phép lưu thông.

Nếu đạt yêu cầu, xe sẽ được cấp tem và 
giấy chứng nhận đăng kiểm, tức là được 
lưu thông hợp pháp trên đường.

Nhắc đến chuyện đăng kiểm, thì độc 
giả có thể sẽ nghĩ ngay đến “đại án đăng 
kiểm”. Đây là một trong những vụ án 
tham nhũng và sai phạm nghiêm trọng 
được đưa ra xét xử, đặc biệt là khi có nhiều 
cán bộ, lãnh đạo trong ngành đăng kiểm 
nhận hối lộ, bỏ qua các lỗi kỹ thuật của 
phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm 
định không đúng quy định.

Vụ án này có 254 bị cáo, trong đó có nhiều 
lãnh đạo cấp cao như cựu Cục trưởng 
Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình và Đặng 
Việt Hà, cùng nhiều giám đốc, phó giám 
đốc các trung tâm đăng kiểm trên cả nước.

Sau quá trình điều tra và xét xử, tháng 
7/2024, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã 
tuyên án đối với 254 bị cáo, với các mức 
án từ án treo đến 30 năm tù giam, tùy theo 
mức độ vi phạm của từng người.

Tới ngày 6/1/2025, Tòa án Nhân dân Cấp 
cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc 
thẩm đối với 139 bị cáo trong vụ án, lý do 
là vì có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 
và kháng nghị tăng mức hình phạt đối với 
một số bị cáo.

•	Hệ lụy nhãn tiền của đại án này là 
nhiều trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ 
hoặc đóng cửa để phục vụ công tác điều 
tra. Một số nơi thì bị thiếu hụt nhân 
lực. Điều này đã làm dịch vụ kiểm định 
phương tiện bị gián đoạn.

•	“Xếp hàng chờ đăng kiểm” trở 
thành một trong những chủ đề được bàn 
tán sôi nổi nhất vào đầu năm 2023. Đơn 
cử như vào tháng 1/2023, người dân ở Hà 
Nội phải xếp hàng từ rất sớm, thậm chí từ 
2 giờ sáng, để chờ đến lượt đăng kiểm.

Vào cuối tháng 2/2023, tại Trung tâm 
đăng kiểm 29-03V trên đường Cầu Giấy, 
báo chí ghi nhận tình trạng hàng chục ô 
tô xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm, dòng 
xe kéo dài vượt cổng trường Đại học Giao 
thông Vận tải.

Cuối tháng 12/2023, nhiều trung tâm 
đăng kiểm như 29-10D (quận Hoàng 
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Mai), 29-03S (quận Nam Từ Liêm) và 29-
03V (quận Đống Đa) ghi nhận tình trạng 
xe xếp hàng dài chờ đến lượt. Nhiều chủ 
xe phải đặt lịch hẹn từ hôm trước và chờ 
đợi nhiều giờ để hoàn thành thủ tục.

•	Ở TP. HCM, vào đầu tháng 
3/2023, tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S 
(TP. Thủ Đức), có hàng dài các xe ô tô 
chờ đăng kiểm và ước tính kéo dài cả km. 
Báo chí nói rằng tình trạng quá tải này đã 
xuất hiện sau hơn một tháng kể từ dịp Tết 
Nguyên đán.

XẾP HÀNG ĐỔ XĂNG
Một vấn đề mà người dân bức xúc và mệt 
mỏi không kém là chuyện xếp hàng chờ 
đổ xăng. Tình trạng này cũng chủ yếu 
diễn ra ở hai thành phố lớn là Hà Nội và 
TP. HCM.

•	Nổi bật là vào ngày 4/11/2022, 
nhiều cây xăng trên phố Khâm Thiên 
(quận Đống Đa) tạm dừng bán, khiến 
người dân phải xếp hàng dài chờ đổ 
xăng. Nhiều người đứng gần 30 phút 
mới đến lượt.

Cũng tại thủ đô, trong hai ngày, từ 10 - 
11/11/2022, báo chí dẫn chứng trường 
hợp tại cây xăng HFC Tam Đa (quận 
Tây Hồ), từ 23 giờ đến 0 giờ, đông nghịt 
người xếp hàng dài để đến lượt đổ xăng. 

Điều đáng nói là người có nhu cầu đổ xăng 
thì nhiều nhưng cửa hàng chỉ có hai nhân 
viên bán hàng.

•	Ở TP. HCM, vào ngày 9/10/2022, 
người dân cũng ồ ạt đi xếp hàng chờ mua 
xăng. Trước đó, có nhiều cửa hàng xăng 
dầu ở địa phương này phải tạm ngừng 
hoạt động do hết hàng, một số cây xăng 
chỉ bán cầm chừng do lượng hàng không 
đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngày 10/10/2022, người dân TP. HCM 
chật vật xếp hàng chờ đổ xăng, có nơi 
khách chỉ được mua dưới 50.000 đồng/xe. 
Ngày 1/11/2022, nhiều cây xăng lớn tại 
TP. HCM lặp lại cảnh đông nghẹt, người 
dân nối đuôi nhau chờ đổ xăng. 

•	Lý do cho những tình trạng này, là 
vì thiếu nguồn cung, khó nhập hàng.

Tuy nhiên, một số tờ báo nói lý do thật 
sự là vì những doanh nghiệp bán lẻ cho 
rằng tỷ lệ chiết khấu thấp (có thời điểm 
chỉ còn 0-100 đồng/lít) nên họ “đình 
công” ngừng bán.

“Ông lớn” về đầu mối xăng dầu lớn nhất 
nước ta là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) ngay lập tức đã bác bỏ thông 
tin về mức chiết khấu 0 đồng, khẳng định 
luôn có mức chiết khấu nhất định cho các 
đại lý.
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Đồng thời, để cùng các cơ quan chức 
năng giải quyết vấn đề quá tải mua xăng, 
Petrolimex tăng thời gian bán hàng, như 
ở Hà Nội là 24/24 từ ngày 8/11/2022 đến 
ngày 13/11/2022.

XẾP HÀNG CHỜ... 
ĐÈN XANH
Nói xếp hàng chờ đèn xanh thì hơi quá. 

Nhưng người dân nói với nhau rằng xếp 
hàng chờ đèn đỏ nhảy số cũng là vì họ đang 
trải qua những trận kẹt xe kinh hoàng vào 
những ngày cận Tết Nguyên đán, khi mà 
Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao 
thông có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 
1/1/2025.

Nghị định 168 với mức phạt tăng cao, 
nhiều người tham gia giao thông trở nên 
cẩn trọng hơn, tuân thủ đèn tín hiệu và 
các quy định giao thông, không dám rẽ 
phải khi đèn đỏ như thói quen.

Cùng với đó, lưu lượng xe vào những 
ngày cận Tết tăng mạnh đã dẫn đến tính 
trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Do đó, việc chờ đợi tại các ngã tư kéo dài, 
dẫn đến cảm giác như là đang “xếp hàng 
chờ đèn xanh”.

Bạn đọc có thể thấy thông tin này được 
khai thác rất nhiều trên báo chí. 

Chẳng hạn như vào đầu tháng 1/2025, các 
tuyến đường lớn như Nguyễn Xí, Đinh 
Bộ Lĩnh, và Ung Văn Khiêm ở quận Bình 
Thạnh, TP. HCM thường xuyên rơi vào 
tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, 
tại giao lộ Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, người 
dân phản ánh phải chờ đến 4 - 5 lượt đèn 
đỏ mới có thể di chuyển qua giao lộ.

Tình trạng này xảy ra cả ngoài giờ cao 
điểm, gây bức xúc cho người tham gia 
giao thông. Sau đó không lâu, TP. HCM 
phải lắp đặt 50 biển báo phụ hoặc đèn tín 
hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một 
số giao lộ, tuy nhiên tình trạng kẹt xe vẫn 
còn nghiêm trọng.

Vào ngày 11/1/2025, báo Thanh Niên 
đã đăng tải bài viết về việc nhiều người ở 
TP.HCM “khóc ròng” vì không thể đặt 
được taxi hoặc xe công nghệ sau các buổi 
tiệc cuối năm.

•	Hay tại Hà Nội, ngày 15/1, theo báo 
VnExpress, nhiều tuyến đường như Nguyễn 
Trãi, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh 
thường xuyên ùn tắc cả ngày lẫn đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố 
trí 100% cán bộ, chiến sĩ phân luồng trên 
các tuyến đường có mật độ xe lớn để giảm 
thiểu ùn tắc. q
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Lê Hướng Dương

NGƯỜI TRẺ KHÔNG CÒN MẶN MÀ VỚI CHUYỆN 
HƯỞNG LƯƠNG HƯU, SINH CON VÀ MUA NHÀ

ự ổn định từng là đích đến của 
nhiều thế hệ, nhất là khi tuổi tác 
càng tăng và khả năng lao động 
càng giảm. Tuy nhiên, thế hệ trẻ 

ngày nay dường như đang chật vật trong 
nỗ lực tìm kiếm sự ổn định đích thực. 
Trên hành trình đó, họ bị đánh gục bởi 
thực tế đầy khắc nghiệt. Vậy người trẻ 
và khát vọng của họ đang bị bủa vây bởi 
những thử thách nào?

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 

13/02/2025.

Ảnh: Simon Maage / Unsplash KHÔNG CÒN MẶN MÀ 
VỚI LƯƠNG HƯU
Trẻ sống bằng lương, già sống bằng lương 
hưu - đó là mơ ước của nhiều người. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn 
với những biến động xã hội lớn như lạm 
phát, đại dịch COVID-19, sự bất ổn của 
xu hướng nghề nghiệp và mối đe dọa bị 
trí tuệ nhân tạo (AI) “cướp việc làm”, 
nhiều người trẻ không còn mặn mà với 
việc đóng bảo hiểm xã hội để hưởng 
lương hưu. Thêm vào đó, mức lương hưu 
thấp mà gánh nặng cơm áo tăng lên do tỷ 
lệ trượt giá cao cũng khiến nhiều người 
chùn bước. [1]

Trong thực tế, “chế độ hưu trí hiện nay 
vẫn chưa hấp dẫn” nên khó lòng khuyến 
khích người trẻ gắn bó với công việc và có 
các cam kết lâu dài. [2] Mức hỗ trợ của 
nhà nước là chưa đủ để thu hút người dân 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 
kiện đóng bảo hiểm tối thiểu 15 năm để 
hưởng lương hưu cũng khiến nhiều người 
nản lòng. [3]

Hơn nữa, bảo hiểm xã hội tự nguyện 
chưa bao gồm các chế độ thiết yếu như 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. [4] 
Điều này khiến các chính sách bảo hiểm 
của nhà nước chưa thu hút được nhiều 
người lao động.

MONG MUỐN SINH CON 
CÀNG XA VỜI 

Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ già hóa 
dân số, nhưng các chính sách chưa đủ để 
khuyến khích và tạo động lực để thế hệ trẻ 
sinh con. Với một quốc gia mà việc sinh con 
để “nối dõi tông đường” được xem là nghĩa 
vụ và minh chứng cho lòng hiếu thảo thì sự 
từ chối của người trẻ là đáng ngại. 

Năm 2020, Chính phủ ban hành Quyết 
định số 588/QĐ-TTg về Chương trình điều 
chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng 
đến năm 2030. Chương trình này nhằm kêu 
gọi người trẻ kết hôn trước 30 tuổi và hỗ 
trợ các gia đình sinh đủ hai con ở các thành 
phố có tỷ suất sinh thấp. [5] Theo Báo cáo 
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2024 của Chính phủ, 
có thể thấy được Việt Nam đang đối mặt với 
áp lực thiếu hụt lao động, nhất là nguồn lao 
động trẻ. [6]

Tuy nhiên, áp lực tài chính, trách nhiệm gia 
đình và lo ngại ảnh hưởng sự nghiệp khiến 
người trẻ không còn xem sinh con là một 
nghĩa vụ hay sứ mệnh. Thực tế “nuôi thân 
không nổi thì làm sao nuôi con” giờ đây 
phủ bóng lên bài toán “cơm áo, gạo tiền”. 
[7] Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu 
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 
được đăng trên báo Tuổi trẻ Thủ đô, 41% 
người trẻ chưa muốn sinh con vì lo ngại tài 
chính. [8]

Hơn nữa, nhiều người trẻ xem việc sinh con 
là lựa chọn cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp 
đến tương lai của họ. Do đó, khi nhận thấy 
các chính sách khuyến khích không mang lại 
lợi ích thực tế thì người trẻ lựa chọn đứng 
ngoài. Họ chọn lựa sống cho bản thân, có 
thời gian và nguồn lực tài chính để theo 
đuổi sự nghiệp và các đam mê tuổi trẻ. [9] 
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Dù bị chỉ trích là vô trách nhiệm, hứng 
trọn áp lực từ xã hội, nhiều người trẻ 
vẫn quyết định không sinh con, thậm 
chí chọn sống độc thân. [10]

SỞ HỮU NHÀ MÃI LÀ 
GIẤC MƠ
Giá bất động sản tăng chóng mặt trong 
khi thu nhập không theo kịp, khiến giấc 
mơ sở hữu nhà của người trẻ ngày càng 
xa vời. Ngày càng nhiều người trẻ mắc 
kẹt trong giấc mơ mua nhà để an cư. 
Thậm chí đây vẫn là điều khó làm với 
người có mức lương 20-30 triệu/tháng.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu 
phát triển TP. HCM về nhu cầu nhà ở 
đến năm 2030, thu nhập bình quân của 
người dân thành phố chỉ giúp họ mua 
được nửa căn nhà (từ 49% đến 68%). 
[11]

Dù có chính sách hỗ trợ, nhưng những 
rào cản mang tính hệ thống khiến việc 
mua nhà vẫn ngoài tầm với. Chẳng hạn, 
dù có chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã 
hội nhưng thủ tục hành chính lại quá 
rườm rà và gây nhiều trở ngại. Thủ tục 
nhiêu khê, thời gian xét duyệt kéo dài 
và yêu cầu nhiều giấy tờ phức tạp khiến 
không ít người chùn bước. [12] [13]

Thậm chí, nếu người trẻ sinh con thì 
chi phí chăm lo cho đứa trẻ sẽ đánh bại 
ước mơ sở hữu nhà. [14] Chưa kể các 
khoản chi như ăn uống, xăng xe, hiếu 
hỉ, giải trí cũng chiếm phần lớn thu 
nhập. Do đó, họ ưu tiên thuê nhà giá 

rẻ, tiết kiệm tiền cho sở thích cá nhân và 
tận hưởng cuộc sống thay vì cố mua nhà 
bằng mọi giá.

***

Dưới áp lực ngày càng lớn và xu hướng 
tự chủ trong quyết định cuộc sống, giới 
trẻ đang dần thay đổi quan niệm về sự ổn 
định. Đối với người làm chính sách, quan 
trọng hơn những lời hứa (khó thực hiện) 
về an sinh là tạo ra cơ hội thực tế cho 
người trẻ. Lương hưu, nhà ở, và sinh con 
vẫn là những bài toán nan giải, không chỉ 
với người dân mà cả với chiến lược phát 
triển quốc gia, với khát vọng vươn mình 
của lãnh đạo đất nước. q
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BIỂN ĐÔNG
- ĐIỂM NÓNG ĐỊA CHÍNH TRỊ
           ĐÔNG

Lam Hồng &
Trọng Phụng

Bài đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 

04/02/2025.

Tàu USS John S. McCain của Hải quân Mỹ (phía xa) cùng tàu HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Úc trên Biển Đông năm 2020. 
Ảnh: Royal Australian Navy.
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Biển Đông tiếp tục là điểm nóng 
địa chính trị với loạt tranh chấp 
phức tạp và sự cố đáng chú ý 
trong thời gian gần đây.

TÀU CÁ VIỆT NAM MẤT 
TÍN HIỆU
Ngày 27/11/2024, báo chí trong nước dẫn 
thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường 
Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 
Bình, về việc một tàu cá cùng hai ngư dân 
ở địa phương mất tích nhiều ngày sau khi 
ra khơi đánh bắt. [1]

•	Cụ thể, ngày 13/11/2024, tàu cá 
mang biển kiểm soát QB 98889-TS do 
ông Phạm Văn Thường làm chủ tàu kiêm 
thuyền trưởng cùng một thuyền viên khác 
xuất bến từ cảng Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng 
Ngãi. Đến 2 giờ 51 phút ngày 18/11, tín 
hiệu của tàu cá bị mất tại vị trí cách đảo Lý 
Sơn về phía Đông khoảng 70 hải lý.

•	Đáng chú ý, tàu có công suất lớn, 
chiều dài tới 23,5 m và chuyên làm nghề 
lưới vây nên thường cần tối thiểu một 
nhóm khoảng 20 người để vận hành, thế 
nhưng khi ra khơi chỉ có hai ngư dân trên 
tàu. Nhà chức trách đã phát thông báo và 
đề nghị các đơn vị liên quan huy động lực 
lượng, phương tiện tìm tàu cá cùng hai 
ngư dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có 
thông tin gì mới.

•	Theo giới chức tỉnh Quảng Ngãi, 

tính đến tháng 6/2024, địa phương có 2.950 
tàu cá với chiều dài từ 15m trở lên đã lắp 
thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 
99,46% trên tổng số tàu đang hoạt động. [2] 
Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024, tỉnh 
này ghi nhận có hơn 500 tàu cá mất kết nối 
VMS trên 10 ngày, chủ yếu do thuyền trưởng 
tàu cố ý ngắt tín hiệu.

•	Không chỉ riêng Quảng Ngãi, các tỉnh 
ven biển cũng thường xuyên thống kê tình 
trạng tàu cá mất kết nối VMS. Như ở tỉnh 
Quảng Nam, tính từ năm 2023 đến tháng 
6/2024, địa phương có 147/2.116 tàu cá mất 
kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày mà không 
báo cáo vị trí về bờ theo quy định. [3] 

Tại tỉnh Bình Định, tính đến tháng 8/2024, 
tỉnh có 6.080 tàu cá có chiều dài từ 6m trở 
lên được đăng ký với hơn 44.500 người lao 
động khai thác trên biển. [4] Trong số này 
có 3.213 tàu cá đang khai thác xa bờ. Tuy 
nhiên, tỉnh này cho hay tình trạng tàu cá mất 
kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày vẫn xảy ra.

Tỉnh Kiên Giang còn thành lập hẳn một tổ 
điều tra, xác minh về nguyên nhân mất tín 
hiệu kết nối VMS. [5]

•	Cần lưu ý rằng việc các tàu cá bị mất 
tín hiệu trên Biển Đông vẫn còn nhiều ẩn 
số và chưa biết sự thực phản ánh vấn đề gì. 
Tùy từng trường hợp, nó có thể là vì lý do kỹ 
thuật hoặc thuyền trường cố ý ngắt kết nối. 
Nếu là nguyên nhân này, nó sẽ khiến nhà 
nước khó quản lý và kiểm soát hoạt động 

khai thác thủy sản, nhất là nguy cơ tiềm ẩn 
về việc vi phạm quy định IUU về chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp và không báo cáo.
Liên minh Châu Âu đã rút thẻ vàng đối với 
Việt Nam vào ngày 23/10/2017 vì các hoạt 
động khai thác thủy sản không bền vững 
và vi phạm quy định quốc tế. [6] Để gỡ thẻ 
vàng, một trong những biện pháp mà Việt 
Nam đã triển khai là lắp đặt VMS trên tàu cá. 
Đến nay, theo quan sát của phóng viên Luật 
Khoa tạp chí, số liệu, các chi tiết liên quan 
đến IUU thường không được nhà nước công 
bố đầy đủ hoặc rộng rãi.

Ngoài ra, việc tàu cá mất kết nối VMS có thể 
xuất phát từ các nguyên nhân như tàu cá gặp 
tai nạn, thời tiết xấu, sự cố bất ngờ trên biển 
hoặc nguy cơ an ninh như bị lực lượng nước 
ngoài vô hiệu hóa, v.v.

NGƯ DÂN BỊ HÀNH HUNG
Ngư dân Việt Nam, đặc biệt từ tỉnh Quảng 
Ngãi, thường xuyên phải đối mặt với các vụ 
tấn công và quấy rối khi ra khơi đánh bắt tại 
vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

•	Ngày 13/9/2024, tàu cá QNg 95739 
TS với 10 thuyền viên xuất bến Sa Kỳ, xã 
Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi, để đánh bắt thủy sản tại khu vực quần 
đảo Hoàng Sa. [7]

Đến chiều 29/9, Đồn Biên phòng Bình Hải 
nhận được thông tin từ Đài canh cộng đồng 

xã Bình Châu về việc tàu cá này bị một tàu 
nước ngoài ngăn cản và tấn công ở khu 
vực Đá Chim Én.

Đến 21 giờ 15 phút ngày 30/9, tàu cập cảng 
Sa Kỳ. Ngay sau đó, bốn người bị thương 
nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên cho 
hay tàu của nhóm bị hai tàu sắt số hiệu 
301, treo cờ Trung Quốc, rượt đuổi và áp 
sát. [8] [9] Sau đó có một nhóm khoảng 
40 người từ các tàu này dùng ca nô tiếp 
cận, leo lên tàu của ông Biên và dùng tuýp 
sắt đánh đập dã man các thuyền viên. Họ 
cũng cướp ngư cụ, máy móc và khoảng vài 
tấn cá.

Vụ tấn công này đã làm ba thuyền viên 
bị gãy tay, gãy chân; bảy người còn lại bị 
thương nhẹ. Ước tính thiệt hại về tài sản 
khoảng 500 - 600 triệu đồng.

•	Cũng trong ngày 29/9 tại khu vực 
Đá Chim Én, vào khoảng 15 giờ, tàu cá 
QNg 90659 TS do ông Võ Thành Tân làm 
chủ tàu cũng bị tàu nước ngoài nghi là 
của Trung Quốc hành hung. [10] Nhóm 
tấn công đã lấy đi toàn bộ trang thiết bị và 
hải sản với tổng thiệt hại ước tính khoảng 
300 triệu đồng.

•	Hai vụ ngư dân bị hành hung kể 
trên được báo giới nước ngoài đặc biệt 
quan tâm. Ngày 1/10, trả lời Reuters, Bộ 
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Ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực 
tiếp đến các vụ việc này, song khẳng định các 
tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép 
quanh quần đảo Hoàng Sa nên họ đã phải 
dùng các biện pháp ngăn chặn. [11]

•	Ngày 2/10, Hội Thủy sản Việt Nam 
gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao cùng Ban 
đối ngoại Trung ương để phản đối hành 
động của Trung Quốc và kiến nghị tăng 
cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh bắt xa bờ. 
[12]

Tối cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Phạm Thu Hằng lên tiếng phản đối 
mạnh mẽ hành vi thô bạo của lực lượng 
Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, yêu 
cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của 
Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, đồng thời 

điều tra vụ việc và không tái diễn hành 
động tương tự. [13]

•	Không phải chỉ riêng hai vụ này, 
ngư dân Việt Nam khi ra khơi luôn đối 
diện với những nguy cơ bị hành hung 
tương tự. Hồi tháng 8/2023, tàu cá QNg 
90495 TS của Việt Nam đã bị tàu Hải 
cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4201 tấn 
công bằng vòi rồng, làm hai ngư dân bị 
thương và khiến tàu hư hại nặng. [14]

Hay vào tháng 3/2019, tàu cá QNg 90819 
TS của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung 
Quốc đâm chìm tại khu vực gần đảo Đá 
Lồi, quần đảo Hoàng Sa, nhưng may mắn 
là cả năm ngư dân trên tàu đều được cứu 
sống. [15]

•	BBC News Tiếng Việt dẫn lời của 

Chính quyền huyện Bình Sơn thăm hỏi động viên ngư dân. 
Ảnh: Báo Tiền Phong.

Giáo sư Alexander Vuving (Trung tâm 
Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình 
Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ) rằng 
Trung Quốc đang thực hiện chiến lược 
“tằm ăn dâu”, nghĩa là dần dần đuổi Việt 
Nam ra khỏi khu vực biển mà nước này 
đang muốn biến thành điều “bình thường 
mới”. [16] Trung Quốc đang ép các quốc 
gia có tranh chấp tại khu vực chấp nhận 
thực tế do nước này áp đặt.

TRUNG QUỐC GIAM GIỮ 
NGƯ DÂN VIỆT NAM
Vào tháng 6/2024, một đoàn tàu cá từ làng 
chài Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị mất 
liên lạc khi ra khơi đánh bắt. Người thân 
của các ngư dân nhận được cuộc gọi từ một 
thành viên trong đoàn, thông báo rằng họ 
đang bị giam giữ tại đảo Hải Nam, Trung 
Quốc. Thông tin này được tờ The New 
York Times đề cập trong một phóng sự 
ngày 28/10/2024 viết về sự vụ 10 ngư dân 
Quảng Ngãi bị hành hung vào ngày 22/9. 
[17]

•	Ngày 31/10/2024, Phó Phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc 
Việt đã lên tiếng phản đối về việc Trung 
Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân 
Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc 
thả ngay lập tức các ngư dân cùng tàu thuyền 
bị bắt giữ, bồi thường thiệt hại và chấm dứt 
việc quấy nhiễu ngư dân Việt Nam. [18]

•	Ngày 1/11/2024, trả lời họp báo, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
Lâm Kiếm tái khẳng định diễn ngôn quần 
đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) là của Trung 
Quốc, đồng thời kêu gọi Việt Nam “nâng 
cao nhận thức” cho ngư dân, đảm bảo 
họ không tái diễn vào các “hoạt động phi 
pháp” trong tương lai. [19]

•	Ngày 4/11/2024, Đài Á Châu Tự 
Do (RFA) đưa tin rằng một số ngư dân 
Việt Nam đã bị Trung Quốc giam giữ tại 
quần đảo Hoàng Sa trong hơn sáu tháng. 
Thông tin này được Viện Nghiên cứu 
Sáng kiến Thăm dò Biển Đông (SCSPI) 
có trụ sở tại Bắc Kinh công bố. [20] Theo 
đó, các ngư dân bị bắt giữ vào tháng Tư 
và tháng Năm với cáo buộc “đánh bắt trái 
phép” bằng kích điện, thuốc nổ và các 
phương pháp hủy diệt môi trường.

Tới nay, không ai biết những ngư dân bị 
Trung Quốc bắt đang sống thế nào.
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Liên quan vụ việc này, như thường 
lệ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tỏ ra “hết 
sức quan ngại” và phản đối mọi hoạt 
động xâm phạm chủ quyền của Việt 
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. [22] 

Ngoài Tri Tôn, Trung Quốc đã triển 
khai nhiều hoạt động xây dựng và 
quân sự hóa trên Phú Lâm - đảo tự 
nhiên lớn nhất trong quần đảo Hoàng 
Sa - và nhiều thực thể khác thuộc 
quần đảo này, như xây dựng đường 
băng, hải cảng và lắp đặt hệ thống ra-
dar. [23]

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC Ở 
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

Các tác giả của Luật Khoa thường 
xuyên cập nhật về Biển Đông và hoạt 
động của Trung Quốc tại Hoàng Sa, 
Trường Sa. Trong bài Đảo Tri Tôn - 
căn cứ viễn thám của Trung Quốc ở 
Hoàng Sa, tác giả Phạm Văn Luật phân 
tích hình ảnh vệ tinh mới công bố, cho 
thấy Trung Quốc đang hoàn thiện hạ 
tầng để triển khai hệ thống radar trên 
hòn đảo gần đất liền Việt Nam nhất. 
[21] Hệ thống radar này sẽ giúp cho 
Trung Quốc tăng cường khả năng 
giám sát và tác chiến điện tử trong khu 
vực Biển Đông.

Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Ảnh: Google Earth.

PHILIPPINES VÀ TRUNG 
QUỐC: CĂNG THẲNG LEO 
THANG
Không chỉ với Việt Nam, Philippines và 
Trung Quốc cũng liên tiếp có nhiều cuộc 
đụng độ ở khu vực Biển Đông.

•	Ngày 30/4/2024, gần bãi cạn 
Scarborough, lực lượng hải cảnh Trung 
Quốc bị cáo buộc rằng đã cản trở tàu của 
Philippines ngay trước khi Manila triển khai 
chương trình tập trận chung với Mỹ. [24] 
Một tháng sau, Philippines lên kế hoạch kiện 
Trung Quốc vì gây hại cho rạn san hô tại Biển 
Đông, đặc biệt quanh bãi cạn Scarborough. 
[25]

•	Tháng 6/2024, Philippines đệ trình 
lên Liên Hợp Quốc yêu cầu công nhận thềm 
lục địa mở rộng của nước này ở Biển Đông 
nhưng bị Trung Quốc phản đối. [26]

•	Tháng 9/2024, bãi Sa Bin trở thành 
điểm nóng mới giữa hai quốc gia. Đến cuối 
tháng 11/2024, Trung Quốc đã điều động 
nhiều tàu dân sự đến gần đảo Thị Tứ - một 
tiền đồn quan trọng của Philippines. [27] 
[28]

•	Ngày 2/12/2024, Tổng thống 
Philippines Ferdinand Marcos Jr. quan 
ngại về việc tàu ngầm tấn công Nga hiện 

diện ở Biển Đông và mới đây, ngày 4/12, 
Philippines cáo buộc lực lượng tuần 
duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng và 
chặn đường tàu tuần tra của Philippines 
tại Biển Đông. [29] Trung Quốc phủ nhận 
cáo buộc và khẳng định hành động của họ 
là hợp pháp.

NHIỀU NƯỚC ĐANG HIỆN 
DIỆN Ở BIỂN ĐÔNG
Không chỉ với Việt Nam, Philippines và 
Trung Quốc cũng liên tiếp có nhiều cuộc 
đụng độ ở khu vực Biển Đông.

•	Brunei tuyên bố chủ quyền đối 
với Đá Louisa - nằm ở rìa phía Nam quần 
đảo Trường Sa. [30] Nước này coi đây là 
một phần của thềm lục địa và vùng đặc 
quyền kinh tế (EEZ) của mình. Rạn san 
hô Louisa cũng là đối tượng tranh chấp 
chủ quyền của Việt Nam và Trung Quốc.

•	Malaysia tuyên bố chủ quyền 
đối với một số thực thể trong quần đảo 
Trường Sa và hiện đang kiểm soát bảy thực 
thể, bao gồm Đá Hoa Lau (Swallow Reef), 
Đá Én Ca (Ardasier Reef), Đá Kiêu Ngựa 
(Mariveles Reef), Đá Kỳ Vân (Erica Reef), 
Đá Sác Lốt (Dallas Reef), Đá Suối Cát 
(Royal Charlotte Reef), Đá Thám Hiểm 
(Investigator Reef). Ngoài ra, Malaysia 
cũng coi Bãi Luconia nằm trong EEZ của 
mình, tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố 
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chủ quyền đối với khu vực này và thường 
xuyên điều tàu tuần tra đến đây. [31]

Hồi đầu tháng 10/2024, Malaysia đã gửi 
thư khiếu nại tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, 
cáo buộc Việt Nam mở rộng nhân tạo 
Bãi Thuyền Chài (còn gọi là Rạn san hô 
Barque Canada) thuộc quần đảo Trường 
Sa. [32] Dù vậy, cho tới nay, Việt Nam 
chưa phản hồi chính thức về khiếu nại này.

•	Indonesia không tuyên bố chủ 
quyền đối với các đảo thuộc quần đảo 
Hoàng Sa hay Trường Sa, tuy nhiên, nước 
này khẳng định chủ quyền tại vùng biển 
quanh quần đảo Natuna. Đây cũng là 
vùng chồng lấn với "đường chín đoạn" 
của Trung Quốc. Hồi tháng 10/2024, lực 
lượng tuần duyên Indonesia đã hai lần xua 
đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc khỏi vùng 
biển Bắc Natuna. [33]

•	Đài Loan tuyên bố chủ quyền đối với 
toàn bộ Biển Đông, bao gồm các quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển lân cận. 
Đài Loan hiện kiểm soát Ba Bình - đảo lớn 
nhất trong quần đảo Trường Sa. Việt Nam, 
Philippines và Trung Quốc cũng tuyên 
bố chủ quyền đối với đảo này. Hồi tháng 
1/2024, Đài Loan đã gia cố một cầu tàu trên 
đảo Ba Bình cũng như triển khai nhiều hoạt 
động củng cố cơ sở hạ tầng trên đảo. [34]

•	Mỹ không tuyên bố chủ quyền tại 
Biển Đông nhưng phản đối các yêu sách 
của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ thường 
xuyên tổ chức các buổi tuần tra tự do hàng 
hải (FONOPs) gần các thực thể tranh chấp. 
Những nước khác như Nhật Bản, Úc và Ấn 
Độ cũng tham gia nhiều hoạt động ở Biển 
Đông. [35]

Hồi tháng 8/2023, hải quân Mỹ, Nhật 
Bản và Úc đã có một cuộc tập trận chung 
ở Biển Đông, khu vực ngoài khơi phía Tây 
Philippines. [36] q

Ngọc Hà

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

TRƯỚC ‘KỶ NGUYÊN TRUMP 2.0’

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 

18/02/2025.

Ảnh gốc: VGP, Wikimedia Commons. Đồ họa: Thiên Tân / Luật Khoa.
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iệc Mỹ từ chối công nhận Việt 
Nam là nền kinh tế thị trường 
không chỉ giúp đảm bảo sự công 
bằng trong cạnh tranh thương 

mại giữa hai nước, mà còn phản ánh nhiều 
vấn đề quan trọng đang diễn ra trong nền 
kinh tế - xã hội của Việt Nam, như tình 
trạng lạm phát, quyền lợi của người lao 
động, và quyền tự do kinh doanh.

Vào năm 2002, Bộ Thương mại Mỹ đã 
xếp Việt Nam vào nhóm nền kinh tế phi 
thị trường. Quyết định này được đưa ra 
chỉ một năm sau khi nước ta xác định việc 
phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỳ họp 
Đại hội 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam 
diễn ra vào tháng 4/2001.

Sau hơn 22 năm tích cực gia nhập các 
tổ chức kinh tế thế giới, trong đó có Tổ 
chức Thương mại Quốc tế (WTO) vào 
năm 2007, ký kết nhiều hiệp định thương 
mại toàn cầu và nâng cấp quan hệ với Mỹ 
thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào 
năm 2023, v.v. Việt Nam vẫn bị Mỹ điều 
tra và áp dụng thuế chống bán phá giá, 
chống trợ cấp đối với toàn bộ mặt hàng 
nhập khẩu từ Việt Nam.

Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump 
- người nổi tiếng với các chính sách bảo hộ 
mậu dịch qua khẩu hiệu “Nước Mỹ trên 
hết” (America First), đặt ra nhiều thách 
thức lớn cho Việt Nam về thương mại và 
lợi nhuận kinh tế trong bốn năm tới.

TIÊU CHÍ ĐỂ 
ĐÁNH GIÁ NỀN KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG CỦA MỸ
Kinh tế thị trường là hệ thống kinh tế mà 
trong đó, các quyết định về sản xuất, phân 
phối, và tiêu dùng hàng hóa được hai lực 
lượng thị trường chính điều chỉnh là cung 
và cầu, hay nói cách khác là giữa người 
mua và người bán, thay vì sự can thiệp 
trực tiếp của nhà nước.

Điều kiện tiên quyết để một nền kinh 
tế thị trường có thể vận hành theo đúng 
nguyên tắc và hiệu quả là tự do, bình 
đẳng. [1]

Vào ngày 2/8/2024, Bộ Thương mại 
Mỹ đã chính thức đưa ra bản ghi nhớ 
(memorandum) về quyết định tiếp tục xếp 
Việt Nam vào nhóm nền kinh tế phi thị 
trường sau khi xem xét những nỗ lực của 
Việt Nam nhằm kêu gọi Mỹ đánh giá lại. 
[2] [3]

Mỹ sử dụng sáu tiêu chí để đánh giá nền 
kinh tế thị trường của Việt Nam, cụ thể: 
[4]

1.	 Phạm vi và mức độ chuyển đổi ngoại tệ;
2.	 Khả năng tự do đàm phán mức lương 

giữa người lao động và người sử dụng 
lao động;

hiện điều tiết tỷ giá hối đoái thông qua các 
công cụ chính sách tiền tệ. [6]

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
can thiệp vào thị trường ngoại hối để điều 
chỉnh tỷ giá giữa VND và USD, nhằm giảm 
giá mua bán ở thị trường xuất khẩu. Điều 
này được thực hiện với mức phạm vi chuyển 
đổi chỉ khoảng 2%, thay vì để tỷ giá tự do 
điều chỉnh theo cung và cầu trên thị trường.

Vào năm 2017, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) 
đã chỉ ra rằng Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam “thiếu độc lập về chính trị và hoạt 
động” do thống đốc là thành viên thuộc 
chính phủ. [7]

Sự can thiệp của chính quyền vào thị 
trường ngoại hối, bao gồm việc mua bán 
ngoại tệ để ổn định tỷ giá, đã ảnh hưởng 
đến giá trị VND. Tính tới tháng 6/2024, 
lượng mua ròng ngoại hối của ngân hàng 
nhà nước chiếm khoảng 1,5% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). [8]

Thứ hai, vấn đề quyền lợi của người lao 
động. Người lao động không được tự do 
đình công và thương lượng mức lương cao 
hơn. Điều này giúp cho Việt Nam duy trì 
lợi thế về nguồn nhân công giá rẻ trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên lại 
là một bất lợi lớn đối với người lao động 
trong nước. [9]

Đình công ở Việt Nam bị coi là bất hợp 

3.	 Phạm vi đầu tư và hợp tác liên doanh 
của các doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam;

4.	 Phạm vi sở hữu và kiểm soát các phương 
tiện sản xuất của chính phủ;

5.	 Mức độ kiểm soát và phân bổ nguồn lực 
sản xuất, giá cả, và các quyết định đầu ra 
cho doanh nghiệp của chính phủ;

6.	 Các vấn đề khác liên quan đến nhà nước 
pháp quyền và tham nhũng.

VÌ SAO VIỆT NAM 
CHƯA ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN LÀ NỀN KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG?
Theo Bộ Thương mại Mỹ, Việt Nam vẫn 
chưa được công nhận là nền kinh tế thị 
trường vì nhà nước vẫn can thiệp nhiều 
vào nền kinh tế.

Dưới đây là một số lý do giải thích cho 
điều này:

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam không độc lập với nhà nước và sẵn 
sàng can thiệp để ổn định tỷ giá. [5]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai 
trò quan trọng trong việc điều hành chính 
sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái. Nghị định số 
70/2014/NĐ-CP đã nêu rõ nhà nước thực 
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pháp và nhà nước vẫn đang quản lý trực 
tiếp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn Công ước 
số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 
về quyền tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ 
chức của người lao động. [10] Chính phủ 
lý giải rằng sự khác biệt về văn hóa và thị 
trường lao động tại Việt Nam là lý do chưa 
thực hiện cam kết này.

Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định 
việc cho phép thành lập tổ chức đại diện 

Tỷ lệ thương lượng tập thể (cột kẻ chéo) và mật độ công đoàn (cột màu xanh) 
ở Việt Nam cùng một số quốc gia châu Á, với sự chênh lệch giữa hai chỉ số đó 

(đường màu đen, tính theo điểm phần trăm ghi ở trục bên phải). Việt Nam (số 
liệu năm 2018) có mật độ công đoàn cao so với nhiều nước trong khu vực nhưng 

tỷ lệ thương lượng tập thể thấp, dẫn đến mức chênh lệch đáng kể. Nguồn: Tổ 
chức Lao động Quốc tế.

của người lao động tại doanh nghiệp (tức 
công đoàn độc lập). Tuy nhiên, đến nay 
vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, nước ta còn tồn tại hai vấn 
đề nghiêm trọng vi phạm các nguyên tắc 
công bằng trong nền kinh tế thị trường, 
đặc biệt là về quyền lợi của người lao động 
và chi phí sản xuất, đó là lao động trẻ em 
(child labor) và lao động cưỡng ép (forced 
labor). [11]

Theo bản ghi nhớ của Bộ Thương mại Mỹ, 
Việt Nam đã sử dụng hai nguồn lực này để 
giảm chi phí sản xuất thông qua việc trả 
lương thấp và không cần phải tuân thủ về 
việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn

Thứ ba, chính phủ hiện vẫn duy trì 
kiểm soát chặt chẽ giá cả của sản phẩm 
và dịch vụ. Mức độ kiểm soát giá của 
chính phủ cao hơn 1,15 điểm so với tổng 
thể khu vực châu Á và một phần châu Úc.

Mức độ kiểm soát giá ở Việt Nam so với mức trung bình của khu vực châu Á và 
một phần châu Úc trong giai đoạn 2019-2023. Nguồn: Economist Intelligence 

Unit (EIU).

VỀ NỀN “KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XHCN”
Kinh tế thị trường định hướng XHCN 
là mô hình mà nhà nước đóng vai trò 
chủ động trong việc điều hành nền kinh 
tế. Các tư liệu sản xuất quan trọng như 
máy móc, đất đai, dây chuyền sản xuất, v.v. 
không thuộc sở hữu cá nhân mà thuộc về 
nhà nước hoặc tập thể.
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Ngược lại, nền kinh tế thị trường tự do 
không có sự can thiệp của nhà nước. Trong 
đó, việc tư nhân hóa doanh nghiệp là ưu 
tiên và nhà nước chỉ đóng vai trò duy nhất 
là đảm bảo sự công bằng trên thị trường 
thông qua các đạo luật và chính sách. Mục 
đích của việc này là nhằm giảm thiểu rủi ro 
thao túng thị trường và giá cả, bảo vệ môi 
trường, quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn 
các hành vi gây hại cho nền kinh tế.

Việc nhà nước can thiệp quá sâu vào nền 
kinh tế có thể dẫn đến tình trạng “tìm 
kiếm lợi ích ngầm” (rent-seeking) - nơi mà 
các cá nhân hoặc doanh nghiệp tìm cách 
lợi dụng mối quan hệ hay chính sách để 
tạo thế độc quyền, thay vì tập trung vào 
sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị 
trường. [12]

Việc áp dụng định hướng XHCN trong 
phát triển kinh tế là cần thiết để xây dựng 
một nhà nước pháp quyền do dân và vì 
dân. Chủ nghĩa xã hội được các học giả 
cho rằng là nền tảng để tạo ra một xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh, dân giàu 
nước mạnh. [13]

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các minh chứng 
rõ ràng để chứng minh rằng sự can thiệp 
của nhà nước đã thực sự giúp tạo ra công 
bằng kinh tế và phát triển thịnh vượng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, 
Việt Nam vẫn đang là một trong những 

quốc gia có thu nhập trung bình thấp. [14]

Đáng chú ý, nhiều công ty luật lớn tại Mỹ 
như Wiley và Tổ chức Project 88 đã đưa 
ra các bình luận về Chỉ thị 24-CT/TW. 
[15] Họ cho rằng chỉ thị này đã xác nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong 
việc đưa Việt Nam hội nhập thế giới, song 
song đó là các hạn chế về quyền đình công 
và thành lập công đoàn độc lập.

Có thể thấy rằng, kinh tế thị trường định 
hướng XHCN là một chính sách nhằm 
bảo vệ tính chính danh của cơ quan nhà 
nước Việt Nam trong việc can thiệp vào 
các hoạt động của thị trường tự do.

NHƯNG VÌ SAO VIỆT 
NAM CẦN MỸ CÔNG 
NHẬN LÀ NỀN KINH 
TẾ THỊ TRƯỜNG?
Việc được công nhận là nền kinh tế thị 
trường sẽ giúp ngành sản xuất và xuất, 
nhập khẩu Việt Nam có thêm cơ hội tăng 
sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và 
giảm áp lực cạnh tranh về giá cả, lợi nhuận. 
[16]

Tính tới tháng 4/2024, Mỹ vẫn là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, cao hơn 

nhiều so với Trung Quốc và khối ASEAN.

Khi Mỹ áp dụng phương pháp xác định 
giá trị thay thế (surrogate value) đối với các 
quốc gia chưa được công nhận là nền kinh 
tế thị trường, họ sẽ sử dụng giá của một 
quốc gia có nền kinh tế thị trường tương 
đồng để tính toán giá trị hàng hóa xuất 
khẩu. [17] Điều này có thể khiến biên độ 
phá giá bị đẩy lên cao, dẫn đến mức thuế 
chống bán phá giá nặng hơn, gây bất lợi 
cho các nhà sản xuất Việt Nam khi xuất 
khẩu vào Mỹ.

Câu chuyện Việt Nam thiếu đơn hàng 
xuất khẩu cá tra làm giảm giá trị thị trường 
nội địa được xem như là một hệ quả kinh 
tế tiêu cực do các quy định thuế quan và 
chính sách chống bán phá giá của Mỹ. [18] 

[19]

Bên cạnh đó, tình trạng lạm phát trong 
nước tăng cao do chính sách kiềm chế tỷ 
giá hối đoái làm cho đồng Việt Nam mất 
giá. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) của nước ta trong tháng 10/2024 
tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2023, và 
lạm phát trung bình tăng 2,69%. [20]

Trong khi đó, giá trị lao động của người 
lao động sẽ tiếp tục bị định giá thấp so với 
các nước khác do mức lương thấp, tình 
trạng sử dụng lao động trẻ em, v.v.

Kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam với các đối tác thương mại 
lớn trong bốn tháng đầu năm 2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Kinh  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước 'Kỷ nguyên Trump 2.0'Kinh  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước 'Kỷ nguyên Trump 2.0'
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TRƯỚC THỜI 
TRUMP 2.0
Theo bản ghi nhớ của Bộ Thương mại 
Mỹ, việc Việt Nam được công nhận là nền 
kinh tế thị trường sẽ mang lại lợi ích lớn 
hơn cho Trung Quốc thay vì Mỹ. Lý do, 
hiện nay Trung Quốc đang đầu tư hơn 
24 tỷ USD vào ngành sản xuất ở khu vực 
ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, sau khi 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng 
nổ vào năm 2018 (năm thứ hai ở nhiệm kỳ 
đầu tiên của Trump). [21]

Vào năm 2020, chính quyền Donald 
Trump đã tăng thuế chống bán phá giá từ 
6,23% lên 10,08% cho mặt hàng xuất khẩu 
lốp bánh xe của Việt Nam vì lý do đồng 
tiền Việt Nam bị định giá thấp. [22]

Trong ngày đầu tiên nhậm chức 
(20/1/2025), tổng thống thứ 47 của Hoa 
Kỳ đã ký sắc lệnh áp mức thuế quan từ 
20% đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ 
Mexico và Canada.

Ngày 4/2 vừa qua, Mỹ áp thuế 10% lên 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thanh Hải

VIỆT NAM CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ 
TRÁNH ĐÒN THUẾ TỪ TRUMP?

hông lâu sau khi nhậm 
chức, Tổng thống Donald 
Trump đã đánh thuế lên 
các quốc gia. Ngày 1/2, 

tổng thống Mỹ thứ 47 đã ký sắc lệnh áp 
mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa 
nhập khẩu từ Trung Quốc, bên cạnh mức 
thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và 
Canada. [1]

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 17/02/2025.

Ngày 10/2, ông tiếp tục ký sắc lệnh hành 
pháp đánh thuế 25% đối với toàn bộ thép 
và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, 
động thái này là không quá bất ngờ. Tháng 
3/2018, Tổng thống Trump đã viện dẫn 
thẩm quyền theo Mục 232 của Đạo luật 
Mở rộng Thương mại năm 1962 để áp 
dụng mức thuế 25% đối với thép nhập 
khẩu và mức thuế 10% đối với nhôm nhập 
khẩu, nhưng miễn trừ cho Argentina, Úc, 

Kinh  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước 'Kỷ nguyên Trump 2.0'

Chính quyền Tập Cận Bình đã ngay lập tức 
có đòn đáp trả bằng việc áp thuế 15% đối 
với mặt hàng than đá và nhôm nhập từ Mỹ 
và ra lệnh điều tra Google vào ngày 10/2.

Vì vậy, không khó để dự đoán rằng chính 
quyền mới của Trump sẽ áp đặt các lệnh 
trừng phạt thương mại đối với các quốc 
gia được đánh giá là sẽ đem đến những tác 
động tiêu cực cho nước Mỹ. q

Nguồn ảnh: AP.
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Brazil, Canada, Nhật Bản, Mexico, Hàn 
Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ukraine, 
và Anh. [2]

Động thái leo thang các biện pháp thuế 
quan này đã chấm dứt việc Mỹ miễn thuế 
cho các đồng minh như Canada và EU, 
đồng thời đánh dấu sự mở rộng đáng kể 
các rào cản thương mại của Nhà Trắng đối 
với cả đối thủ, đồng minh và các đối tác. 

Trước tình hình biến động này, liệu Việt 
Nam có thể tránh được các đòn thuế của 
Tổng thống Trump hay không?

Những người lạc quan có thể cho rằng mối 
quan hệ khá tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ 
trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống 
Trump có thể giúp Hà Nội tránh các đòn 
thuế trong nhiệm kỳ hai của ông. Trong 
nhiệm kỳ đầu của Trump, Việt Nam cùng 
một số nền kinh tế khác đã hưởng lợi lớn 
từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khi 
nhiều nhà sản xuất chuyển nhà máy sang 
Việt Nam để tránh các biện pháp thuế của 
Mỹ. [3] Tuy nhiên, kịch bản này có thể 
không xảy ra lần nữa. Sự lạc quan cũng 
có thể trở thành ảo tưởng, nhất là khi các 
quốc gia láng giềng có quan hệ hữu hảo 
với Mỹ như Canada và Mexico đã nhanh 
chóng là đối tượng của các đòn thuế quan. 

Khi Mỹ ngày càng xem xét kỹ lưỡng tình 
trạng mất cân bằng thương mại với các 
quốc gia trên thế giới, và Tổng thống 

Trump xem thuế quan là công cụ chủ yếu 
trong chính sách kinh tế của chính quyền, 
thì Việt Nam đang phải đối mặt với một 
tình thế rất khó khăn.

Việt Nam có thặng dư thương mại lớn 
với Mỹ. Để dễ so sánh, thặng dư thương 
mại giữa Canada và Mỹ ở mức 75 tỷ USD, 
trong khi đó, thặng dư thương mại giữa 
Việt Nam với Mỹ lên đến 104 tỷ USD 
trong năm 2024. [4] Thậm chí, thặng dư 
thương mại gia tăng giữa hai nước đã trở 
thành chủ đề quan tâm của các nhà quan 
sát và giới nghiên cứu chính sách.

Việc thặng dư thương mại ngày càng tăng 
khiến Việt Nam có nguy cơ trở thành 
nạn nhân tiếp theo trong cuộc chiến thuế 
quan và các biện pháp áp đặt thương mại 
mà Mỹ đang thực hiện lên các nước, bất 
kể quan hệ “thân sơ” ra sao. Năm 2019, 
Trump đã đưa ra lời cảnh báo đầy hàm ý 
khi tuyên bố Việt Nam “gần như là kẻ lạm 
dụng tồi tệ nhất” và nói thêm rằng nhiều 
công ty đã chuyển đến Việt Nam để tránh 
thuế quan. [5]

Nếu chính quyền Trump chuyển sang lập 
trường bảo hộ nhiều hơn thì Việt Nam 
càng gặp khó khăn. Bởi lẽ, sự gia tăng của 
chủ nghĩa bảo hộ mang đến những rủi 
ro lớn lên nền kinh tế thế giới, gây căng 
thẳng địa chính trị, các lệnh trừng phạt, 
chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu, 
các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu và 
phân mảnh của nền kinh tế. [6]

Các đòn thuế của Trump có thể gây tổn 
thương cho nền kinh tế Việt Nam. Nền 
kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này 
đang tăng trưởng nhanh chóng. Dự báo 
từ Seasia Stats cho hay mức tăng về tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam 
có thể ở mức 7%. Quốc gia này cũng được 
đánh giá là có tiềm năng sẽ gia nhập nhóm 
15 nền kinh tế lớn nhất châu Á vào năm 
2025 với GDP đạt 506 tỷ USD. [7] Triển 
vọng này có thể chậm lại hoặc thậm chí 
không thể đạt được nếu đất nước hứng 
chịu các đòn thuế từ Mỹ.

Quan hệ kinh tế Việt - Mỹ cũng đang trên 
đà phát triển. Mỹ là thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam nhưng thực tế này 
khiến thâm hụt thương mại giữa hai quốc 
gia tăng theo. 

Lãnh đạo Việt Nam hiểu rõ tình thế khó 
khăn này. Ngày 5/2, khi chủ trì phiên 
họp chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các 
bộ, ngành “đề xuất giải pháp để phản ứng 
nhanh nhạy, kịp thời, không bị động, bất 
ngờ, không để lỡ thời cơ và giữ đà, giữ 
nhịp, giữ khí thế đang có để tiếp tục phát 
triển” trong bối cảnh chiến tranh thương 
mại có thể thêm phức tạp. [8] Chính phủ 
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 
cho năm 2025 là từ 8% trở lên. [9] 

Giờ là lúc Việt Nam cần chủ động ứng phó 
với tình hình. Trước tiên, Việt Nam cần 

hiểu rõ rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào 
thị trường Mỹ sẽ gây rủi ro rất lớn. Do đó, 
Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất 
khẩu để giảm thiểu rủi ro trước các biện 
pháp thuế quan của chính quyền Trump, 
như các thị trường tiềm năng ở châu Âu, 
châu Phi, ASEAN.

Muốn vậy, Việt Nam phải chú ý đến các 
yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác, như 
phát triển bền vững, chống biến đổi khí 
hậu, an toàn cho người tiêu dùng, cùng 
các tiêu chí cụ thể và chi tiết về chuỗi cung 
ứng, nguyên liệu, lao động, và môi trường. 
[10]

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể cho 
chính quyền Trump thấy cách tiếp cận 
thiện chí của Hà Nội. Chẳng hạn Việt 
Nam có thể tăng cường nhập khẩu các 
mặt hàng chiến lược của Mỹ, như các sản 
phẩm nông nghiệp, năng lượng, các thiết 
bị công nghệ cao, thậm chí là vũ khí.

Tháng 11/2024, Thứ trưởng Ngoại giao 
Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam sẽ mua 
máy bay, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), 
trang thiết bị an ninh, và các chip bán dẫn 
của Mỹ. [11] Đây là một bước đi được cho 
là đúng đắn khi có thể giúp tăng cường 
quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 
hai nước, và đáp ứng tiêu chí của Tổng 
thống Trump về các mối quan hệ thương 
mại cân bằng và toàn diện. q

Việt Nam có thể làm gì để tránh đòn thuế từ Trump?Việt Nam có thể làm gì để tránh đòn thuế từ Trump?
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Ngày 1/1, Malaysia chính thức đảm 
nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 
2025. Đây là lần thứ năm Malaysia giữ 

cương vị này kể từ khi tổ chức 
được thành lập vào năm 1967. 
Trước đó, nước này từng đảm 
nhiệm vị trí điều phối vào các 
năm 1977, 1997, 2005 và 2015.

MALAYSIA SẼ LÈO LÁI CON THUYỀN ASEAN RA SAO?
Khánh Linh

Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 03/02/2025.
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Vấn đề Biển Đông vô cùng phức tạp khi 
Trung Quốc ngày càng tham vọng độc 
chiếm vùng biển này. Căng thẳng giữa 
Bắc Kinh và Philippines nhất là tại bãi Cỏ 
Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam) vẫn chưa hạ nhiệt. Trung Quốc 
nhiều lần đe dọa sẽ dùng biện pháp mạnh 
để bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông và 
đề nghị Philippines “xem xét nghiêm túc” 
tương lai của quan hệ song phương. [4]

Bên cạnh đó, kể từ sau cuộc đảo chính 
quân sự tháng 2/2021, cuộc khủng hoảng 
tại Myanmar vẫn kéo dài. Bước sang năm 
thứ tư, bạo lực leo thang, khủng hoảng 
nhân đạo trầm trọng, và nền kinh tế ngày 
càng suy thoái khiến triển vọng phục hồi 
của nước này thêm mong manh.

Vấn đề cốt lõi là liệu Kuala Lumpur có thể 
giữ vững nguyên tắc trung lập (neutrality) 
trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa 
Mỹ và Trung Quốc hay không, điều này 
được dự báo sẽ ngày càng gay gắt khi ông 
Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng.

Tháng 10/2024, Malaysia chính thức trở 
thành “quốc gia đối tác” (partner country) 
của BRICS - khối các nền kinh tế gồm 
Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ, v.v. [5] 
Mặc dù Thủ tướng Anwar thường tuyên 
bố rằng Myanmar duy trì “trung lập” 
trong các tranh chấp và cạnh tranh nước 
lớn, việc này gia nhập BRICS gợi cảm giác 
Kuala Lumpur đang “chọn phe” khi củng 
cố quan hệ với Trung Quốc. [6]

Tháng 11 cùng năm, Thủ tướng Anwar 
thăm Trung Quốc. [7] Đây là chuyến đi 

hủ tướng Malaysia Anwar 
Ibrahim sẽ chèo lái con thuyền 
ASEAN dưới chủ đề “Bao trùm 
và Bền vững” (Inclusivity and 

Sustainability). [1] Logo của ASEAN 2025 
mang màu sắc tươi sáng, lấy hình ảnh hoa 
dâm bụt đỏ (bunga raya) - quốc hoa của 
Malaysia - làm biểu tượng. Thiết kế xoáy 
vào bên trong tượng trưng cho tính trung 
tâm và sự bền vững của Hiệp hội. [2]

Nhiệm vụ lớn lao của Malaysia là tăng 
cường tính dung nạp trong ASEAN và 
đưa các chương trình nghị sự theo hướng 
phát triển bền vững. Các nước thành viên 
kỳ vọng Malaysia có thể duy trì vai trò 
trung tâm của khối bằng kinh nghiệm dày 
dạn của mình, đặc biệt trong bối cảnh thế 
giới đầy biến động. 

Tuy nhiên, điều khiến các quốc gia trong 
khu vực và các nhà quan sát băn khoăn 
là nước chủ nhà sẽ giải quyết những vấn 
đề cấp bách trong khu vực ra sao, như 
tranh chấp ở Biển Đông và nội chiến ở 
Myanmar. Đây vẫn là hai bài toán an ninh 
nan giải vì liên quan đến chủ quyền, chủ 
nghĩa dân tộc và các tính toán chính trị 
phức tạp của các bên liên quan. 

Trong bài viết trên Project Syndicate vào 
tháng 12/2024, Thủ tướng Anwar nhấn 
mạnh: “Khi căng thẳng toàn cầu leo thang 
- từ cạnh tranh chiến lược đến biến đổi 
khí hậu - tinh thần hợp tác của ASEAN 
chưa bao giờ quan trọng hơn thế”. [3] 
Tuy vậy, vai trò của người cầm lái cũng 
rất quan trọng vì họ điều phối các chương 
trình hoạt động trong khối.

Trung Quốc lần thứ ba của ông ở cương vị 
thủ tướng kể từ tháng 3/2023. Tại Trung 
Quốc, ông Anwar bày tỏ mong muốn 
ASEAN và Trung Quốc sẽ thúc đẩy các 
quan hệ chặt chẽ hơn, đặc biệt là trên lĩnh 
vực thương mại và đầu tư. 

Tuy nhiên, việc hai nền kinh tế gắn bó 
chặt chẽ đặt dấu hỏi về khả năng Malaysia 
không “thiên vị” Trung Quốc trong 
các kế hoạch hợp tác hay chương trình 
nghị sự. Kể từ năm 2009, Trung Quốc 
luôn giữ vị thế là nhà đầu tư lớn nhất tại 
Malaysia với khoản đầu tư trực tiếp đạt 
1,48 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2024, 
tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. [8] 
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình dành những lời thân mật cho 
Malaysia, ca ngợi hai nước “không chỉ là 
những người hàng xóm tốt đối diện nhau 
qua biển mà còn là những người bạn tốt 
có tầm nhìn chung, và là những đối tác 
tốt vì sự phát triển chung”. [9]

Bên cạnh đó, sẽ rất khó để Malaysia có 
thể thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa 
ASEAN và Trung Quốc về Bộ quy tắc 
ứng xử ở Biển Đông (COC). Cho đến nay, 
các nỗ lực đàm phán vẫn dùng dằng và 
không có nhiều tiến triển. Nguyên nhân 
là sự thiếu vắng lòng tin giữa các bên, sự 
mơ hồ về việc Trung Quốc có tuân thủ 
các cam kết hay không, cũng như nước 
này vẫn không ngừng xây dựng các đảo 
nhân tạo và quân sự hoá các tiền đồn ở 
Biển Đông. [10]

Malaysia có thể cố gắng thúc đẩy đàm 
phán COC hay hạ nhiệt căng thẳng 

giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển 
Đông. Thế nhưng, sự khác biệt trong tầm 
nhìn của các thành viên có thể cản trở 
việc đạt được những kết quả thực chất. 
[11] Cụ thể, Trung Quốc có thể ưu tiên 
đàm phán trực tiếp với Philippines thay 
vì chấp nhận một quốc gia đứng ra làm 
trung gian. Tương tự, Philippines và Việt 
Nam có thể tìm đến Mỹ cùng các quốc 
gia như Nhật Bản, Australia, Ấn Độ để 
tăng cường tiếng nói và nhận được sự 
ủng hộ ngoại giao lớn hơn.

Dù Thủ tướng Anwar khá im ắng về tình 
hình an ninh ở Biển Đông, ông lại đưa ra 
tuyên bố khá rõ về mục tiêu của đất nước 
mình trong vai trò chủ tịch ASEAN. Cũng 
trong bài viết trên Project Syndicate, ông 
Anwar khẳng định tầm nhìn của mình 
“bao gồm cam kết chấm dứt tình trạng 
hỗn loạn ở Myanmar, một thử thách mà 
lương tâm tập thể của ASEAN phải vượt 
qua nếu muốn duy trì uy tín của mình”. 
[12] 

Có hai ý quan trọng ở đây. Thứ nhất là 
cam kết đưa Myanmar trở lại tình trạng 
ổn định, thứ hai là bảo vệ “uy tín” của 
ASEAN. Cả hai vấn đề này đều đặt ra thử 
thách với khả năng lãnh đạo của chủ tịch 
ASEAN. 

Trong vấn đề nội chiến ở Myanmar, 
vai trò của Malaysia có thể gây tranh 
cãi. Vào giữa tháng 12/2024, Thủ tướng 
Anwar đã bổ nhiệm tỷ phú và cựu Thủ 
tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm 
cố vấn không chính thức của ông trong 
vấn đề ASEAN. [13] Việc bổ nhiệm ông 
Thaksin rõ ràng là một tín hiệu cho thấy 
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Thủ tướng Anwar cố gắng phá vỡ thế bế 
tắc ở Myanmar, trong khi ASEAN đang 
chia rẽ về cách tiếp cận với chính quyền 
quân sự nơi đây.

Tuy nhiên, việc này gây tranh cãi và 
khiến các nhà quan sát “nhíu mày” 
bởi ông Thaksin được coi là người ủng 
hộ quân đội. [14] Vai trò mới của ông 
Thaksin còn gây tranh cãi hơn khi việc 
bổ nhiệm đã vấp phải sự chỉ trích từ các 
nhóm kháng chiến Myanmar. Những 
nhóm kháng chiến đang chống lại phe 
độc tài quân đội lo ngại rằng sự can dự 
của ông Thaksin có thể khiến cách tiếp 
cận của Malaysia đối với cuộc khủng 
hoảng Myanmar phù hợp với lợi ích của 
chính quyền quân sự. [15]

Malaysia đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Chủ tịch ASEAN phải có 
cách tiếp cận đúng đắn để tăng cường 
hợp tác nội khối ASEAN và củng cố vai 
trò của Hiệp hội. Trong các chương trình 
nghị sự, vấn đề an ninh Biển Đông và 
tình hình nội chiến ở Myanmar sẽ thử 
thách khả năng lèo lái của Malaysia.

Trên hết, ASEAN kiên trì lập trường 
không can thiệp vào công việc nội bộ 
của các thành viên và hành động theo 
sự đồng thuận (consensus). Đây vẫn là 
những rào cản lớn cho các tiến triển 
thực chất trong vấn đề Biển Đông và tình 
hình Myanmar. [16]

Khi được ca ngợi là một chính trị gia 

lão luyện và có cách tiếp cận trực tiếp 
đối với các vấn đề gây tranh cãi, Thủ 
tướng Anwar được kỳ vọng sẽ hoá giải 
các thách thức mà ASEAN đang đối mặt. 
[17] Tuy nhiên, với các khó khăn nêu 
trên, chặng đường phía trước của thủ 
tướng Malaysia sẽ lắm chông gai. Nếu 
Thủ tướng Anwar có thể giải quyết được 
những thách thức này, ông có thể nâng 
cao vị thế của Malaysia trong ASEAN và 
đảm bảo di sản của mình như một nhà 
lãnh đạo có sức chuyển đổi trên trường 
quốc tế. [18] q

Diễm Phương

TÌM KIẾM HÒA BÌNH CHO MYANMAR: 
NỖ LỰC VÀ BẤT LỰC

***
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Myanmar đang bước vào 
năm thứ tư của cuộc nội 
chiến và khủng hoảng 
quân sự. Sau cuộc đảo 

chính vào tháng 2/2021, tình hình 
Myanmar ngày càng trở nên rối ren.

Khủng hoảng vẫn tiếp diễn bất chấp các 
nỗ lực của quốc tế và khu vực - cụ thể 
là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) - trong việc tìm kiếm giải pháp 
hòa bình cho đất nước này. 

Cách tiếp cận chủ đạo của Hiệp hội cho 
vấn đề Myanmar là Đồng thuận năm 
điểm (Five-Point Consensus). Nguyên 
tắc này bao gồm: chấm dứt các hành vi 
bạo lực ngay lập tức, tiến hành đối thoại 
mang tính xây dựng giữa tất cả các bên để 
tìm kiếm giải pháp hòa bình, đặc phái viên 

ASEAN sẽ đảm nhận vai trò chủ chốt trong 
việc tạo điều kiện cho đối thoại, ASEAN 
hỗ trợ viện trợ nhân đạo, đặc phái viên của 
ASEAN gặp tất cả các bên liên quan. [1] 

Hiện tại, các nỗ lực và thiện chí của 
ASEAN vẫn chưa thể đem tới thay đổi 
đáng kể cho Myanmar.

Sự thay đổi chế độ biến Myanmar trở thành 
một quốc gia nằm dưới sự cai trị của quân 
đội. Trong khi đó, các tổ chức vũ trang sắc 
tộc tiếp tục phản đối sự lạm quyền của lực 
lượng vũ trang quốc gia.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc vào 
tháng 12/2024, tình trạng bạo lực gia tăng 
khiến hơn 6.000 dân thường thiệt mạng. [2] 
Không chỉ vậy, hơn một nửa dân số nước 
này đang sống dưới mức nghèo khổ. [3]

Binh sĩ của chính quyền quân sự đi tìm người biểu tình trên đường ở 
Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP.

Trong năm 2025, nhiều dấu hiệu cho 
thấy tình hình Myanmar có thể chuyển 
biến tích cực, tuy nhiên không ít bế tắc 
vẫn chưa tìm ra giải pháp. 

Tháng 11 năm nay, phe quân đội do 
Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo 
dự kiến sẽ tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, các 
chuyên gia lo ngại rằng đây có thể chỉ là 
một trò bịp chính trị. [4]

Những ai kỳ vọng vào một cuộc bầu cử 
tự do và công bằng có thể sẽ sớm thất 
vọng khi xung đột và đàn áp vẫn lan rộng. 
Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân 
quyền tiếp tục bị chèn ép, không gian 
hoạt động của họ ngày càng bị thu hẹp. 
Nếu chính quyền quân sự tuyên bố chiến 
thắng thì đây cũng chỉ là chiến thắng giả 
hiệu.

Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ cuộc bầu 
cử sắp tới. [5] Việc can dự của Bắc Kinh 
càng khiến tình hình thêm trầm trọng khi 
phe quân sự nhận được sự ủng hộ quan 
trọng để tiếp tục đàn áp.

Kết quả của cuộc bầu cử rất có thể làm gia 
tăng quyền lực cho phe quân đội và đẩy 
lực lượng này xích gần hơn với Bắc Kinh. 
Hệ quả là sự chia rẽ trong xã hội sẽ tiếp tục 
nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
và khiến cảnh cửa đối thoại khép dần.

Tăng trưởng kinh tế ở Myanmar trong 
năm nay nhiều khả năng sẽ chậm lại vì 
những thách thức vẫn tồn tại ở hầu hết các 
lĩnh vực chủ chốt. Năng lực sản xuất đang 
bị hạn chế do tình trạng thiếu nguyên liệu 
thô và nguồn cung cấp điện giảm, lạm phát 

gia tăng khiến nhu cầu trong nước giảm 
theo. [6] Các thảm họa thiên nhiên như 
lũ lụt, lốc xoáy, nắng nóng khắc nghiệt, lở 
đất, v.v. cũng gây tác động nặng nề đến nền 
kinh tế Myanmar. [7] 

Trong nền kinh tế không có dấu hiệu khởi 
sắc, người dân Myanmar sẽ tiếp tục đối 
mặt với nhiều rủi ro, như tình trạng mất 
an ninh lương thực nghiêm trọng, các 
dịch vụ công thiết yếu gần như sụp đổ, 
những cú sốc kinh tế dẫn đến lạm phát 
gia tăng, và nguy cơ mất sinh kế. [8]

Kế hoạch Ứng phó và Nhu cầu nhân đạo 
năm 2025 (HNRP) cho Myanmar của 
Liên Hợp Quốc ước tính có 19,9 triệu 
người ở nước này cần hỗ trợ nhân đạo, con 
số này chiếm hơn một phần ba dân số. [9] 

Đối với ASEAN, tình hình càng trở nên 
bế tắc. Các quốc gia đã nản lòng và quyết 
định dừng bước thay vì cố gắng tìm kiếm 
đối thoại với chính quyền quân sự. Mặc dù 
Thái Lan đã tích cực đề nghị tổ chức các 
cuộc đàm phán để thúc đẩy đối thoại thông 
qua cơ chế “tham vấn không chính thức” 
nhưng chưa có triển vọng rõ rệt nào. [10]

Đáng chú ý, các sáng kiến ​​của Thái Lan 
dù cung cấp một nền tảng cho đối thoại, 
nhưng lại loại trừ vai trò của Chính phủ 
Thống nhất Quốc gia (NUG) - lực lượng 
đối lập với phe quân sự. [11] Điều này đặt 
ra câu hỏi về tính bao trùm và động cơ 
chính trị phía sau đề xuất của Thái Lan.
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Ông Duwa Lashi La, quyền lãnh đạo của Chính phủ Thống nhất 
Quốc gia Myanmar. Ảnh: Myanmar National Unity Government.

Malaysia, với vai trò là chủ tịch ASEAN 
năm 2025, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn 
khi tìm cách can dự với chính quyền quân 
sự Myanmar.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anwar 
Ibrahim, Malaysia được kỳ vọng đưa ra 
nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn để giải 
quyết các hành động của phe quân sự. Ví 
dụ, Malaysia có thể tăng cường hợp tác 
với NUG và các phe phái ủng hộ dân chủ 
khác ở Myanmar. 

Tuy nhiên, động thái này có thể vướng 
phải sự phản đối từ các thành viên ASEAN 
ủng hộ việc duy trì nguyên trạng hoặc ưu 
tiên nguyên tắc không can thiệp vào công 
việc nội bộ của quốc gia khác. [12] 

Nguyên tắc đồng thuận (consensus) trong 
cơ chế ra quyết định của ASEAN sẽ tiếp 
tục là rào cản cố hữu cho các nỗ lực “dập 

lửa” ở Myanmar. [13] 

Tuy nhiên, chính quyền quân sự có lẽ 
cũng sẽ không được hưởng bầu không khí 
dễ chịu trong năm 2025.

Nếu sự kháng cự vũ trang lên chính quyền 
quân sự tăng đáng kể, điều đó có thể tạo 
tiền đề cho sự leo thang xung đột các phe 
phái, dẫn đến các làn sóng di cư ồ ạt và 
làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng 
nhân đạo. [14] Các cuộc không kích và 
ném bom của quân đội vào những nơi 
công cộng, gồm cả bệnh viện và trường 
học, khiến nhiều người không còn lựa 
chọn nào ngoài tha hương. [15] 

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Liên minh Ba 
Anh Em gồm các nhóm vũ trang dân tộc 
như Quân đội Liên minh Dân chủ Dân 
tộc Myanmar (MNDAA), Quân đội Dân 
tộc Arakan (AA), và Quân đội Giải phóng 

Dân tộc Ta'ang (TNLA) cùng quyết tâm 
của họ là những yếu tố cần được chú ý. [16] 

Sự chống đối quyết liệt của các lực lượng 
này đối với quân đội cầm quyền ở Myanmar 
báo hiệu một cuộc khủng hoảng kéo dài, 
khiến hồi kết của cuộc nội chiến và khủng 
hoảng nhân đạo càng trở nên xa vời.

Tình trạng giằng co giữa các bên sẽ kéo dài 
khi không phe nào có thể giành chiến thắng 
tuyệt đối, cũng như không sẵn sàng thỏa 
hiệp dù chỉ là những thỏa hiệp tạm thời. Sau 
tất cả, sự thiếu vắng một giải pháp chính trị 
có thể làm hài lòng tất cả các bên chỉ khiến 
dân thường gánh chịu hậu quả.

Dù bức tranh toàn cảnh về cuộc khủng 
hoảng Myanmar trong năm 2025 chưa rõ 
ràng, nhưng bạo lực kéo dài và thảm họa 
nhân đạo là điều dễ thấy hơn cả. Cho đến 
nay, nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing không 

thể dập tắt làn sóng nổi dậy kể từ sau 
cuộc đảo chính, mà chỉ khiến nội chiến 
lan rộng. [17]

Nếu không có chuyển biến sâu sắc về chính 
trị nội bộ hoặc sự can thiệp hiệu quả từ 
ASEAN và cộng đồng quốc tế, hàng triệu 
người dân vô tội sẽ tiếp tục gánh chịu hậu 
quả tàn khốc của chiến tranh.

Hơn hết, các quốc gia không nên quên 
rằng một giải pháp thất bại cho Myanmar 
sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bế 
tắc, qua đó phơi bày sự mong manh của 
hòa bình trong bối cảnh thiếu vắng những 
nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả.

Khủng hoảng chính trị, kinh tế, và nhân 
đạo không chỉ là thảm kịch đối với riêng 
Myanmar mà còn kéo theo tình trạng bất 
ổn dai dẳng, đe dọa sự ổn định của cả 
khu vực. q

Các quân nhân thuộc Quân đội Arakan đứng trước cổng chào thị trấn Gwa, 
bang Rakhine sau khi kiểm soát được nơi này. Ảnh: Arakan Army.
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Vũ Quí Hạo Nhiên 

HIẾN PHÁP CALIFORNIA - KỲ 1: 
KHI HÀNH PHÁP CÓ TÁM ‘ĐẦU’

***
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Cùng một quốc gia, cùng đứng 
đầu hành pháp, nhưng tổng 
thống Hoa Kỳ và thống đốc 
California có những sự khác 

biệt rõ rệt trong cách thực thi quyền lực. 
Điểm khác biệt lớn nhất là trong khi tổng 
thống Hoa Kỳ nắm quyền lực tập trung 
thì thống đốc California phải chia sẻ 
quyền hành với nhiều người khác.

HIẾN PHÁP LIÊN BANG, 
HIẾN PHÁP TIỂU BANG
Chính quyền liên bang tuân theo Hiến 
pháp Hoa Kỳ, còn chính quyền California 
vận hành theo Hiến pháp California.

Hiến pháp California thiết lập một 
hệ thống ngành hành pháp có nhiều 
người đứng đầu, tiếng Anh gọi là plural 
executive, có thể dịch là hành pháp đa 
nhân. Nghĩa là quyền lực hành pháp 
không tập trung vào một người duy nhất 
mà được chia sẻ giữa nhiều người.

Cụ thể, theo Hiến pháp California (Điều 
5, Mục 2, 11; Điều 9, Mục 2), ngành hành 
pháp có tới tám nhân vật đứng đầu, tất cả 
đều được cử tri bầu lên riêng, không phụ 
thuộc vào thống đốc. [1] [2] Mỗi người 
có nhiệm kỳ bốn năm, được bầu cùng 
lúc, và hầu hết đều bị giới hạn tối đa hai 
nhiệm kỳ, trừ một chức vụ.

Các chức vụ hành pháp của California 
được bầu vào những năm giữa kỳ - tức 

là những năm giữa hai kỳ bầu cử tổng 
thống. Ví dụ, bầu tổng thống vào các năm 
2016, 2020, 2024 thì các chức vụ hành pháp 
California sẽ được bầu vào những năm 2018, 
2022, 2026. Các chức vụ này bao gồm:

•	 Thống đốc (Governor) - Đứng đầu 
ngành hành pháp liên bang

•	 Phó Thống đốc (Lieutenant Governor) 
- Quyền thống đốc khi cần, chủ tọa 
thượng viện tiểu bang

•	 Tổng Chưởng lý (Attorney General) - 
Đứng đầu Bộ Tư pháp

•	 Bộ trưởng Nội vụ (Secretary of State) - 
Phụ trách bầu cử và giấy tờ chính thức 
của tiểu bang

•	 Giám đốc Ngân khố (Treasurer) - Điều 
hành công quỹ tiểu bang, phụ trách tiền 
thu vào

•	 Giám đốc Kiểm toán (Controller) - Kiểm 
toán công quỹ tiểu bang, phụ trách tiền 
chi ra

•	 Bộ trưởng Bảo hiểm (Insurance 
Commissioner) - Kiểm soát hoạt động 
của ngành bảo hiểm trong tiểu bang

•	 Bộ trưởng Giáo dục Công lập 
(Superintendent of Public Instruction) - 
Đứng đầu ngành giáo dục của tiểu bang.

Đặc biệt, chức vụ Bộ trưởng Giáo dục 
Công lập là một chức vụ phi đảng phái - 
khi bầu cử, phiếu bầu không ghi ứng viên 
đó thuộc đảng nào, và là chức vụ hành 
pháp duy nhất không có giới hạn nhiệm 
kỳ. Theo Hiến pháp California (Điều 9, 
Mục 2), các chức vụ còn lại đều bị giới 
hạn hai nhiệm kỳ. [3]
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QUYỀN LỰC CỦA THỐNG 
ĐỐC CALIFORNIA BỊ 
HẠN CHẾ
Do ngành hành pháp có tám “cái đầu”, 
tất cả đều do dân bầu ra và có quyền hạn 
ngang với thống đốc, nên họ không phải 
cấp dưới của thống đốc và hoạt động độc 
lập theo thẩm quyền của mình.

Ở cấp liên bang, tổng thống có toàn 
quyền kiểm soát nội các. Các thành viên 
nội các do tổng thống đề cử, thượng viện 
chấp thuận - và thường thì thượng viện 
dễ dãi hơn trong việc chấp thuận các bộ 
trưởng so với các thẩm phán. Đến lúc 

tổng thống không ưa thành viên nội các 
nào, tổng thống có quyền cách chức ngay 
lập tức. Một sự kiện đáng kể trong lịch 
sử là vụ Saturday Night Massacre, diễn ra 
trong vụ bê bối Watergate dưới thời Tổng 
thống Richard Nixon. [4]

Trong vụ án Watergate xảy ra vào đầu 
thập niên 1970, chính quyền Nixon bị 
phát hiện liên quan đến một vụ đột nhập 
và nghe lén trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng 
Dân chủ. Bộ Tư pháp sau đó bổ nhiệm 
công tố viên đặc biệt Archibald Cox để 
điều tra. 

Khi ông Cox đòi Tổng thống Nixon phải 
cung cấp băng ghi âm các cuộc nói chuyện 
trong Phòng Bầu dục, tổng thống đã từ 
chối. Thay vào đó, ngày 20/10/1973, ông 
ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Elliot 

Tòa nhà Leland Stanford Mansion là nơi chính quyền và thống đốc 
cùng các quan chức hành pháp của tiểu bang California làm việc. 

Ảnh: M.Mierzwa / Wikimedia Commons.

Richardson sa thải Cox. [5] Richardson từ 
chối, và lập tức bị cách chức. Thứ trưởng 
William Ruckelshaus lên làm quyền bộ 
trưởng nhưng cũng từ chối thực hiện 
lệnh này và chịu chung số phận.

Cuối cùng, đến lượt Robert Bork là 
Solicitor General (luật sư trưởng/tổng 
biện lý sự vụ) lên thay làm quyền bộ 
trưởng. [6] Nixon ra lệnh Bork đuổi Cox, 
Bork tuân lệnh và cách chức Cox. Chỉ 
trong một đêm thứ Bảy, ba quan chức 
cao cấp mất chức dưới tay tổng thống - 
sự kiện này về sau được gọi là Saturday 
Night Massacre.

Tuy nhiên, thống đốc California không có 
quyền đó. Một ví dụ điển hình về sự hạn chế 
quyền lực của thống đốc diễn ra vào năm 
2010, khi Arnold Schwarzenegger đang 
giữ chức vụ này. Lấy lý do khủng hoảng 
ngân sách, Thống đốc Schwarzenegger 
ký sắc lệnh hành chánh tạm thời để giảm 
lương nhân viên tiểu bang xuống mức 
tối thiểu rồi hứa bao giờ có tiền sẽ bù lại. 
Nhưng quyền chi tiền ra là của giám đốc 
kiểm toán (controller) lúc đó là ông John 
Chiang, và ông này từ chối. [7]

Ông Chiang nói sắc lệnh của Thống đốc 
Schwarzenegger là vi phạm pháp luật 
và vẫn trả lương công chức như bình 
thường. Đối nghịch rõ ràng như vậy, 
nhưng Schwarzenegger không cách chức 
Chiang được, ông phải kiện, và thắng. [8] 
Nhưng chuyện đáng nói ở đây là: ngay cả 
khi không theo lệnh thống đốc, giám đốc 
kiểm toán vẫn không thể bị cách chức.

KHÁC BIỆT GIỮA PHÓ 
TỔNG THỐNG VÀ PHÓ 
THỐNG ĐỐC
Không chỉ với người đứng đầu các bộ, 
ngay với chức phó ở tiểu bang cũng rất 
khác liên bang. Ở cấp liên bang, chức tổng 
thống và phó tổng thống được bầu chung 
với nhau. Lá phiếu bầu cử có một nút 
bấm chung cho hai chức vụ tổng thống và 
phó tổng thống.

Mẫu lá phiếu cho ngày bầu cử 
5/11/2024 ở quận Shasta, bang 

California. Tổng thống và phó tổng 
thống được bầu chung liên danh và 

không thể tách ra.
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Tuy nhiên, ở California, thống đốc và 
phó thống đốc được bầu riêng, và hầu hết 
ở các tiểu bang đều vậy. Do đó, nhiều khi 
thống đốc và phó thống đốc thuộc hai 
đảng khác nhau. Gần đây nhất là trong hai 
năm 2010-2011, Thống đốc Jerry Brown 
là người của Đảng Dân chủ, trong khi Phó 
Thống đốc Abel Maldonado là người theo 
Đảng Cộng hòa. Trước đó, vào hai năm 
2007-2009, Thống đốc Schwarzenegger là 
đảng viên Cộng hòa, còn Phó Thống đốc 
John Garamendi là người của Đảng Dân 
chủ.

Jerry Brown làm thống đốc California 
trong bốn nhiệm kỳ tất cả. Lần đầu tiên từ 
năm 1975 tới năm 1983, khi đó California 
chưa giới hạn số nhiệm kỳ thống đốc. Hiến 
pháp California được cử tri sửa đổi qua 

dự luật 140 năm 1990, giới hạn nhiệm kỳ 
các thống đốc tương lai. [9] Do đó, Jerry 
Brown đã trở lại tranh cử một lần nữa vào 
năm 2010 và thắng cử, tại chức thêm hai 
nhiệm kỳ nữa.

Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown vào năm 2017.          
Ảnh: Berkeley Political Review.

Mike Curb nắm quyền thống đốc vào năm 
1979. Ảnh: San Francisco Chronicle.

QUYỀN LỰC CỦA PHÓ 
THỐNG ĐỐC
Theo Hiến pháp California (Điều 5, 
Mục 10), phó thống đốc được làm quyền 
thống đốc khi thống đốc vắng mặt khỏi 
tiểu bang. Năm 1979, khi Jerry Brown 
tranh cử tổng thống và đi ra các tiểu 
bang khác để vận động, Mike Curb nắm 
quyền thống đốc. Trong vòng 40 tiếng khi 
Brown vắng mặt, Mike Curb đã bổ nhiệm 
thẩm phán tiểu bang. Brown sau đó kiện. 
Trong án lệ Brown v. Curb, Tòa án Tối 
cao California xác nhận Phó Thống đốc 
Curb đã làm đúng luật. [10]

SO SÁNH VỚI CẤP LIÊN 
BANG
Do ngành hành pháp có tám “cái đầu”, 
tất cả đều do dân bầu ra và có quyền hạn 
ngang với thống đốc, nên họ không phải 
cấp dưới của thống đốc và hoạt động độc 
lập theo thẩm quyền của mình.

Khó tưởng tượng những điều kể trên sẽ 
xảy ra ở cấp liên bang. Theo Tu chính án 
25, Hiến pháp liên bang (1967), khi không 
thể thi hành công việc của mình, tổng 
thống có thể tạm chuyển quyền cho phó 
tổng thống. [11] Điều này đã xảy ra bốn 
lần, khi tổng thống phải giải phẫu và cần 
có người thay thế trong lúc bị gây mê. [12]

Lần đầu tiên, Tổng thống Ronald Reagan 
bị mổ bướu ung thư ruột và giao quyền 
cho Phó Tổng thống George H. W. Bush 
trong vòng tám tiếng. Tổng thống George 
W. Bush cũng giao quyền cho Phó Tổng 
thống Dick Cheney hai lần, mỗi lần hai 
tiếng. Gần đây nhất Tổng thống Joe Biden 
giao quyền cho Phó Tổng thống Kamala 
Harris khoảng hơn một tiếng. Tuy nhiên, 
trong những trường hợp này, phó tổng 
thống hầu như không thực hiện bất kỳ 
quyết định nào.

Những sự khác biệt giữa tổng thống Hoa 
Kỳ và thống đốc California cho thấy sự đa 
dạng trong cách thức quản lý quyền lực 
giữa cấp liên bang và tiểu bang. Những 
sự khác nhau này cũng có thể thấy ở 
hiến pháp các bang khác, không riêng gì 
California. Trong khi hiến pháp liên bang 
tin tưởng vào sự kiểm soát và cân bằng 
quyền lực giữa các ngành hành pháp, lập 
pháp, và tư pháp, thì các tiểu bang tin 
tưởng hơn vào sự kiểm soát và cân bằng 
quyền lực ở nội bộ ngành hành pháp.

Bên cạnh việc thống đốc California phải 
chia sẻ quyền lực với nhiều quan chức 
khác, một khía cạnh đáng chú ý khác là 
vai trò tư lệnh quân đội của thống đốc.

Trong khi tổng thống Hoa Kỳ là tổng 
tư lệnh quân đội liên bang, thống đốc 
California cũng có quyền chỉ huy Vệ binh 
Quốc gia California — nhưng với những 
giới hạn nhất định. Vậy ranh giới quyền 
lực giữa hai cấp chính quyền này được 
phân định ra sao? q
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Vũ Quí Hạo Nhiên 

HIẾN PHÁP CALIFORNIA - KỲ 2: 
KHI THỐNG ĐỐC CŨNG LÀ TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI

Tất cả các bang Hoa Kỳ đều 
tổ chức chính quyền theo 
cách khác nhau và khác với 
liên bang. Bài viết này chọn 

California làm thí dụ cụ thể để minh 
họa, nhưng bất kỳ bang nào khác cũng có 
những chi tiết thú vị không kém.

Ngoài ra, bài viết này không nhằm so 
sánh giữa hai cá nhân hiện đang nắm hai 
chức vụ đó - Tổng thống Donald Trump 
và Thống đốc Gavin Newsom - mà tập 
trung phân tích bản chất của hai chức vụ 
này, bất kể ai đang nắm quyền.

GIỐNG VÀ KHÁC TRONG 
QUYỀN LỰC CỦA TỔNG 
THỐNG VÀ THỐNG ĐỐC
Nhìn sơ, sẽ thấy hai chức vụ có nhiều 
điểm giống nhau. Cả hai đều là nhân vật 
đầu ngành hành pháp: tổng thống đứng 
đầu ngành hành pháp liên bang (Hiến 

pháp Hoa Kỳ, Điều 2, Mục 1) và thống đốc 
California đứng đầu ngành hành pháp tiểu 
bang (Hiến pháp California, Điều 5, Mục 1). 
[1] [2]

Cả hai đều có nhiệm kỳ bốn năm, và cả hai 
đều bị giới hạn hai nhiệm kỳ (Hiến pháp 
Hoa Kỳ, Điều 2, Mục 1 và Tu chánh án thứ 
22; Hiến pháp California, Điều 5, Mục 2). 
[3] [4] [5]

Cả hai đều không có quyền làm luật, nhưng 
có quyền ký thông qua và, nếu không muốn, 
có quyền phủ quyết luật (Hiến pháp Hoa 
Kỳ, Điều 1, Mục 7; Hiến pháp California, 
Điều 5, Mục 10). [6] [7] Một đạo luật do 
phía lập pháp đưa ra mà bị phủ quyết, vẫn 
có thể trở thành luật nếu phía lập pháp, với 
đa số 2/3, bỏ phiếu vô hiệu hóa quyết định 
phủ quyết. [8]

Tổng thống có quyền ân xá mọi tội liên 
bang và thống đốc có quyền ân xá mọi tội 
tiểu bang, ngoại trừ những tội đàn hặc 
(impeachment) (Hiến pháp Hoa Kỳ, Điều 
2, Mục 2, Khoản 1; Hiến pháp California, 

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 21/02/2025.

Điều 5, Mục 8). [9] [10] [11] Riêng Hiến 
pháp California có điều khoản thống đốc 
không có quyền ân xá người bị hai tội đại 
hình, trừ khi có sự đồng ý của bốn thẩm 
phán Tối cao Pháp viện California. 

Phía liên bang, tổng thống Hoa Kỳ là tổng 
tư lệnh quân đội. (Hiến pháp Hoa Kỳ, 
Điều 2, Mục 2). [12] Riêng về khoản này, 
ngôn ngữ chính xác của Hiến pháp Hoa 
Kỳ là: “The President shall be Commander 
in Chief of the Army and Navy of the 
United States.” (tạm dịch: “Tổng thống sẽ 
là tổng tư lệnh của Bộ binh và Hải quân 
của Hoa Kỳ.”).

Tuy ngôn ngữ của Hiến pháp không nói 
gì về ba binh chủng còn lại, là Không 

quân, Thủy quân lục chiến, và Không gian, 
nhưng từ năm 1947, khi Không quân được 
thành lập riêng biệt, người ta đã cho rằng 
ý định của Hiến pháp là bao gồm tất cả các 
binh chủng lập ra sau. Tiền lệ này không 
phải đến từ Tối cao Pháp viện, mà đến từ 
một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp. [13]

Về phía tiểu bang, đội quân Vệ binh Quốc gia 
California (National Guard) thuộc quyền tư 
lệnh của thống đốc (Hiến pháp California, 
Điều 5, Mục 7). [14] Tuy nhiên, về khoản 
này thì hiến pháp tiểu bang phải chịu dưới 
hiến pháp liên bang, vốn cho phép cho tổng 
thống quyền trưng dụng quân đội tiểu bang 
và sung vào phần của liên bang khi cần. Điều 
2, Mục 2, Hiến pháp Hoa Kỳ, sau phần “The 
President shall be Commander in Chief of 

Thống đốc Arnold Schwarzenegger và lực lượng Vệ binh Quốc gia California. 
Ảnh: Sgt. Jessica Inigo / California National Guard.
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the Army and Navy of the United States” 
thì tiếp tục như sau, “and of the Militia 
of the several States, when called into the 
actual Service of the United States” (tạm 
dịch: “Tổng thống sẽ là tổng tư lệnh của 
Bộ binh và Hải quân của Hoa Kỳ, và của 
quân đội các tiểu bang, khi họ được đưa 
vào phục vụ Hoa Kỳ.”)

Tức là, Vệ binh Quốc gia California 
thuộc quyền thống đốc, nhưng lúc nào 
cần thì tổng thống có thể trưng dụng và 
lúc đó thuộc quyền tổng thống. Điều này 
áp dụng cho tất cả các bang, và trong quá 
khứ đã có những lúc tổng thống trưng 
dụng vệ binh với mục tiêu cố ý tước quyền 
thống đốc. 

Đây là điểm khác biệt lớn so với hệ thống 
phân quyền ở Việt Nam. Trong khi ở Việt 
Nam, các cơ quan quân đội trực thuộc 
quyền điều hành của trung ương, không có 
lực lượng nào nằm dưới quyền chỉ huy của 
lãnh đạo cấp tỉnh hay thành phố, thì ở Hoa 
Kỳ, thống đốc California có quyền chỉ huy 
lực lượng quân sự riêng trong phạm vi tiểu 
bang, ít nhất là khi chưa có lệnh trưng dụng 
từ liên bang.

Thống đốc Arnold Schwarzenegger và lực lượng Vệ binh Quốc gia California. 
Ảnh: Sgt. Jessica Inigo / California National Guard.

SỰ KIỆN LITTLE ROCK NINE: 
MỘT VÍ DỤ VỀ QUYỀN LỰC 
LIÊN BANG CAN THIỆP

Năm 1957, khi án lệ Brown v. Board of 
Education bắt buộc nhà trường cho phép học 
sinh da màu học chung với học sinh da trắng, 
Thống đốc Orval Faubus của bang Arkansas 
đã điều động Vệ binh Quốc gia đứng chặn 
không cho nhóm học sinh da màu vào trường 
Little Rock Central High School. [15]

Tổng thống Dwight D. Eisenhower bèn trưng 
dụng Vệ binh Quốc gia Arkansas, ra lệnh họ, 
cùng với Sư đoàn 101 Nhảy dù, bảo vệ nhóm 
chín học sinh này vào lớp. Sự kiện này được 
ghi lại trong lịch sử là Little Rock Nine. [16]

Bài này tập trung làm rõ quyền lực quân sự 
của thống đốc California và sự phân định 
quyền lực giữa thống đốc và tổng thống 
Hoa Kỳ.

Ở kỳ cuối của loạt bài về những sự giống và 
khác nhau giữa tổng thống Hoa Kỳ và thống 
đốc California, chúng ta khám phá một khía 
cạnh thú vị khác của hệ thống tư pháp Mỹ: 
“Không phải thẩm phán Mỹ nào cũng có 
nhiệm kỳ trọn đời”. q

Hiến pháp California: Khi thống đốc cũng là tư lệnh quân độiHiến pháp California: Khi thống đốc cũng là tư lệnh quân đội
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Vũ Quí Hạo Nhiên 

KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN MỸ NÀO CŨNG 
CÓ NHIỆM KỲ TRỌN ĐỜI

Hệ thống tòa án ở Mỹ không 
chỉ khác nhau giữa cấp liên 
bang và tiểu bang về quy 
trình bổ nhiệm thẩm phán, 

mà còn ở cách thức họ rời nhiệm sở. Nếu 
như thẩm phán liên bang được tại vị trọn 
đời, thì tại nhiều tiểu bang - đặc biệt là 
California - cử tri có thể trực tiếp bỏ 
phiếu quyết định liệu một thẩm phán có 
tiếp tục giữ chức hay không.

NHỮNG THẨM PHÁN 
LIÊN BANG TRỌN ĐỜI
Về tư pháp, tổng thống có quyền đề cử 
các thẩm phán liên bang, và phải được 
Thượng viện chấp thuận (Hiến pháp 
Hoa Kỳ, Điều 2, Mục 2). [1] [2] Một khi 
Thượng viện đã chấp thuận, thẩm phán 
liên bang sẽ tại chức trọn đời (Hiến pháp 
Hoa Kỳ, Điều 3, Mục 1). [3] Điều này áp 
dụng cho thẩm phán liên bang tất cả các 
cấp, từ tòa sơ thẩm (district), lên tới phúc 
thẩm (circuit), và tối cao. [4]

Việc thẩm phán có quyền tại chức trọn 
đời dẫn tới việc các tổng thống bổ nhiệm 

thẩm phán trẻ, để duy trì ảnh hưởng của 
mình lâu dài. Thí dụ, Thẩm phán Amy 
Coney Barrett do Tổng thống Trump bổ 
nhiệm nhậm chức năm 48 tuổi, thay thế 
Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg nhậm 
chức năm 60 tuổi.

Mở ngoặc nói thêm là có những thẩm phán 
hoạt động trong hệ thống liên bang nhưng 
không thuộc cơ chế tổng thống bổ nhiệm 
Thượng viện chấp thuận. Những người đó 
phục vụ ở nội bộ ngành hành pháp và không 
được tại chức trọn đời. 

Thí dụ như thẩm phán tòa di trú, chuyên 
xử những vụ trục xuất, những đơn tị nạn 
chính trị. Thẩm phán tòa di trú là luật sư 
công chức của Sở Di trú, Bộ An ninh Nội 
địa. [5] Họ không có quyền lực độc lập như 
các thẩm phán liên bang, vì họ chịu sự quản 
lý của Bộ An ninh Nội địa. Bộ trưởng Bộ 
An ninh Nội địa có quyền cách chức, hoặc 
thuyên chuyển họ qua những việc làm khác, 
không xử án nữa. Trong giới luật pháp Mỹ, 
những thẩm phán tòa liên bang do tổng 
thống đề cử và Quốc hội thông qua được 
gọi là “Article III judges” (tạm dịch: Thẩm 
phán Điều 3) lấy theo Điều 3 Hiến pháp - 
điều khoản về ngành tư pháp. Những thẩm 

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 22/02/2025.

phán tòa di trú, tòa an sinh xã hội, v.v. làm 
công chức của một bộ nào đó, được gọi 
là “Article II judges” (tạm dịch: Thẩm 
phán Điều 2) lấy theo Điều 2 Hiến pháp 
về ngành hành pháp.

THẨM PHÁN CẤP TIỂU 
BANG VÀ HỆ THỐNG 
BẦU CỬ
Ở cấp tiểu bang, thẩm phán không những 
có nhiệm kỳ giới hạn, mà cử tri còn có thể 
bỏ phiếu quyết định chiếc ghế của họ.

Lấy tiểu bang California làm ví dụ.

Ở California, quyền đề cử thẩm phán của 
thống đốc phức tạp hơn so với liên bang. 
Hệ thống tòa án ở California cũng chia 
làm ba bậc, tòa sơ thẩm (Superior Court), 
tòa phúc thẩm (Court of Appeals), và tòa 
tối cao (Supreme Court).

Ở hai mức cao hơn - tòa phúc thẩm 
và tối cao - thống đốc đề cử, và một 
ủy ban gọi là Commission on Judicial 
Appointments (tạm dịch: Ủy ban Bổ 
nhiệm Thẩm phán) chấp thuận (Hiến 
pháp California, Điều 6, Mục 7). [6] 
Ủy ban này gồm ba vị: Chánh án tòa 
Tối cao California, Bộ trưởng Tư pháp 
California, và Chánh án tòa phúc thẩm 
nơi người đó được đề cử. Khi thẩm 
phán tòa tối cao được đề cử, người thứ 
ba sẽ là chánh án thâm niên nhất của 
các tòa phúc thẩm. [7]

Thẩm phán Tòa tối cao California Patricia Guerrero (trái) đang tuyên 
thệ nhậm chức trước Thống đốc Gavin Newsom (phải), năm 2022.                       

Ảnh: California Courts Newsroom.

Không phải thẩm phán Mỹ nào cũng có nhiệm kỳ trọn đời
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Thẩm phán tòa tối cao, tòa phúc thẩm 
mỗi 12 năm phải cho cử tri bỏ phiếu tín 
nhiệm có giữ lại hay không. Nếu bị cử 
tri bác, thống đốc sẽ đề cử người khác 
thay thế (Hiến pháp California, Điều 6, 
Mục 16). [8]

Trong lịch sử California, đã có lần gần nửa 
số thẩm phán Tối cao Pháp viện California 
bị cử tri loại bỏ hàng loạt. Năm 1986, Tòa 
tối cao California với Chánh án Rose Bird 
bị cho là quá dễ dãi với tội phạm khi lật 
ngược nhiều án tử hình. Một cuộc vận 
động diễn ra để loại bỏ bà Rose Bird và 
một số đồng viện với sự tham gia tích cực 
của Bộ trưởng Tư pháp liên bang Edwin 
Meese, một cư dân California. Kết quả, 
Chánh án Rose Bird và hai thẩm phán 
Joseph Grodin và Cruz Reynoso thua. [9] 
Thống đốc George Deukmejian đề cử ba 
người khác thay thế, đưa đến một tòa tối 
cao bảo thủ hơn. [10]

Ở tòa sơ thẩm, thống đốc có quyền đề cử 
thẳng thẩm phán mà không cần sự phê 
duyệt từ cơ quan nào khác. Tuy nhiên, 
thẩm phán này chỉ tại chức cho tới kỳ bầu 
cử sau đó, khi cử tri sẽ quyết định có tiếp 
tục giữ lại thẩm phán đó hay không. Với 
thẩm phán tòa sơ thẩm, cử tri được bầu 
cụ thể cho người này hay người kia, thay 
vì chỉ bầu “yes/no” (có/không) cho tòa 
cao hơn (Hiến pháp California, Điều 6, 
Mục 16). [11]

Có thể thấy giữa hệ thống liên bang và 
California, tổng thống có nhiều ảnh 
hưởng lên các tòa án liên bang hơn là 

thống đốc với tiểu bang. Tổng thống có 
quyền bổ nhiệm tất cả thẩm phán liên bang, 
nhưng cần sự chấp thuận của Thượng viện. 
Trong khi đó, thống đốc chỉ bổ nhiệm các 
thẩm phán khi có chỗ trống, và cử tri có 
tiếng nói đáng kể trong việc ai làm thẩm 
phán.

Loạt bài ba kỳ này cho thấy có những sự 
khác biệt lớn giữa Hiến pháp liên bang và 
Hiến pháp California. Hiến pháp tất cả các 
bang cũng đều không giống liên bang. Một 
phần là vì Hiến pháp liên bang có nhu cầu 
thỏa hiệp những đòi hỏi của 13 bang nguyên 
thủy, trong khi từng bang không có nhu cầu 
đó. Các bang, ngay cả các bang gia nhập Hoa 
Kỳ sau ngày lập quốc như California, không 
chỉ sao chép Hiến pháp liên bang, mà họ tự 
lập một hệ thống chính trị thích hợp cho 
chính họ. q

Không phải thẩm phán Mỹ nào cũng có nhiệm kỳ trọn đời
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   guyễn Văn Thuận sinh năm 
1928 tại Phủ Cam, Huế. [1] 
Ông là con cả của bà Ngô Đình 
Thị Hiệp - chị ruột của Tổng 

thống Ngô Đình Diệm. Là một nhân vật 
được Tòa Thánh Vatican giao phó nhiều 
trọng trách quan trọng, như Cố vấn Hội 
đồng Giáo Hoàng về Giáo dân và Chủ tịch 
Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa 
bình, ông trở thành người Việt Nam giữ 
vị trí cao nhất tại Giáo triều Roma.

Sau năm 1975, ông bị chế độ mới bắt và 
giam cầm 13 năm, cho đến năm 1988 mới 
được thả. Năm 1991, ông được rời Việt 
Nam và không bao giờ có cơ hội quay về 
nữa.

“Đường hy vọng” không chỉ là những 
suy ngẫm cá nhân trong những năm tháng 
ngục tù, mà còn là chứng tích của niềm hy 
vọng mãnh liệt trước những nỗi đau đớn 
và cô đơn khốn cùng của cảnh ngục tù. 

Ngay từ những dòng đầu của cuốn sách, 
Hồng Y Thuận viết: “Cha đã đi một 
quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, 
nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng.” 

Đối với ông, hy vọng không phải là điều xa 
vời hay chỉ tồn tại khi mà cuộc đời chỉ một 
màu êm xuôi. Đó còn là một sức mạnh 
sống động, càng được thử thách bởi gian 
khổ thì lại càng bừng sáng mạnh mẽ hơn.

ĐỌC ‘ĐƯỜNG HY VỌNG’:
KHI ĐÃ QUA, ĐỪNG HẬN THÙ

Mười ba năm bị cầm tù, trong đó có chín 
năm biệt giam, Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận (1928 - 2002) đã viết nên cuốn 
“Đường hy vọng” – một tác phẩm chứa 
đựng những suy tư thấm đẫm tinh thần 
đời sống và niềm hy vọng của một linh 
mục trải qua những năm tháng đen tối 
nhất của cuộc đời.

Thúc Kháng

sinh trên thập giá. Vì vậy, những gian 
truân của cuộc đời ông – và của bất kỳ 
Kitô hữu nào – chỉ là một phần nhỏ 
trong hành trình ấy. 

“Con tình nguyện uống chén đắng đến 
giọt cuối cùng, vì là chén đắng của 
Thầy, vì Thầy đã uống trước con”, ông 
viết.  

Hơn hết, “Đường hy vọng” còn là lời 
kêu gọi về sự tha thứ.

Ông viết trong sách: “Khi đã qua, 
đừng nhắc lại và trách móc, hận thù”.

Sau khi rời Việt Nam năm 1991, Hồng 
Y Thuận không được chính quyền cho 
phép trở về quê hương. Thế nhưng, 
trong ông, dường như không hề tồn 
tại nỗi oán hận. Khi có người hỏi ngài 
rằng liệu ông có ghét người cộng sản 
hay không, ông đáp: “Tôi không thù 
người cộng sản, tôi thù chủ nghĩa đã 
phát sinh ra những người đó.” [2]

Ông viết: “Gian nan luyện người, Chúa 
đã muốn cho chịu đau khổ để thông cảm 
với những người đau khổ.”

Nguyễn Văn Thuận nhìn nhận những thử 
thách, khó khăn không phải là sự trừng 
phạt, mà là một cơ hội để trưởng thành, để 
học cách yêu thương và thấu hiểu những 
khó khăn của người khác.

Là một linh mục Công giáo, ông không 
chỉ tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa 
mà còn nhìn nhận mọi thử thách và đau 
khổ là một phần tất yếu của hành trình 
đức tin. Ông luôn ghi nhớ rằng chính 
Chúa Giêsu cũng đã chịu khổ nạn và hy 

“Cha đã đi một quãng đường, 
hân hoan có, gian khổ có, nhưng 

luôn luôn tràn trào hy vọng.”

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANGBài đăng lần đầu trên luatkhoa.com
 ngày 28/01/2025.
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“Là người Công giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ quốc gấp bội...

Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con”.

Chương cuối cùng của “Đường hy vọng” 
chính là tiếng lòng của ông dành cho quê 
hương Việt Nam – một tình yêu sâu nặng 
pha lẫn nỗi đau xót. Ông yêu từng mảnh 
đất, từng con người, nhưng cũng day 
dứt khôn nguôi trước những mất mát, 
những hy sinh của bao thế hệ người Việt 
đã bị chiến tranh tàn sát. Và khi khép lại 
cuốn sách, những dòng cuối cùng chính 
là lời nhắn nhủ của ông dành cho thế hệ 
trẻ Công giáo Việt Nam – thế hệ mà ông 
mong muốn sẽ tiếp nối niềm hy vọng và 
trách nhiệm với Tổ quốc. q 

Một số hình ảnh của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận  
trên nguyenvanthuan.com.

[Điểm sách] Đường Hy Vọng
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Sau khi chứng kiến tận mắt tham 
nhũng, bất công và đàn áp tàn 
bạo dưới chế độ Stalin, ông quyết 
định rời bỏ Đảng Cộng sản Liên 

Xô và đào thoát sang Mỹ trong một 
chuyến công tác.

Tác phẩm này kể lại cuộc đời ông, từ quá 
trình đào tạo để trở thành quan chức 
Liên Xô cho đến quyết định dũng cảm 
vạch trần những sự thật đen tối về nạn 
tham nhũng, cuộc sống nghèo đói và 
sự áp bức đằng sau Bức màn sắt (ranh 
giới biểu tượng chia cắt châu Âu trong 
Chiến tranh Lạnh).

Phạm Minh Phụng

TỰ TRUYỆN TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ 
ĐÀO THOÁT KHỎI LIÊN XÔ

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 04/02/2025.

Cuốn sách I Chose Freedom (tạm dịch: 
Tôi chọn tự do) là một tự truyện sâu sắc 
được đón nhận rộng rãi ở phương Tây. 
Tác giả cuốn sách, Victor Kravchenko 
(1905-1966), một cán bộ kỹ thuật giữ 
vị trí khá quan trọng trong ngành kinh 
tế của chính quyền Liên Xô.

Khi mới gặp nhau, Lazarev hỏi tại sao 
ông không đọc tác phẩm của các nhà văn 
Liên Xô mà lại thích văn học Pháp. Ông 
trả lời: “Tôi cũng đọc các tác phẩm kinh 
điển của Nga, nhưng các tác giả mới chỉ 
viết về chính trị và né tránh những khía 
cạnh thực tế của cuộc sống xung quanh.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh khu-
ôn mẫu mà Kravchenko từng nghĩ về 
“con người của đảng”, Lazarev không 
hề giáo điều mà thậm chí còn trở thành 
bạn thân của ông nhờ vào niềm đam mê 
chung với văn học nước ngoài.

Khi Lazarev tặng Kravchenko cuốn Ba vở 
kịch của Shakespeare trước khi chuyển 
công tác, Kravchenko bắt đầu thay đổi. 
Ông dần học cách trở thành “con người 
của đảng” vì tin rằng có thể “kết hợp 
tình yêu dành cho vẻ đẹp trong các tác 
phẩm của Shakespeare với niềm tin vào 
chủ nghĩa Lenin-Marx.”

Niềm tin vào Đảng Cộng sản thống trị 
mọi khía cạnh của cuộc sống như một 
tôn giáo. Kravchenko buộc phải xem 
bản thân mình “trước hết là một thành 
viên Komsomol (người viết: Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Lenin), sau đó mới là 
một con người” và thực hiện “sứ mệnh 
truyền giáo với những kẻ ngoại đạo” 
(ám chỉ những người không theo Đảng).

Thời điểm đó, nhiều học giả cánh tả ở 
Mỹ vẫn say mê lý tưởng chủ nghĩa xã 
hội và chưa nhận ra được những mặt tối 
của nó. Chỉ sau khi Kravchenko qua đời, 
công chúng mới dần nhận rằng ông đã 
nói sự thật.

Trước đó, cả Liên Xô và Mỹ đều lên án 
ông: các điệp viên Liên Xô theo dõi ông 
cho đến ngày ông qua đời, trong khi nhiều 
học giả Mỹ coi ông là kẻ phản bội, bị cám 
dỗ bởi nền văn hóa tiêu dùng phương Tây.

Cuốn sách này giúp độc giả hiểu được 
cảm xúc của những người phải sống 
dưới chế độ cộng sản. Đó có thể là tư 
duy của người từng bị cuốn hút vào 
lý tưởng cộng sản; nỗi sợ hãi và lo âu 
của những ai luôn phải cảnh giác trước 
nguy cơ bị hàng xóm, người thân, 
người yêu phản bội; cảm giác cô đơn 
tột cùng khi phải từ bỏ tất cả để vạch 
trần sự thật với thế giới.

Tác phẩm không chỉ phơi bày các cơ chế 
vận hành của chính quyền mà còn miêu 
tả sâu sắc những con người cố gắng bám 
víu vào thứ họ tin là đúng.

Xuất phát từ nỗi oán giận đối với chế 
độ Sa hoàng, chủ nghĩa cộng sản đã 
gieo mầm hy vọng về một trật tự xã hội 
công bằng hơn cho dân chúng. Đối với 
Kravchenko, người dẫn dắt ông đến với 
Đảng Cộng sản là đồng chí Lazarev.

Ảnh bìa sách: Routledge Publishing

[Điểm sách] Tự truyện từ bỏ Đảng Cộng sản và đào thoát khỏi Liên Xô



146 Luật Khoa Tạp chí Số tháng Hai, 2025 147

Trường kỹ sư nơi Kravchenko theo học 
vẫn khuyến khích sinh viên rèn luyện tư 
duy phản biện nhưng phạm vi của thực 
hành này bị giới hạn. Ví dụ, ông và các 
bạn cùng phòng thường thảo luận về 
cách áp dụng lý tưởng cộng sản vào thực 
tế.

Ông đặc biệt quan tâm đến một thực 
hành gọi là samokritika (tự phê bình), 
cho phép sinh viên đưa ra những chỉ 
trích nhỏ - thường là các vấn đề kỹ thuật 
như thiết bị hỏng hóc hoặc cách vận 
hành kém hiệu quả - và đề xuất giải pháp 
cải thiện. Tuy nhiên, nếu ai đó vô tình 
chạm đến những vấn đề cốt lõi, chẳng 
hạn như đặt câu hỏi về sự bất bình đẳng 
kinh tế giữa giới tinh hoa và người dân 
hay về lạm phát, họ sẽ lập tức bị kiểm 
soát và trấn áp.

Sau khi Kravchenko gặp tai nạn trong 
một lần làm việc tại mỏ, cấp trên đã đưa 
ông ra làm hình mẫu lý tưởng cho công 
nhân. Lúc đó, ông thừa nhận rằng mình 
“cảm thấy như được nước Nga nuôi lớn 
và công nhận, được Komsomol và lãnh 
đạo coi như đứa con trai yêu quý trong 
một đại gia đình.”

Như vậy, theo cuốn tự truyện này, quá 
trình đào tạo không chỉ tập trung vào lý 
thuyết chính trị mà còn nhấn mạnh vào 
việc xây dựng cảm xúc, các mối quan hệ, 
từ đó củng cố lòng trung thành và sự 
gắn kết với đảng.

Tuy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ niềm tin 
vào chủ nghĩa cộng sản, sự thật vẫn dần 
hé lộ trong cuộc đời Kravchenko. Cha 
ông từng cảnh báo: “Đừng sống theo 
khẩu hiệu” và “Hãy đánh giá các chính 
trị gia dựa trên hành động của họ, chứ 
không phải lời nói hoa mỹ. 

Sau khi bị đuổi khỏi cơ sở luyện kim do 
có quan hệ tình cảm với Julia, vợ của 
một quan chức cấp cao, Kravchenko tự 
gọi mình là “một dân Nga bình thường 
yêu người trong dòng dõi hoàng gia”. 
Bề ngoài, đây chỉ là lời than thở của một 
người đàn ông đang si mê. Nhưng ẩn 
sau đó là sự châm biếm cay đắng: Giới 
lãnh đạo cộng sản thực chất không khác 
gì tầng lớp quý tộc thời Sa hoàng khi họ 
có quyền tùy tiện áp đặt ý chí cá nhân 
lên những người dưới quyền.

Về ảnh hưởng tiêu cực của Liên Xô đối 
với các quốc gia khác, Kravchenko cũng 
nhắc đến những bất ổn ở Ukraine trong 
chương 6: “Tin đồn về việc các nước 
cộng hòa thuộc Liên Xô có phần độc lập 
nhất định, thậm chí có quyền ly khai vì 
một lý do nào đó, đã lan truyền ở nước 
ngoài.”

Dần dần, Kravchenko nhận ra những 
lời đồn ấy hóa ra là sự thật. Cả ông và 
đồng chí Lazarev có dịp đến các vùng 
nghèo khổ - nơi người dân bị tước đoạt 
đất đai và sản phẩm thu hoạch, chứng 
kiến tận mắt sự áp bức mà chính quyền 
cố che giấu. Đến chương 10, tác giả miêu 

tả cảnh nhà nước khởi động các cuộc 
thanh trừng tàn bạo. Trong những cuộc 
thẩm vấn và tra tấn khốc liệt này, nhiều 
người bạn từng giới thiệu Kravchenko 
vào đảng bị buộc tội phản bội, bị chính 
những người thân thiết chối bỏ. Đây là 
nỗi ám ảnh lớn đối với Kravchenko, một 
vết thương tinh thần mà ông phải đấu 
tranh để vượt qua khi bản thân cũng trở 
thành nạn nhân của cuộc thanh trừng.

Đoạn viết về bơ xuất khẩu, tác giả cho 
thấy Liên Xô ưu tiên hình ảnh của quốc 
gia trên trường quốc tế hơn là sức khỏe 
của người dân trong nước. Kravchenko 
tức giận khi nhận ra bơ xuất khẩu lại là 
thứ phản ánh rõ rệt khoảng cách giữa 
thực tế tàn khốc mà người dân Liên Xô 
phải chịu đựng và những mơ tưởng về lý 
tưởng cộng sản của giới trí thức phương 
Tây.

Ông cay đắng thốt lên: “Gửi bơ đi trong 
khi đất nước đang chịu nạn đói! Trong 
đầu tôi hiện lên cảnh tượng người ta 
ở London, Berlin, và Paris đang ăn bơ 
mang nhãn hiệu Liên Xô. ‘Chắc họ giàu 
có lắm mới xuất khẩu được bơ như thế!’ 
- tôi nghe tiếng họ nói. ‘Đây là bằng 
chứng cho sự thành công của chủ nghĩa 
xã hội!’”

Phần này phơi bày sự trớ trêu cay đắng: 
ảo tưởng về chủ nghĩa cộng sản không 
chỉ tồn tại phía sau Bức màn sắt mà còn 
được nuôi dưỡng bởi cái nhìn lý tưởng 
hóa từ bên ngoài. Chính sự mù quáng đó 

góp phần kéo dài nỗi đau và sự ngột ngạt 
của người dân sống dưới chế độ này.

Đến chương 11, tác giả chỉ ra dù thiên 
đường cộng sản cần cả tuổi thơ để gieo 
mầm và thu hút con người, thì chỉ cần 
một mối liên kết sâu sắc giữa hai cá 
nhân cũng có thể làm lung lay ảo tưởng 
mà nhà nước dày công xây dựng.

Lúc bấy giờ, Kravchenko phát hiện ra 
Eliena - người bạn thân thiết với - thực 
chất là điệp viên mà nhà nước cử đến để 
theo dõi ông. Bất chấp điều đó, cả hai bí 
mật thỏa thuận sẽ không báo cáo những 
thông tin gây hại lẫn nhau - một hành 
động có thể khiến họ gặp nguy hiểm 
dưới chế độ này.

Cũng ở chương này, sau khi chứng kiến 
tận mắt nỗi khổ của nông dân đang chết 
đói, Kravchenko quyết định tự ý chuyển 
số lương thực vốn dành cho xuất khẩu 
để cứu trợ người dân, sẵn sàng chịu 
trách nhiệm khi bị nhà nước phạt. 

Ở đoạn cuối, trước khi sang Mỹ làm việc 
trong lĩnh vực ngoại giao, Kravchenko 
không tiết lộ kế hoạch rời bỏ đảng với 
bất kỳ ai, để những người thân quen 
không phải chịu liên lụy vì đã từng có 
mối quan hệ với “một kẻ phản bội” như 
ông.

***

[Điểm sách] Tự truyện từ bỏ Đảng Cộng sản và đào thoát khỏi Liên Xô[Điểm sách] Tự truyện từ bỏ Đảng Cộng sản và đào thoát khỏi Liên Xô
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Ngày nay, nhiều học giả tại các nước 
dân chủ đã đưa ra lập luận dựa trên logic 
kinh tế và tâm lý, nhằm giải thích vì sao 
chủ nghĩa cộng sản không thực tế. Thế 
nhưng, vẫn có không ít người trẻ, thông 
minh, đang học tại các trường đại học danh 
tiếng, ủng hộ chủ nghĩa này và thậm chí 
khao khát được trải nghiệm. Họ thường 
lập luận rằng “[bởi vì] chủ nghĩa xã hội 
thực sự chưa từng được áp dụng”. [1]

Tại Trung Quốc, hơn 90% số người 
tham gia một cuộc khảo sát bày tỏ sự tôn 
trọng, tôn thờ Chủ tịch Mao Trạch Đông. 
[2] Ở Mỹ, 36% người trưởng thành có 
quan điểm tích cực về chủ nghĩa xã hội. 
[3] Có thể lý do khiến nhiều người trẻ 
ngày nay ủng hộ chủ nghĩa cộng sản là 
vì họ không được học đầy đủ về lịch sử 
và tác động thực tế của hệ tư tưởng này. 
Tháng 8/2024, Thống đốc bang Florida 
Ron DeSantis đã thông qua luật yêu cầu 

học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 phải học 
về lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, bao gồm 
lịch sử của chủ nghĩa này ở Hoa Kỳ, mối 
đe dọa và các tội ác đã được thực hiện ở 
các quốc gia khác dưới sự cai trị của nó. 
[4] Tuy nhiên, cách tiếp cận này vấp phải 
nhiều ý kiến trái chiều.

Cách hiệu quả nhất để giúp con người 
tránh bị cuốn vào những tư duy utopia (xã 
hội hoàn hảo không tưởng) không nằm ở lý 
trí, mà phải chạm đến trái tim và cảm xúc. 
Tôi chọn tự do của Kravchenko không chỉ 
là tự truyện của một người từ bỏ đảng, mà 
còn là lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh nội 
tâm của bất kỳ ai. Tác phẩm này, như chính 
tác giả tự giới thiệu: “Cuốn sách là lời kêu 
gọi của tôi với lương tri dân chủ của nước 
Mỹ và cả thế giới.” q

[Điểm sách] Tự truyện từ bỏ Đảng Cộng sản và đào thoát khỏi Liên Xô
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ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Chuyên mục Đọc sách cùng Đoan 
Trang tuần này xin được giới thiệu 
quyển tiểu thuyết Sinh ra để chết của 
nhà văn Tạ Duy Anh, do nhà xuất bản 
Tiếng Quê Hương (Mỹ) xuất bản vào 
năm 2008.

Luật Khoa tạp chí từng điểm qua hai 
tác phẩm khác của Tạ Duy Anh, đó là 
Mối Chúa và Lão Khổ.

SINH 
RA
ĐỂ

CHẾT

ội dung của tác phẩm là 
lời độc thoại của người kể 
chuyện “hắn” xen kẽ với 

những đoạn đối thoại giả tưởng giữa 
“hắn” với con trai.

Qua giọng văn châm biếm, Tạ Duy 
Anh đã tái hiện một cuộc đời giả dối và 
che đậy, phơi bày những sự thật xảy ra 
trong và sau cuộc chiến.

Cuốn sách mở đầu bằng những trang 
nhật ký của cậu con trai. Những đoạn 
viết đó làm “hắn” - người cha phải kinh 
hoàng, vì cậu con trai nhỏ tuổi của hắn 
suy nghĩ rất chững chạc và khinh bỉ 
cuộc đời giả dối mà hắn đang sống.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm, vì 
tội lỗi của hắn chẳng đáng là gì so với 
“biết bao kẻ đánh lừa cả dân tộc, một 
quốc gia, thậm chí cả nhân loại mà cứ 
phây phây khi sống, long trọng khi chết 
và được thờ cúng, phết tên tuổi vào bia 
đá bằng đồng”.

Có thể đánh giá sau khi đọc tác phẩm 
rằng hắn là một nạn nhân và cũng là 
một mắt xích của guồng quay quyền 
lực. Hắn làm trong bộ máy công chức 
mà ai nấy đều giống nhau từ dáng đi, vẻ 
mặt, những toan tính ngầm cho tới đời 
sống nhờ vào của biếu xén.

Một mặt, hắn coi khinh hành động lén 
lút khi nhận và mở phong bì, nhưng 
mặt khác, cả đời hắn chưa bao giờ 
cưỡng lại được, và rồi tiếp tục dùng 
chính thủ đoạn ấy để tiến thân trên con 
đường hoạn lộ. Bài đăng lần đầu trên 

luatkhoa.com ngày 11/02/2025

Nam Thành

Làng quê nơi hắn sống không yên bình, mà 
luôn chứa đựng vô vàn mưu mô để bức hại 
lẫn nhau.

Đó là nơi mà con người có thể hành động 
đê hèn để báo thù lẫn nhau, như đánh bả 
thuốc sâu cho lợn chết, đốt nhà người khác, 
v.v. Đó là nơi diễn ra những cuộc huynh 
đệ tương tàn và đổ tội. Tạ Duy Anh cũng 
miêu tả cha hay sếp của nhân vật “hắn” như 
những người đội lốt quỷ dữ.

Và hắn, một mặt hiểu hết các vấn đề, nhưng 
mặt khác không thể làm khác đi khi nhìn ra 
phần đông xã hội.

Chính bản thân hắn và các trí thức khác 
lớn lên trong những huyền thoại được thêu 

dệt. Và vì vậy, hắn cho rằng Mao tuyển là 
“Kinh Thánh”.

Giới bần nông nhờ đó mà được coi là trí 
thức, vì lĩnh hội được Mao tuyển giống 
như học đến chân tu đắc đạo, có thể hô 
phong hoán vũ, có thể nhảy lên làm quan 
một cách bất thình lình.

Những con người được sinh ra trong cái 
xã hội ấy bị cái đói ám ảnh, khao khát 
quyền lực để có chỗ đứng trong xã hội. 
Cái ám ảnh ấy lan truyền đến nhiều thế 
hệ, khi chính những người cha, người 
mẹ tiếp tục vòng xoáy và ép buộc con cái 
mình phải công thành danh toại.

Trẻ con thời này bị những toan tính, ước 
mong của bố mẹ giam lỏng, bị cầm tù 
trong những văn phòng làm việc vô nghĩa, 
và trở thành nô lệ cho các giải thưởng, 
bằng khen.

Hắn cũng nói nhiều về những năm đi 
lính - cái thời điểm mà người người tranh 
công, soi mói để rồi chỉ mơ ước được nghỉ 
và trốn lính.

Hắn cũng đưa ra nhiều suy nghĩ về cuộc 
sống sinh ra để chết, sự lựa chọn lối sống 
“được sự bảo lãnh của những thứ nhân 
danh lý tưởng, được cổ vũ bởi những nhà 
viết lịch sử tuyên truyền, được dẫn dắt 
bởi những kẻ không có trí tưởng tượng và 
sự đồng lõa của dục vọng tăm tối”.

Và hắn bắt đầu xót thương…

Mời độc giả tìm đọc Sinh ra để chết của Tạ 
Duy Anh. q

Ảnh bìa sách: Nhà xuất bản         
Tiếng Quê Hương
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TỰ DO TRI THỨC GIỮA CƠN LỐC 
ĐÀN ÁP CỦA CÁCH MẠNG VĂN HÓA

Hành trình lưu giữ những cuốn 
sách  phương Tây bị cấm đoán.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

B alzac et la petite tailleuse 
chinoise (tạm dịch: Balzac và 
thiếu nữ thợ may Trung Hoa) 
là tiểu thuyết đầu tay của Đới Tư 

Kiệt (Dai Sijie), nhà văn kiêm đạo diễn 
người Pháp gốc Hoa. Tác phẩm được viết 
bằng tiếng Pháp và xuất bản năm 2000, lấy 
cảm hứng từ chính cuộc đời tác giả, một 
trí thức trẻ bị đưa đi lao động khổ sai trong 
cuộc Cách mạng Văn hóa đầy biến động ở 
Trung Quốc trước khi di cư sang Pháp. [1]

Năm 2002, tiểu thuyết được chuyển thể thành 
phim cùng tên với sự tham gia của nhiều diễn 
viên kỳ cựu của điện ảnh Trung Quốc. Tác 
phẩm ca ngợi khát khao và đam mê tri thức, 
đồng thời khắc họa nỗ lực của những người 
trẻ trong việc bảo vệ tri thức giữa những thời 
kỳ khắc nghiệt của lịch sử.

Ảnh bìa sách: Futuropolis

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 18/02/2025.

ngụ của họ đơn sơ, vốn không dành cho 
con người ở, và bất cứ lúc nào trưởng 
thôn hay dân làng cũng có thể xộc vào 
lục soát.

Luo và nhân vật chính là hàng xóm thân 
thiết, cùng lớn lên trong những gia đình 
trí thức. Dù có nhau để đồng hành, họ 
vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác bị 
đày ải giữa một vùng quê hẻo lánh, ở nơi 
mà người dân chưa từng xem phim, nơi 
mà một chiếc đồng hồ cũng trở thành 
báu vật. Đang ở tuổi trai trẻ, họ không 
thể chịu nổi công việc lao động nặng 
nhọc. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh 
đó, hai chàng trai vẫn cảm thông với 
những người nông dân, nhận ra rằng họ 
chưa phải những người xấu số nhất trong 
vòng xoáy thời cuộc.

Nhờ trí thông minh và tài kể chuyện, hai 
chàng trai trở thành “hoạt náo viên” của 
làng. Ngoài công việc lao động, trưởng 
thôn giao cho họ nhiệm vụ đến thị trấn 
xem chiếu bóng rồi về kể lại nội dung 
phim cho dân làng. Những câu chuyện 
họ kể đã lấy đi không biết bao nhiêu nước 
mắt của thính giả.

Tác giả khắc họa những chấn thương tinh 
thần mà cuộc cải tạo để lại. Nỗi khiếp sợ 
những mỏ than, công việc vất vả đầy rủi 
ro. Tiếng khóc đau khổ giữa núi rừng 
hoang vắng vì oan trái. Luo dù ốm yếu 
vẫn phải lao động vì nếu không cải tạo tốt 
sẽ bị giữ lại vĩnh viễn ở nơi này.

Ở nơi này, tai nạn lao động có thể xảy ra 
bất cứ lúc nào, “thân thể con người đã 

TRÍ THỨC BỊ ĐI CẢI TẠO
​​Câu chuyện kể về nhân vật “tôi” (17 tuổi) 
- người kể chuyện có tài chơi violin và say 
mê văn học Pháp - và người bạn Luo (18 
tuổi). Cả hai đều là những học sinh vừa 
kết thúc ba năm cấp hai. Họ bị liệt vào 
hàng ngũ trí thức trẻ thành thị chỉ vì biết 
chữ. Điều này đủ để họ bị xem là thành 
phần trí thức trong bối cảnh Cách mạng 
Văn hóa.

Họ không được nhận vào trường cấp ba 
vì cha mẹ làm bác sĩ đầu ngành đã bị gán 
là “kẻ thù của nhân dân”. Khi Cách mạng 
Văn hóa bùng nổ, học sinh, sinh viên bị 
buộc xuống nông thôn lao động. Luo 
và nhân vật chính không ngừng tự hỏi 
vì sao lãnh tụ lại đối xử tàn nhẫn với trí 
thức đến vậy. Một cuộc Cách mạng Văn 
hóa nhưng lại hủy diệt văn hóa và những 
người có văn hóa.

Sau một ngày lao động nặng nhọc trên 
núi, đôi bạn trở về nơi ở và phát hiện 
trưởng thôn cùng dân làng đang lục soát 
hành lý, cố tìm hiểu xem cây đàn violin 
của họ rốt cuộc là thứ gì. Người dân xem 
đó là một vật thể lạ từ xã hội tư bản và 
có ý định đốt bỏ cho đến khi hai chàng 
trai nói rằng đó chỉ là một nhạc cụ. Nhân 
vật “tôi” nhanh trí chơi một bản sonate 
và gọi đó là “Bản Mozart tưởng nhớ Chủ 
tịch Mao”. Ngay lập tức, sự hoài nghi của 
người dân biến thành sự hồ hởi.

Dân làng nghèo đến mức chỉ có thể lo chỗ 
ăn ở cho hai thanh niên cải tạo. Nơi trú 

[Điểm sách] Tự do tri thức giữa cơn lốc đàn áp của Cách mạng Văn hóa
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trở thành phương tiện”, những con người 
chết mòn vì kiệt sức. Đời sống tinh thần 
nghèo nàn đến mức dù lao động cực nhọc 
họ vẫn sẵn sàng đi hàng cây số để tìm bạn 
và kết giao.

Ngoài cây đàn violin, niềm vui của Luo 
và nhân vật “tôi” còn đến từ tình bạn với 
“Bốn Mắt” - một thanh niên cải tạo ở thôn 
khác. Cha mẹ cậu là nhà văn, nhà thơ, 
cũng bị xếp vào hàng ngũ trí thức. Luo 
và nhân vật “tôi” tò mò về bí mật mà cậu 
giấu trong chiếc vali. Đó là những cuốn 
sách cấm, gồm cả văn học phương Tây. 
Hai cậu trai quyết định giúp “Bốn Mắt” 

làm việc nặng để đổi lấy sách. Cuối cùng, 
“Bốn Mắt” đồng ý cho họ mượn Ursule 
Mirouët của Honoré de Balzac, cuốn sách 
mà sau này làm thay đổi cuộc đời cả ba 
người.

Tình yêu nảy nở giữa Luo và một cô thợ 
may. Luo đọc tác phẩm của Balzac cho cô 
nghe. Trong một xã hội mà người dân chỉ 
được tiếp cận sách của Mao, sách chính trị 
và khoa học do chính phủ kiểm duyệt, thì 
việc sở hữu và đọc sách bị coi là tội. Nhưng 
chính những trang sách của Balzac đã mở 
ra trong cô những giấc mơ, đem lại trí tuệ 
và một thế giới hoàn toàn mới. Ở nơi mà 
phần lớn dân làng không biết chữ thì giấc 
mơ có lẽ là thứ xa xỉ nhất.

Ảnh tác giả Đới Tư Kiệt: Radio Classique

VỤ TRỘM SÁCH HIẾM
​​“Bốn Mắt” được ra trại sớm để trở về 
thành phố nhờ mối quan hệ của mẹ anh 
là một nhà thơ trung thành với chế độ. Lo 
sợ bị lộ bí mật về chiếc vali đầy sách, cậu 
không cho hai người bạn hiếu học mượn 
nữa. Nhưng cô thợ may đã nảy ra ý tưởng 
táo bạo: lấy cắp những cuốn sách ấy, và 
cuối cùng cũng thành công.

Từ đó, họ say mê chìm đắm trong 
những trang sách của Balzac, Baudelaire, 
Dumas, và nhiều nhà văn phương Tây 
khác. Những tác phẩm ấy mở ra một thế 
giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi cung bậc 
cảm xúc của con người được tôn trọng, 
thay vì chỉ có lòng yêu nước theo khuôn 
mẫu tuyên truyền. Dù chưa từng biết 
về nước Pháp hay bất kỳ vùng đất xa lạ 
nào mà chính quyền vẫn gọi là “địch”, họ 
vẫn yêu những cuốn sách như một cánh 
cửa dẫn đến tự do. Thế giới của họ giờ 
đây không chỉ có núi rừng mênh mông, 
những tháng ngày cải tạo, mà còn có tình 
bạn, tình yêu, và những cuộc phiêu lưu 
trong từng trang sách.

Từ khi tiếp cận văn học phương Tây, 
Luo và nhân vật “tôi” không còn kể lại 
những câu chuyện của các nước xã hội 
chủ nghĩa, mà thay vào đó là những tác 
phẩm bị cấm. Họ cảm thấy biết ơn sâu 
sắc với những dịch giả dũng cảm đã đưa 
những kiệt tác này đến tay độc giả Trung 
Quốc, trong đó có một dịch giả mà chính 
các tác phẩm của ông cũng bị cấm vì lý do 
chính trị.

Dần dần, hai chàng trai và cô thợ may 
nhận ra sự tùy tiện trong cách người ta 
thực thi chính sách và pháp luật. Những 
kẻ nắm quyền, dù chỉ là một chức nhỏ 
như trưởng thôn, cũng có thể lợi dụng 
quyền lực để vu khống người khác vì lợi 
ích cá nhân. Trưởng thôn từng vu cho 
nhân vật “tôi” tội “truyền bá câu chuyện 
tư bản nhảm nhí” khi kể Bá tước Monte 
Cristo cho dân làng nghe. Nhưng ngay 
sau đó, ông ta lại sẵn sàng tha cho cậu nếu 
Luo chịu chữa răng cho mình (lợi dụng 
việc cha Luo từng là nha sĩ danh tiếng 
từng chữa bệnh cho chủ tịch Mao).

Nhiều sự kiện trong truyện được xây 
dựng từ chính trải nghiệm của tác giả, 
khiến lối kể chuyện trở nên chân thực và 
đầy xúc động. Ở đó, tri thức không chỉ là 
một lối thoát, mà còn là nguồn sức mạnh 
nuôi dưỡng tâm hồn, bất chấp những 
khắc nghiệt của thời cuộc.

Cái kết mở của câu chuyện không chỉ 
thay đổi số phận của cô thợ may, mà còn 
để lại một dư âm gợi mở sâu lắng. Những 
người trẻ trong câu chuyện đã liều mình 
giữ gìn và truyền bá tri thức giữa bóng tối 
của kiểm duyệt và đàn áp. Tác phẩm nêu 
lên những khát khao bền bỉ và tinh thần 
bất khuất mà những người trẻ đã mang 
theo trên hành trình của riêng mình. q

[Điểm sách] Tự do tri thức giữa cơn lốc đàn áp của Cách mạng Văn hóa[Điểm sách] Tự do tri thức giữa cơn lốc đàn áp của Cách mạng Văn hóa
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NHÀ BÁO ẨN DANH VÀ CUỘC ĐÀN ÁP 
PHẢI LÃNG QUÊN

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

***
Bài đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 25/02/2025.

Cuốn sách Le printemps de 
Beijing (tạm dịch: Mùa xuân 
Bắc Kinh) của Yi Wei, xuất 
bản bằng tiếng Pháp năm 

1990 tại Canada, là một tác phẩm tưởng 
niệm những nạn nhân của vụ thảm sát 
Thiên An Môn. Đây là một trong số ít tài 
liệu do một tác giả Trung Quốc viết về sự 
kiện bi thương này. Cuốn sách như lời 
tri ân dành cho những người đã khuất, 
những người không thể cất lên tiếng nói 
hoặc buộc phải 
im lặng vì sự đàn 
áp chính trị.

Tác phẩm được 
dành tặng hàng 
ngàn thanh niên 
đã thiệt mạng, 
bị thương, hoặc 
mất tích trong 
đêm kinh hoàng 
3 và 4/6/1989. 
Khi viết cuốn 
sách này, chính 
tác giả là một nhà 
báo cũng phải sử 
dụng bút danh khác để bảo vệ an toàn 
cho vợ vẫn đang sống tại Trung Quốc.

Tác giả là một người đến từ miền Nam 
Trung Quốc, từng đến Bắc Kinh học tập 
và làm việc. Ông bắt đầu sự nghiệp làm 
báo, rồi sau đó là giáo viên. Yi Wei cho 
rằng mình đã may mắn thoát nạn khi 
rời khỏi quảng trường Thiên An Môn 
vào ngày 4/6. Chưa đầy một năm sau vụ 
thảm sát, ông cũng rời khỏi Trung Quốc 
và đến Canada.

Những cuộc hành quyết, bắt giữ tùy tiện, 
hay thanh trừng chính trị đều do Đảng 
Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo và được 
Quân đội Nhân dân Trung Hoa thực thi. 
Cha của tác giả vì tin vào những lời kêu 
gọi tự do ngôn luận trong phong trào 
“Trăm hoa đua nở” năm 1957, đã dám 
nói thẳng, nói thật, để rồi bị đưa đi cải 
tạo suốt tám năm - thực chất là lao động 
khổ sai. Không chỉ tác giả, mà anh chị em 
trong gia đình cũng mất đi cơ hội tiến 

thân vì biến cố này.

Trong cuốn sách, 
tác giả miêu tả 
những diễn biến 
trước vụ thảm sát, 
bắt đầu từ cái chết 
của Hồ Diệu Bang - 
vị tổng bí thư được 
giới trẻ ngưỡng mộ 
vì tinh thần cải cách. 
Những ngày tháng 
cuối đời, Hồ Diệu 
Bang bị tước đoạt 
mọi chức vụ vì ủng 
hộ thanh niên lên 

tiếng. Nhiều sinh viên đã đặt vòng hoa 
tưởng niệm ông tại quảng trường Thiên 
An Môn, nhưng kỳ lạ thay, những vòng 
hoa này nhanh chóng biến mất. Lý do 
là bởi cho đến khi Đảng Cộng sản chưa 
chính thức công bố cái chết của ông, thì 
không ai được phép bày tỏ tiếc thương.

Lúc bấy giờ, quyền tự do ngôn luận vẫn 
tồn tại ở một mức độ nào đó, người dân 
vẫn lên án nạn tham nhũng, sự lạm quyền 
của Đảng Cộng sản, đồng thời chỉ trích 

Những ký ức 
đôi khi phai mờ, 

nhưng chúng 
không bao giờ 

biến mất.

“

”

[Điểm sách] Mùa xuân Bắc Kinh - diễn biến sự kiện Thiên An Môn năm 1989

Ảnh bìa sách: Librairie en Ligne
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sự lề hóa của tám đảng còn lại tại Trung 
Quốc. Họ cũng khẳng định rằng cái chết 
của Hồ Diệu Bang không đồng nghĩa với 
sự ra đi của dân chủ.

Biểu tình bắt đầu vào ngày 17 tháng 4, khi 
hàng ngàn sinh viên từ các trường đại học 
lớn tập trung trước cổng chính của Trung 
Nam Hải - tòa nhà biểu tượng của quyền 
lực chính trị tối cao ở Trung Quốc. Trước 
đó, chỉ có Hồng Vệ binh mới có thể tập 
hợp đông đảo như vậy. Giữa đêm khuya 
lạnh giá và bất chấp lệnh giới nghiêm của 
chính quyền, sinh viên vẫn kiên trì bảo vệ 
tiếng nói của mình.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi giới chức 
không thực hiện lời hứa truyền phát lễ 
lang Hồ Diệu Bang. Tất cả những ai tỏ ý 
muốn thương lượng với sinh viên đều bị 
mất chức hoặc mất tích. Quân đội, công 
an, và cảnh vệ đã bao vây các trường đại 
học để ngăn chặn dòng sinh viên đổ về 
Thiên An Môn.

Những thanh niên dũng cảm phần lớn ở 
độ tuổi vị thành niên, không chỉ kêu gọi 
chính phủ mà còn kêu gọi cha mẹ mình 
lắng nghe ý kiến mình, mong được cho 
phép tham gia chính trị. Họ không muốn 
trở thành con ngoan trò giỏi, công nhân 
viên chức mẫu mực, mà lại im lặng trước 
bất công.

Trong đêm khuya ấy, tác giả đã đi qua 
và lắng nghe các sinh viên giải thích tình 
hình. Ông đã ủng hộ tiền cho sinh viên 
và phỏng vấn những người tham gia biểu 
tình. Vào thời điểm đó, một số tờ báo 
trong nước vẫn có thể công khai đăng tải 

những thông tin về việc Hồ Diệu Bang bị 
ép từ chức, cuộc đấu tranh nội bộ trong 
giới lãnh đạo, cũng như những lời kêu gọi 
dân chủ và tự do.

Những người trẻ muốn cảm hóa lực 
lượng đang ngăn cản họ. Họ thậm chí còn 
kể lại những câu chuyện về các Hồng Vệ 
binh dũng cảm, những người đã chống lại 
lệnh của Mao để bảo vệ bạn bè và người 
thân. Luận điệu của các nhà cầm quyền 
là có một nhóm nhỏ những người trẻ làm 
loạn và thao túng tâm lý của những người 
khác, và nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ 
số đông.

Chính quyền dựng lên một màn kịch đối 
thoại với đại diện sinh viên do họ chỉ định, 
và các câu hỏi, câu trả lời đều có sẵn trong 
kịch bản. Những vở kịch này không thể 
lừa dối được sinh viên và người biểu tình.

Tác giả cũng nhấn mạnh rằng không hoàn 
toàn có sự đối lập giữa lính và sinh viên, 
bởi nhiều người lính từng là bạn học của 
những sinh viên tham gia biểu tình, và 
nhiều sinh viên cũng đã từng đi nghĩa vụ 
quân sự tại các trại lính, họ nhận ra những 
đồng đội cũ của mình. Lời kêu gọi của 
sinh viên đã thu hút sự chú ý của nhiều 
người dân sống ở Bắc Kinh. Không ai có 
thể lường trước được rằng, sự biểu tình 
ôn hòa của nửa triệu người lại có thể dẫn 
đến một kết cục bi kịch.

Lúc này, Đặng Tiểu Bình không có vị 
trí chính thức nhưng lại là người đưa ra 
quyết định khi không có sự đồng tình 
giữa phe cải cách ôn hòa (do Tổng bí thư 
Triệu Tử Dương lãnh đạo) và phe bảo thủ 

(do Thủ tướng Lý Bằng đứng đầu). Đặng 
Tiểu Bình coi sinh viên biểu tình là lực 
lượng phản cách mạng. Sau khi Triệu Tử 
Dương phát biểu bày tỏ sẵn lòng đối thoại 
với sinh viên (dù khá miễn cưỡng), ông đã 
bị tước bỏ mọi chức vụ và hoàn toàn biến 
mất khỏi vũ đài chính trị.

Sách lược của chính phủ là kiên quyết 
không công nhận Hội Sinh viên Độc lập 
và từ chối đối thoại, nhằm để cho sinh 
viên biểu tình đến kiệt sức. Ngay sau 
đó, quân đội được huy động tiến về phía 
quảng trường và lập thiết quân luật. Tác 
giả trực tiếp chứng kiến cuộc biểu tình, 
nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi khi 
những lãnh đạo cấp cao từng bày tỏ ủng 
hộ sinh viên không còn xuất hiện trên 
truyền hình nữa.

Sinh viên dần nhận ra vai trò thực sự của 
Đặng Tiểu Bình và không ngừng kêu gọi 
ông tham gia đối thoại. Công nhân và 
các bác sĩ cũng đã ủng hộ những người 
trẻ quả cảm. Nhiều lính và công an, dù 
không công khai đứng về phía sinh viên, 
nhưng họ vẫn tìm cách ủng hộ tiền bạc 
cho quỹ của sinh viên.

Sự kiên trì của sinh viên và những người 
ủng hộ họ đã không thể cản nổi sức mạnh 
của chế độ. Vào đêm 3 và 4/6/1989, quân 
đội được lệnh tiến vào Thiên An Môn để 
dập tắt cuộc biểu tình. Những người trẻ 
đầy nhiệt huyết, những người chưa từng 
biết đến sự tàn nhẫn của chiến tranh, đã 
phải đối mặt với đạn súng và xe tăng. Mặc 
dù họ chỉ kêu gọi dân chủ và cải cách, 
nhưng chính quyền lại coi họ là mối đe 
dọa, một lực lượng cần phải bị tiêu diệt 

để bảo vệ quyền lực. Máu đã đổ ở Thiên 
An Môn. Ngày hôm sau, quảng trường chỉ 
còn là một bãi chiến trường.

Đau đớn thay, nhiều người sống sót đã 
chọn cách không nói ra câu chuyện này. 
Những người đấu tranh cho sự kiện ấy, 
và xoá bỏ sự lãng quên cưỡng bức như 
Lưu Hiểu Ba hay Liêu Diệc Vũ cũng đã 
phải ngồi tù và ra đi. Và chính tác giả cũng 
không thoát khỏi nỗi sợ hãi khi xuất bản 
cuốn sách này, sợ hãi vì những gì đã xảy ra, 
và những gì sắp xảy ra ở đất nước tỷ dân. 
Chính tác giả đã tự thú nhận phải hối lộ để 
có thể ly hương vĩnh viễn.

Cho tới thời điểm này, chúng ta vẫn không 
biết rõ danh tính của tác giả, nhưng hãy 
cảm ơn con người dũng cảm này đã góp 
một tiếng nói để đưa sự thật khủng khiếp 
ra ánh sáng. q

[Điểm sách] Mùa xuân Bắc Kinh - diễn biến sự kiện Thiên An Môn năm 1989[Điểm sách] Mùa xuân Bắc Kinh - diễn biến sự kiện Thiên An Môn năm 1989
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tín nhiệm là đặc điểm của hệ 
thống pháp lý ở bang này. 
California là một trong số ít bang 
ở Mỹ áp dụng cơ chế tín nhiệm, 
để công dân được tham gia đánh 
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nặng nhằm duy trì tính độc lập, 
minh bạch, và công bằng trong 
xét xử.
11. California Code, CONS SEC. 16.
(n.d.).
https://leginfo.legislature.ca.gov
/faces/codes_displaySection.xht
ml?lawCode=CONS§ionNum=SEC
.%2016.&article=VI
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